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Đời nói đầu 


Cuốn sách “35 đề toán hay dùng cho luyện cuối cấp 
THCS" được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh lớp 9 
một tài liệu tham khảo thiết thực uò bổ ích để có thể tự ôn 
tập, củng cố kiến thức, rèn luyện bĩ năng giải toán theo các 
trọng điểm uê hình học uà đại số lớp 9. 

Nội dung sách gồm có 2 phần: 

Phần thứ nhất: 35 đề toán hay . 

Phần thứ hai: Phụ lục - Các đề toán tự kiểm tra. 

Với mỗi đề bài ở phần thứ nhất, hãy uận dụng các kiến 
thức đã học để tự tìm tòi cách giải rồi giải hoàn chỉnh uào 
uở, uới mỗi đề bài ở phần thứ hai, hãy tự làm bài trong 
khoảng 120 phút để tự đánh giá, thấy cần phải ôn lại biến 
thức nào 0à rút ra được cách tìm tòi lời giải của bài toán. 

Tự học theo sách là cách học tốt nhất để nâng cao thêm 
trình độ của bản thân uê kiến thức uà kĩ năng giải toán. 
Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp các em đạt bết quả cao 
trong học toán. Chúc các em thành công. 


Tác giả 


PHẦN THÚ NHẤT 
35 ĐỀ TOÁN HAY 


Đề1 


Bài 1.Cho biểu thức 
.Íđa-i__1_, 8a :a-3V8 =8, 
(3Va-1 1+3/a 94-1)” 3Va+1 


a) Rút gọn A; 


b) Tìm giá trị của a để A = Z 


Bài 2. Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì 
làm xong trong 4 giờ. Nếu mỗi đội làm một mình để làm 
xong công việc ấy, thì đội thứ nhất cần thời gian ít hơn so 
với đội thứ hai là 6 giờ. Hỏi mỗi đội làm một mình công 
việc ấy trong bao lâu? 

Bài 3. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Các 
trung tuyến AA', BB', CC' cắt nhau tại O. 

a) Tính diện tích các tứ giác BC'B'A' và BCIB'C theo a. 

b) Chứng minh rằng O là tâm đường tròn nội tiếp tam 
giác A'BC'. 

c) Cho tam giác AOB quay quanh OA, hãy tính thể tích 
và diện tích toàn phần của hình được sinh ra. 


Bài 4.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 


M=——: 
x'+x +1 
Lời giải 
Bài 1.a) Rút gọn 
Điều kiện để A có nghĩa là: a > 0; 9a - 1# 0 = a “8 


b) Tìm các giá trị của a để A = 


a+ va =E c> Ba +BÍ = 18s =6 cña ~18vJt +6=0). 
8 vã ~1 
Đặt ." thì (1) có dạng 5x? - 13x +6=0 


Á = 169 - 4.5.6 = 169 - 120 = 49 = 7? 
_18+7 2 18-7 6 
t7 g T“%=—10 ~16 
Từ va=x= a=x?, dođó 

a=xi=2? =4, 


ai <(} 
® Mại ng. 


Với a= 4; a = n mãn điều kiện a > Ö và a z s 


GtịC@œ 


= 
z 


Vậy với a = 4 hoặc a= thiA=, 
25 5 


Bài 2 Gọi thời gian mà đội thứ nhất làm một mình 
xong công việc là x giờ (x > 4) thì thời gian đội thứ hai làm 
một mình xong công việc là (x + 6) giờ. Như vậy trong một 
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s 4. ÝyẾy ý đc VN đi cà Sa É. sÝ## s Ề 
giỏ thì đội thứ nhất làm được — công việc và đội thứ hai 
X 


: 1 „ _ 
làm được —— công việc. 
x+6 


Cá hai đội làm chung thì làm xong công việc trong 4 


CS Z0 x, LẠC van cả TU sÌg  yi lVS II sử, Ố suê 
gìờ, nên một giờ cả hai đội làm được q ông việc. Do đó có 


phương trình: 
1 1 


1 
+ =.. 
x x+Ö6 4 


¡ 4x+24+ 4x=x +6x 


x°-2x-24=0 

Giải phương trình được x, = 6; x„ = - 4 (loại). Sau khi 
thử lại, có kết quả: 

Đội thứ nhất, thứ hai làm một mình xong công việc 
trong 6 giờ; 12 giờ. 

Bài 3.Hình 1 

a) * Vì AA', BB', CC' là các 
trung tuyến trong AABC đều 
nên AB = AC = BC =BA= 
CA = CB (1) suy ra C'B/BA' 
và CE'= _ = BA'(theo tính 
chất đường trung bình trong 
tam giác), do đó BC'B'A' là 
hình bình hành. 

Nhưng CB = A'B (theo 1) nên BCTBA' là hình thoi, nó có 
hai đường chéo là BB' và CA'. 

Trong tam giác đều ABC đường trung tuyến BB' cũng 


HI 


¬ 


là đường cao nên BB' = . CA =ã: 
ID 2V 
Vậy Boy: = = BB.CA'=  - NI ¿ 
2 sa 8 
* Vì ŒP' / BC và B=Ê (= 60°) nên BŒB'C là hình 
thang cân có đường cao HA' = _ = TC = Số, 


Vậy Sgepec = 2(0B% BC).HA'= 


B) Vì BCTBA là hình thoi (chứng mình câu a) nên 
CTB'B=BB'Ä' hay BO là phân giác của C 'B'A'. Chứng 
mình tương tự có C'O là phân giác của A'c®'. 

Như vậy O là giao điểm của hai đường phân giác trong 
của tam giác A'BRC', nên O là tâm đường trồn nội tiếp tam 
giác A'B'C'. 

e) Hình 2 T 

* Khi quay tam giác 
AOB trọn một vòng 
quanh OA thì thể tích 
của hình được sinh ra A 
bằng thể tích của hình 
nón đỉnh A có đường cao 
là AA' trừ đi thể tích 
hình nón đỉnh O có 
đường cao là OA'. Cả hai 


l2 


hình nón này đều có chung một đáy là đường tròn đường 
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kính BC. Do đó thể tích V của hình được sinh ra là: 


V= _ x.A'BỶ —nA'B`.0A' = RA! B (ÁA '=OA),. 
3 ẳ : 


AA' là trung tuyến, là đường cao của AABC đều có 


I La/3 a3. 


cạnh bằng a nên AA'= ch OA'= CAA'=z 
3 


2 SP: 6 
Vậy: 
Ve ĐI Tóc a3 a3 " V3 cạn vị 
3 4| 2 6 34 3 36 
thể tích). 


* Diện tích toàn phần hình S được sinh ra là diện tích 
xung quanh của hình nón đỉnh A cộng với điện tích xung 
quanh hình nón đỉnh O. 


S = nAB (AB + OB) = 


-'®#Is+ #3) 


(đơn vị diện tích). 

Bài 4.Nhận xét rằng, nếu x = 0 thì M = 0, giá trị này 
không phải là giá trị lớn nhất. Vậy M đạt giá trị lớn nhất 
với x #0. 


Từ đó, có thể chia tử và mẫu cho x”, được: 


M đạt giá trị lớn nhất khi x? + L là nhỏ nhất; x? + “ 
#” 1% 


đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi x = # 1. Vậy giá trị lớn 


nhất của M bằng khi x=+ 1. 


k 


Bài 1.Cho biểu thức 
2a+a —I 2a — và +a a- la. 
B=1+ _ : . 
Ina I-ava 2a -I 


a) Rút gọn B; 


b) Cho B= NI) tìm giá trị của a; 
I+v6 
% bả 
e) Chúng minh rằng B> ễ? 


Bài 2.Trong ngày "Hội khoẻ" của một tỉnh, môn bóng 
đá của học sinh các trường PTTH được tổ chức theo thể 
thức "đấu vòng tròn" một lượt, tức là mỗi đội được đấu với 
mỗi đội khác một lần để xếp hạng theo tổng số điểm 
(thắng: 3, hoà: 1, thua: 0). Có tất cả 15 trận đấu. Hỏi có 
bao nhiêu đội thi đấu bóng đá? 

Bài 3.Cho hai đường tròn tâm O và O' có R > R' tiếp 
xúc ngoài tại C. Kẻ các đường kính COA, COB. Qua trung 
điểm M của AB, dựng DE L AB. 

a) Tứ giác ADBE là hình gì? Tại sao. 

b) Nối D với C cắt đường tròn tâm O' tại F, chứng minh 
B, F, E thắng hàng. 

e) Nối D với B cắt đường tròn tâm O' tại G. Chứng 
minh BC đi qua G. 
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d) Xét vị trí của ME đối với dường tròn tâm O', vị trí 
của AE với dường tròn ngoại tiếp tứ giác MCEE 
Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
P=dš+2/x—T+k—2 


Lời giải 
Bài 1.a) Rút gọn B. 
Điều kiện để B có nghĩa là: a > 0; a # 1a # h B= 
l+a 


l+va+a. 


ậ 4 b 6 
b) Tìm giá trị của a biết B = 
1+6 


lta ;ủ ⁄§ 
lưria+a l+ý6 
«©l+ {6+a+av6= 6+ J6-Va +a 6œ 
œa-⁄6x⁄a +L<0© (va)? —V6.x⁄a +1=0 


A=6-4=2:VA =4. 


©) Biết rằng (w-}> 0 nên a + 1> 9 và hay ja s25. 


Đo đó có: 
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a+ dã xI<a+Ê2 +1 z2(a+Ð @). 


Theo điều kiện bài toán thì a + va + 1> 0 nên chia cả 


.... 3 R a+l 3 
hai vế của (1) cho Š (a + vã +Ð) thì được —“——><- 
2 a+va+l 3 

k,  . ˆ + Ỷ a+l Độ 

Vì a z 1 nên dấu bằng không xảy ra, nên ——=——>~ 

a+va+l 3 


` 
hay B> - với a> 0, a 1 và a tế: 


Bài 2. Gọi số đội thi đấu bóng đá là n (với n là số tự 
nhiên n > 2). Một đội trong số các đội thì đấu bóng đá sẽ 
đấu với n - 1 đội còn lại, do đó có n - 1 trận đấu. Có tất cản 
đội nên có tất cả là nín - 1) trận thi đấu bóng đá, nhưng 
mỗi cặp (tức hai đội) chỉ đấu với nhau một trận, nên số 
trận đấu chỉ có Ha trận. 


Theo đầu bài có phương trình: 
n(n— 


= lỗ ©n”-n=30©n”-n- 30= 0. 


A=1+*120=131= 11? ` 


=-õ (loại) 


n=6=n >3, thoả mãn điều kiện bài toán. 

Thử lại: Một đội phải đấu với 5 đội còn lại, nên đội đé 
phải đấu 5 trận. Có 6 đội, theo cách tính như trên sẽ có 30 
trận đấu 

Nhưng mỗi cặp chỉ đấu với nhau một trận nên số trật: 
đấu sẽ là 30 : 2= 15. Trả đời: Có 6 đội bóng đá. 
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Bài 3. Hình 3 

a) Đường kính AC 1 DE nên MD = ME. 

“Tứ giác ADBE có MA =MB, MD = ME, nó là hình bình hành. 

Hình bình hành ADBE có AB L DE, nó là hình thoi. 

b) ADE = ]Ww 
(góc nộit tiếp chắn 
nửa đường tròn 
tâm O), tương tự 
có BFD = 1v, suy 
ra AD 1 DF, FBL 
DF do đó BF / AD. 
Nhưng BE / AD 
(vì ADBE là hình bình hành). 

Qua điểm B ngoài đường thẳng AD chỉ dựng được một và 
chỉ một đường thẳng song song với AD mà thôi nên BE = BE, 
tức là B, F, E thẳng hàng. 

c) CGB = 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường 
kính CB, suy ra CG L DB. 

Trong ADEB có hai đường cao DF và BM cắt nhau tại C 
thì EC phải là đường cao thứ ba của ADEB hay CE .L DB. 

Từ điểm C ngoài đường thẳng BD chỉ dựng được một 


và chỉ một đường thẳng vuông góc với BD mà thôi, nên CG 
= CE hay EC đi qua G, 

d) * Vì M là trung điểm của DE nên EM là trung tuyến 
đi tới cạnh huyền DE của tam giác vuông DEE, do đó MD 
= ME hay ADMF cân, suy ra Ð, = Ề Œ). 
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Trong ADMC thì Ð, +& = 1v, nhưng € =€, (đối đính) 
và Œ, =Ê (vì AO'CF cân) nên Õ, + Ê, = 1v (9). 

Từ (1) và (2) suy ra Ê +, = 1v= MFO' hay ME 1L OTF, 
vậy MF là tiếp tuyến của đường tròn tâm O', 

* Tứ giác MCEE có EMC +CFE = 3v nên nó nội tiếp được 
đường tròn đường kính là EC. Nhưng EA L EC (vì AEC= 1v, 
góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC), vậy AE là 
tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MCFE. 

Bài 4.Ta có: 

P=dx+2Vx-l+Vx-2Vx-l= 
he <b2Jk-<0:eT "mm = 
=N(QXx—1+Ð' +Jd—x—Ð? -|w=I +I|*|I=vx=1| 

Biết rằng |x| + |y| > |x + y|, nên 

P=|Äx=T+I|+|l~Vx=1|>|Wx=1+1+I=Jx~1 

Vậy min P = 2 khi (Vx-1+l)I-vVx-l)>0œ© 


xai 
© ©l<x<2. 
I-(x—I)>0 


Đề 3 


Bài 1. Cho biểu thức : 
A=l_*- ,#-W' -#) cựy 
W-jy vêx dx+jy 


a) Rút gọn Ä; 


b) Chứng mình A > 0. 

Bài 3.Lấy một số tự nhiên có hai chữ số chia cho số viết 
bởi hai chữ số ấy có thứ tự ngược lại thì được thương là 4 
và dư là 15. Nếu lấy số đó trừ đi 9 thì được một số bằng 
tổng bình phương của mỗi chữ số đó. Tìm số tự nhiên ấy. 

Bài 3.Cho đường tròn tâm O bán kính R có hai đường 
kính AOB, COD vuông góc với nhau. Lấy điểm E bất kì 
trên OA, nối CE cắt đường tròn tại F. Qua E dựng tiếp 
tuyến Fx với đường tròn, qua E dựng Ey vuông góc với OA. 
Gọi I là giao điểm của Fx và Ey. 

a) Chứng minh I, F, E, O cùng nằm trên một đường tròn 

b) Tứ giác CEIO là hình gì, tại sao? 

e) Khi E chuyển động trên AB thì I chuyển động trên 
đường nào? 

Bài 4. Giải hệ phương trình 

%.W 2 

Si 7 °h 
2x—y+4z=30. 


Lời giải 


Bèi T. a) Rút gọn A 
Điều kiện để A có nghĩa là: x >0; y >0; x#y 
Ac__M 
X-Nxy+y 
b) Vì x> 0 và y >0 nên (xy >0 (1), do đó 


x- 


vi(9- šÏ>o và ` >0 nôn x- vxy+y> 0 @). 


Từ (1) và (2) có Á = =... 0 với mọi x, y không 
~wXy+y 
đồng thời bằng 0. 

Bài 2Gọi chữ số hàng đơn vị là chữ số hàng chục của 
số phải tìm là y và x (x, y là số tự nhiên từ 1 đến 9), số 
phải tìm có dạng xy = 10x + y. Lấy 10x + y chia cho số có 
hai chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại tức là yx = 10y + x 
thì được thương là 4 và dư là 15, do đó có phương trình (1): 

10x+y = 4(10y + x) + lỗ hay 

10x + y = 40y + 4x + 15 @) 

Lấy đi 10x + y trừ đi 9 thì được một số bằng tổng bình 
phương của mỗi chữ số đó, nên có phương trình (2): 

10x+y-9=x?+y? (3) 
Vậy có hệ phương trình: 
10x + y = 40y +4x +15(1) 
HẠ +y-9=x'+y!() 
Từ (1) có: 10x - 4x = 40y - y + 15 
6x = 39y + 15 
B c0) 


ẹ (3) 
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"Thay (3) vào (2) ta có: 
39x % ( 3 
l072 =5, y-a- (22) dỸ 
6 
390y +150 ,v_g„ 1321y` +1 70y +22 
6 36 
2340y + 900 + 36y - 324 = 1521y + 1170y + 225 = 36y? 
1557y” - 1206y - 351 =0 
173y? - 134y - 398 =0 
A' = 67? + 179.39 = 4489 + 6747 = 11236 = 106? 
_67+106_, 67-106 39 


Š 
+y 


= .- _ loại) 
©-l88 ft 08 134 " 
v- 39 +15 39.1+15 54 
6 6 6 


x=9,y= 1 thoả mãn điều kiện bài toán, suy ra số phải 
tìm là 91. 
Thử lại: 91 = 4.19 + 15 = 76 + 15 
91-9=9°+1?©82=8l+1 
Trả lời: Số tự nhiên có hai chữ số phải tìm là 91 
Ghi chú: Có thể giải bài toán này bằng cách sau: 
Gọi số phải tìm là xy (với 0 < y <x < 10). Theo đầu bài 
có hệ phương trình: 
xy“4yxtl5 (1D) 
Xy-9=x?+y! (2) 
Nhận thấy rằng: nếu y = 2 thì 22 < yx và (1) trở thành 
Xý > 482 + 16 = 108, vô lí. Vậy y < 9 nghĩa là y =1 
Thấy y1 vào @) góc TT To HÀ 
10x+1-9=x +l | P \ 
\ 


35DTHDOOLOCTHCS - T9 Ệ tuệ l SN \ 1 
' 1el53 `. 


LIÊA 


&© x”- 10x+9 =0, suy ra xị = 1 (loại vì y < x), X; 


Vậy số phải tìm là 91. 

Bài 3. Hình 4 

a) Fx là tiếp tuyến với 
đường tròn tâm Ở nên OF L Fx 
= IFÖ= 1v, yE L OA (gU) = 
IEÒ = 1v. 

Như vậy E, F cùng nhìn OI 
dưới một góc vuông nên E, F 
phải nằm trên đường tròn 
đường kính IO (theo quỹ tích 
cung chứa góc), vậy I, F, E, O 


cùng nằm trên một đường tròn. 

b) EL CD cùng vuông góc với AB nên EI / CD = 
€ =É o le trong); §=f (góc nội tiếp cung chắn EÖ của 
đường tròn đường kính 1O), hì = € vì AFCO cân, do đó suy 


bằng nhau, ở vị trí đồng vị nên CE // IO. 

Tứ giác CEIO có EI / CO và CE // IO, nó là hình bình 
hành (theo định nghĩa). 

e) Vì CEIO là hình bình hành nên IE = CO = R. Theo 
giả thiết IE L AB, như vậy điểm I luôn cách AB cho trước 
một đoạn không đổi bằng R. 

Do đó, khi E chuyển động trên đoạn AB thì I chuyển 
động trên đoạn Á'B' song song với AB và cách AB một đoạn 
bằng R (theo quỹ tích song song). 


:18 


Bài 4.Đặt Š = =tSx=ðt,y =7t,2 =3t, 


Thav các giá trị của x, y, z vào phương trình (2) có: 

10L - 7t + 13L = 30 © lỗt = 30 ©t= 2. 

x =õt = 10; y= 7t = 14; z= ät = 6. 

Nghiệm của hệ phương trình đã cho là x = 10; y = 14 


và z=6. 


Bài 1. Cho biểu thức 


bá TT TT] 
Ũ Xa+wb ava+bvb 


1 3 vab } a-b 
{ÍVa-vb sưa -bvVb J a+vab+c 

a) Rút gọn Q; 

b) Tính số trị của Q với a = 16;b= 4. 

Bài 9. Hai đỉnh A và B cách nhau 180 km. Cùng một 
lúc, một ô tô từ A đi đến B và một xe máy đi từ B về A. Hai 
xe gặp nhau tại thị trấn C. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, 
còn từ C về Á xe máy đi hết 4 giờ 30'. Tính vận tốc của xe ô 
tô và xe máy biết rằng trên đường AB hai xe đều chạy với 
vận tốc không đổi. 

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông góc tại A và có AB = 
em, AC = 6em, BC = 10em. Các điểm M, E, F lần lượt là 
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trung điểm của BC, AB, AC. Dựng đường cao AH. 

a) Chứng minh rằng, năm điểm A, E, M, H, F cùng 
thuộc một đường tròn. 

b) Tính tỉ số giữa diện tích của AMFA và ABAC. 

e) Tính thể tích của hình được sinh ra khi cho AABM 
quay trọn một vòng quanh BM. 

d) Tính diện tích của hình được sinh ra khi cho AABM 
quay trọn một vòng quanh AB. 

Bài 4.Cho abc = 1. Tính tổng: 

1 1 1 
+ + 
lta+ab l+b+bc lI+c+ac 


Lời giải 


Bài 1 Rút gọn Q 
Điều kiện để Q có nghĩa là: a > 0; b > 0; a - bz 0= a#b, 


] 
kờ a-xab+b 
Tính số trị của Q 
Ki ] “¬.—.. 
EDR l6<siefr4 lệ Mới 

Bài 2.Gọi vận tốc của xe ô tô là x km/h và của xe máy 
là y km/h (x > 0; y >0). 

Sau một thời gian, hai xe gặp nhau tại C, xe ô tô phải 
chạy tiếp 2 giờ nữa thì tới B nên quãng đườn CB dài 2x km; 
còn xe máy phải đi tiếp 4g 30 phút hay 4,õ giờ thì sẽ tới A 
nên quãng đường CA đài 4,5y km, do đó có phương trình (1): 

3x + 4,ðy = 180 Œ). 
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Ô tô chạy với vận tốc x km⁄h nên thời gian đi quãng 
đường AC là 353 
X 


giờ, xe máy đi với vận tốc y kmứh thì thời 
_ .." ẽ. ` 
gian đi quãng đường CB là ——giờ. Vì hai xe khởi hành 
#: 


cùng một lúc và gặp nhau ở thị trấn C, như vậy đến lúc hai 
xe gặp nhau thì hai xe đã đi trong một khoảng thời gian 
bằng nhau, nên có ohương trình (2): 
đny T hay 9y? = 4x? (3) 
Ny 


2x+4.5Sy=180 () 


Vậy có hệ phương trình 
ây có hệ p 8 | 9y) ~4x) (2) 


3 
Từ phương trình (2) có y= 3* @). 


Thay (3) vào (1) có 3x + 4,5 _ = 180 œ 


9 
=3x+— 
5 


x= 180 © 2x + 3x = 180 © x = 36. 


X =`:36=24. 
3 


Với x = 36, y = 24 đều thoả mãn điểu kiện bài toán 
(x>0;y >0). 

Thử lại: 9x + 4,5 y = 9.386 + 4,5.34 = 72 + 108 = 180, 

Trả lời Vận tốc của xe ô tô, xe máy là 36kmih, 
94km⁄h. 

Bài 3. Hình 5 

a) Vì M là trung điểm của BC nên AM là trung tuyến thuộc 
cạnh huyền, do đó AM = MB = MC, vậy AMAB, AMAC cân. 
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Vì E, F là trung điểm BA và AC nên ME, ME là các trung 
tuyến đồng thời là các đường cao 
của tam giác cân MBA và AMC, 
suy ra Ê=Ê=tv. 

Nhận thấy E, H, F cùng 
nhìn AM dưới một góc vuông E M 


B 


nên E, H, F nằm trên đường 
tròn đường kính AM (theo quỹ 
tích cung chứa góc), vậy 5 
điểm A, E,M, F, Hcùng thuộc A € 
một đường tròn. H5 
b) M =Â) (so le trong), 
Á, =B) (vì AMAB cân) 
= Mi =t do đóỀN MEA 5È `BAC. Vậy 
đtMFA _(MEY “(1Ÿ _1 
diBAC "lA) “5) SÁ 
c) Thể tích V phải tìm khi quay AABM một vòng quanh 
BM là hiệu giữa thể tích hình nón đỉnh B đường cao BH và 


thể tích hình nón đỉnh M đường cao MH với đáy có bán 
kính cùng bằng AH: 


V= 3RAN? (BH -MH) 


AAHC ~ ABAC vì có Êchung, nên 
ĐH, ảo AH= =4.8. 


BA BC BC 10 
Ấp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC có 
AH là đường cao: 
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ÁC S6 36 
BC. 10 10 
BH = BC - HC = 10: 3.6= 6.1. 
MH=MC-CH =5-3,6= 1,4. 


AC”? = HC. BC = HC = 


V= s87 (6,4 - 1.4) = Ìz23,04.5 =m 38,4 (cm”). 
3 


đ) Khi quay AABM một vòng quanh AB tạo ra hai hình ˆ 
nón có đáy chung và hai đỉnh đối xứng với nhau qua EM. 


Vậy diện tích toàn phần § của nó là: 


5 =9.mrl = 2.x.EM. BM =2. x.3.5 = 30m (em?). 


Bèi 4.Áp dụng tính chất cơ bản của phân thức đối với 


hai phân thức đầu tiên và với abe = 1, có 
] l9 € 


Ita+ab (lta+ab)ạc c+ac+l” 

Ị _ lạc ác 
Itb+be (Itrbtbe)ae ltraetc” 
do đó: 

| ] l 

+ + 

lra+ab lI+b+bc l+c+ac 

€ ác | _C†ac+l _ 


=— sÈ + = = 
c+ac+l l+ac+c l+c+ac c+ac+l 


Đêð 


Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau: 


R8) A= Vx=JX?~4+\jx+Vx) =4 với x> 9; 
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HC — đạn ach “IÊn 


với a>0;b>0. 

Bài 2.Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi 
lại chạy ngược dòng từ bến B về bến A mất tất cả 4 giờ. 
Tính vận tốc của canô khi nước yên lặng, biết rằng quãng 
sông AB dài 30km và vận tốc của dòng nước là 4 kmih. 

Bài 3.Cho hình thoi ABCD có BAD= 60 và AB = a 
Đường tròn nội tiếp ABCD tiếp xúc với AB, BC, CD, DA tại 
E,F,G,H. 

a) Tính diện tích hình thoi, hình tròn nội tiếp và điện 
tích hai tứ giác EFGH, EBCG theo a. 

b) Trên đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng 
(ABCD) tại giao điểm của AC, BD lấy OS = b3. 

1) Chứng minh SA = SC; SB = SD. Tính độ dài SA, 5B. 

2) Tính thể tích S;pcp và thể tích hình nón có đỉnh là 8, 
đường cao SO và đáy là hình tròn nội tiếp hình thoi. 

Bài 4.Cho phương trình x? - 4xV3+ 8 = 0 có hai nghiệm 
là xị và xạ. Không giải phương trình trên, hãy tính giá trị 
của biểu thức: 

Q= 6x}+ 10xx; +óx; 
2X)X: +5XjX; 


Lời giải 


Bài 1.a) Bình phương hai vế có: 


Ì=N- mm... -4){xeVx -4Ì= 


Vậy A = (2(x+2). 

b) Đáp số: B = 1. 

Bài 2.Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x 
km/h thì vận tốc của ca nô lúc xuôi dòng là (x + 4) km/h và 


vận tốc ca nô lúc ngược dòng là (x - 4) km/h. 
Quảng sông AB dài 30 km, do đó thời gian ca nô đi 


2U h và thời gian ngược dòng là S h. 
x+4d x-4 


xuôi dòng là 


Thời gian cả di lẫn về là 4 giờ, nên có phương trình: 
30 30 
x+4 ° x-4 NÓ 
30x - 120 + 30x + 130 = 4x” - 64 
4x” - 60x - 64 = 0 
x”- lñx - 16 =0 

Giải phương trình được xị = 16; x, = -1 (loại). 

Sau khi thử lại, có kết 
quả: vận tốc của canô khi 
nước yên lặng là 16km/h. 

Bài 3. a) Hình 6 

« Tam giác ABC có AB 
= AD và BAD=60"° nên 
AABD đều, suy ra AB = AD 
=DB=a. 

Trong tam giác vuông H6 
AOB theo định lí Pitago có: 


= JAB” =OBỶ : 


S:ấ8 đó AC=ax3. 


G lì 2 2A 1 
Sancp= SÁC:HD =saN 


s Trong tam giác vuông AOB có OE 1 AB, theo hệ thức 


lượng trong tam giác vuông, có: 


ke 


mx.OR2 = SẼ 


hình nón =T. 
1 


S 


« AB//DC, OE L AB = OE 1L DC tức là E, O, G thắng 
hàng. Tương tự có F, O, H thẳng hàng. Dễ dàng chứng 
mình được OE = OF = OG = OH. 

Tứ giác EFGH có OE = OG, OF = OH, nó là hình bình 
hành. Hình bình hành EFGH có EG = EG, nó là hình chữ 
nhật. Trong AABC có EF / AC nên theo định lí Talét có: 


^ a3 
EB_EF_ rị FBAC 4 TY a8. 
AB ÁC AB a ó4 
Tương tự trong AABD có: 


".. 
E ` —a.a 
AE _EH_ rụ_ AEBDD 22 3 
AB BD AB, a 4 
_ a3 3 3 /3a' 
Sgron mênh dc ° 
4 4 l6 


5 Tứ giác BBCG là hình thang vuông, có ĐG = 3ÓE = 


av3 


:EB= D6: GC = AE. 


Vậy EG chia hình thoi ABOD thành hai hình thang có 
điện tích S bằng nhau. 
4 


Vậy Öpucu = 2 


b) Hình 7 

1) Vì OS 1 (ABCD) 
= SO L AC, nhưng 
ÓA = ÓC, nên ASAC 
cân suy ra 8A = SG. 

Chứng minh tương 
tự, có SB = 8D. 

® Trong tam giác 
vuông  SOA, theo 
Pitago có: 


SA =VSO” +OA? 


Tương tự, trong tam giác vuông SOB có: 


SB= vVSO” +OB} 


9) Thể tích hình chóp SAnen 


3(a” + 4b`)=SC. 


I 
z 


¬ 


a°3 
= XÃ bự Lạnh, 


Ủ 
Ấn ở 5 
Thể tích hình nón 


1s LÝa@SŸ 1 3a! bì 
V=-arhh=~zl C “| -bV3=~x:——-bv3 = 
cái 1 | F 3 luc 16 k) 


Bài 4.Theo định lí Viết có: 
P=xux,= Š >8 =3 4v <0 suửi 
a a 


Biến đổi Q để các biểu thức trong Q có dạng x;; Và Xị + Xạ: 


Q= 6X? +]ÚX(X; tÓX? _6(xỉ +2XIX, +Xi)~2WIX, 


5X,X) +5X,X) 5xx; (xi + Xi) 


Xạ 
6(4/5) ~2.8 —_6163-16 
s4|(4ð) =8] 4046.316) 


1608-0 _17- 
40.163-1) 80 


Đề 6 
Bài 1 Cho biểu thức 
3x 
2 3x -4*x 


M 


=l1:|— , TA $ _ 
TK rat 8(2+vx) (2~vx} 


a) Rút gọn M: 

b) Tìm giá trị của x để M = 90. 

Bài 2. Có hai thừa đất hình chữ nhật: thửa thứ nhất có 
chu vi là 240m, thửa thứ hai có chiều dài, chiều rộng hơn 
chiều dài, chiều rộng của thửa thứ nhất là lõm. Tính 
chiều dài, chiều rộng của mỗi thửa đất biết rằng tỉ số điện 


tích giữa thửa thứ nhất và thửa thứ hai là Ẫ 


Bài 3. Cho nửa đường tròn đường kính COD = 92R. Dựng 
Cx, Dy vuông góc với CD. Từ điểm E bất kì trên nửa đường 
tròn, dựng tiếp tuyến với đường tròn, cắt Cx tại P, cắt Dy tại Q. 

a) Chứng minh tam giác POQ vuông: tam giác POQ và 
tam giác CED đồng dạng. 

b) Tính tích CP và DQ theo R. 


c) Khi PC = 3 hãy chứng minh rằng, tỉ số diện tích 
s 25 
APOQ và ACED bằng ra 


d) Tính thể tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn 
tâm O và hình thang vuông CPQD khi chúng cùng quay 
theo một chiều và trọn một vòng quanh CD. 

Bài 4. Cho a - b= 5, tính số trị của biểu thức: 

a) b(Œb - 3) + a(a +8) - 2ab 

4a~=b h 3bTa- 
3a+5 2b-5 
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Lời giải 

Bài T.a) Rút gọn M 

Điều kiện để M có nghĩa là: x >0; 4 - x#0=— xz 4. 

M=4G + Jx). 

b) Tìm giá trị của x để M = 20. 

M=4G@ + ýJx)=30=3+ jJx=ö5= ÝJx=3=x=9. 

Bèi 2.Gọi chiều dài, chiều rộng của thửa đất hình chữ 
nhật thứ nhất lần lượt là x, y (x > y >0, tính bằng mét) thì 
chiều dài, chiều rộng của thửa thứ đất thứ hai là ( + 15)m 
và (y + 15)m. 

Biết chu vi của thửa thứ nhất là 240m thì nửa chu vi 
là 130m, do đó có phương trình (1): 

x+y= 120 (1) 

Diện tích (tính bằng m”) của thửa thứ nhất và thứ hai 

lần lượt là xy và (x + 15) (y + 15), có phương trình (2): 


vở 5 
=... (9) 
(x+l5(y+l5) 8 

x+ y =120 q) 

Vậy có hệ phương trình Xxy b 2) 


@+1590+15) 8 
Rút x từ (1) thay vào @) rồi biến đổi được phương trình: 
v - 120y + 3375 =0. 
Giải phương trình trên được y¡ = 7ỗ; y„ = 4ð suy ra x,= 
4õ; x„ = 75. Sau khi thử lại, có kết quả: 
Chiều dài, chiều rộng của thửa vườn thứ nhất là 75m; 15m. 
Chiểu dài, chiều rộng của thửa vườn thứ hai là 90m; 60m 
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Bài 3. Hình 8 
a) ® PC, QD vuông góc với CD nên là 9 tiếp tuyến của 
‹đường tròn Ó; PƠ; PE là hai tiếp tuyến của đường O cùng 


xuất phát từ P nên P, = 


Tương tự có G, = Ó, = nh 


PC 1 CD; QD L CD (theo 
giả thiế) = PC ⁄ QD nên 
P+Ô= 3v. Vậy B+Q.= 1v. 
Tam giác POQ có P,+Q, = lv 
suy ra POQ= 1v nên APOQ 


vuông. 


«+ CED= 1v (góc nội tiếp 
chắn nửa đường tròn đường kính CD). Tứ giác OEQD có 
ÓEQ +ÖODQ = 9v, nó nội tiếp được dường tròn đường kính 
OQ, nên 9, =Ũ (góc nội tiếp cùng chắn ÓOE của đường 
tròn dường kính OQ)). 
EPOQ và E`GED có Ó, = D, nên B> POQ 2> CED 
b) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào tam 
giác POQ có OE? = EP. EQ, nhưng EP = CP và EQ = QD 
(theo tính chất của hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ một 
điểm đến đường tròn), nên OE = R* = PC.QD 
e) Biết rằng: nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai 
diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng, do đó: 
dtPOQ _(PQY 
đtCED "(D5) : 
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Theo câu b) thì CP.DQ = R* nên DQ = & 


Nhưng CP= 2 theo giải thiếp do đó DQ = R: 
5R 
PQ = PE + BQ = PC + DQ= Š+2R= Š` 


Ÿ &CEQ ( 2R. 4RẺ. 16. 
đ) Hình 9 
Nửa dường tròn tâm O 
đường kính CD khi quay trọn 


y đ000 (5) "giới 5. 


một vòng quanh CD tạo ra 
khối cầu tâm O bán kính R. 

Hình thang vuông CPQD 
quay trọn một vòng quanh 
CD tạo ra hình nón cụt có các 
bán kính đáy là PC, DQ và có 
đường cao là CD. 

Vậy thể tích V cần tính 
bằng thể tích hình nón cụt trừ 
đi thể tích hình cầu, tức là: 

ve s"(PC +DQ” +PC.DQ).CD — 


3 
sảbg R LaR?+Â 2R |2R—ÊxR} 
34 si 3 

h h 
TU 2ˆ lo... oi 
3.4 3 6 


Bai 4a) 

b@Œ - 8) + a(A + 3) - 2ab = bỉ - 3b + a” + đa - 2ab = 

= (a7 - 2ab + b') = đí(a - b) = (a - b)Ÿ + 3(a - b) = Bˆ+ 3.5 = 40. 
đa 3b-a - 3a t(a-b), 2b+(b-a) 


b = 
} 3a+5_ 2b—5 3a+5 2b-5 
3a+(a~ 2b-(a- h 2b- 
_ 3a+(a b) 2b (a b)_3a+5 2b . 
3a+5 2b-5 3a+5  2b—§ 
Đề 7 


Bài 1 Giải bất phương trình 


Bài 2. Người ta hoà 8 kg chất lỏng loại một với 6 kg 
chất lỏng loại hai thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng 
là 700 kg/m?. Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng loại 
một lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại hai là 200 
kgím”. Tính khối lượng riêng của mỗi loại chất lỏng. 

Bài 3. Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn 
tâm O. Các đường cao AA', BB', CC' gặp nhau tại H và cắt 
đường tròn tại E, F, I. Vẽ đường kính AD. 

a) Các tứ giác BHCD, BCDE là hình gì, tại sao? 

b) Chứng minh rằng H là tâm đường tròn nội tiếp tam 
giác A'R'C' và tam giác BFI. 

e) Kéo dài DH cát đường tròn O tại M. Chứng minh 
rằng M là giao điểm của đường tròn O và đường tròn ngoại 
tiếp tứ giác ACHB'. 
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đ) Khi tam giác ABC là đều thì các kết luận ở các câu 
a), b), c) thế nào? 
Bài 4. Tính tổng: 
li 1 1 
Š$= + +..+ 
2M+i/2 3/2+2/3 ” 100/99+99/100 


Lời giải 
Bài 1. Điều kiện của x là x > 1, nên Vx+xx > 0. 


"=.—-_.- ® 
=2|Wx+Bj ~e=x]>sk 


œ2[x+Vx=vxœ=D]>3x 
©2/x(Wx+I-dx=1)>3x 0). 

Vìx> 1 do đó ýx > 0 nên 
(2)©œ2(VX+I-X=1)>3<dx>N=1+2©œ 


| 3 9 25 
—l+—+Vx—l ©@&Vx—l<<©x-l<-—-©®x<<—- 
X>Xx X Vx-l< X ñ 1 


Kết hợp với x > 1 ta có nghiệm 1 < x < = 


Bài 2. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại một là 
xkg/m" (x > 200) thì khối lượng riêng của chất lỏng loại hai 


là (x - 200) kg/mỶ, ta có phương trình: 
8 6 14 


x x-200 700 
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8.700 (x - 200) + 6.700x = 14x (x - 200) 

5600x - 112000 + 4200x = 14x” - 2800x 

14x” - 129600x + 1120000 = 0 

x - 900x + 80000 = 0 

Giải phương trình được xị = 800; x; = 100 (oại). Sau 
khi thử lại có kết quả: 

hối lượng riêng của loại chất lông loại một, loại hai là 
800 kg/m'”; 600 kg/m”. 

Bài 3. Hình 10 

a) e ACD= 1v (góc nội tiếp 
chắn nửa đường tròn đường 
kính AD) suy ra DC L AC, BB' 
.L AC (gt) do đó BH // DC. 

Tương tự có CH // DB. 

Tứ giác BHCD có BH//DC và 
CH//ÐB, nó là hình bình hành. 

5 AED = 1v (góc nội tiếp 
chắn nửa đường tròn đường HI0 
kính AD) suy ra DE L AE, CBL 
AE (gÐ), do đó CB // ED, nên BCDE là hình thang. 

Do CB/ED nên CD = EB= €E=8D=€CBE=BCD. 
Hình thang BCDE có CBE = BCD, nó là hình thang cân. 

b) « Tứ giác A'HBC có A'+'= 3v nên nội tiếp được 
đường tròn, suy ra ` = Tất (1) (góc nội tiếp cùng chắn ñA" }. 

B' và C' cùng nhìn BC đưới một góc vuông nên 9BC'B'C 
nội tiếp được đường tròn, suy ra BP =€, (9) (góc nội tiếp 


cùng chắn BC"). 


đỗ 


Từ (1) và (2) suy ra BH là phân giác của C'R'A', 

Chứng mình tương tự có C'H là phân giác của B!C"A' 

Vậy H là giao điểm của hai đường phân giác trong của 
tam giác A'B'C' nên H là tâm đường trồn nội tiếp AA'R'C' 

© Ñ =€ (góc nội tiếp cùng chắn BÌ của đường tròn tâm 
O) theo (2) thì B', =€), do đó Ê =B`, @). 

r\ =€ (góc có cạnh tương ứng vuông góc), r\ =Ê (góc 
nội tiếp cùng chắn BẺ của đường tròn tâm O), suy ra 
Ê =€, (4). 

Từ (2), (3) và (4) có f =f tức FH là phân giác trong 
các góc IFE. Chứng minh tương tự có IH là phân giác 
trong các góc FIE. 

Vậy H là giao điểm của hai đường phân giác trong của 
AIFE nên H là tâm đường tròn nội tiếp AIFE. 

e) AMB= 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường 
kính AD). Các điểm M, C', B' cùng nhìn AH dưới một góc 
vuông nên năm điểm M, A, B, H, C' cùng nằm trên dường 
tròn đường kính AH hay M nằm 
trên đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
ACHB'. 

Như vậy M nằm trên đường 
tròn tâm O, M lại nằm trên đường 
tròn đường kính AH, vậy M là giao 
điểm của đường tròn tâm O và 
đường tròn ngoại tiếp 0AC'HP'. 

đ) Hình 11. Khi AABC đều thì 
HšOvàE>šD,M=z=Anên: 


A=M 
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« Với câu A): Hình bình hành BHCD sẽ là hình thoi. 

Hình thang BCDE sẽ là tam giác cân BCD (hay ABCE cân) 

« Với câu b): Kết quả không thay đối 

« Với câu ce): Vì M= A nên M vẫn là giao điểm của 
đường tròn tâm O và đường tròn ngoại tiếp OACHB'. (Hai 
đường tròn tiếp xúc trong tại A = M). 

Bài 4. Nhận thấy: 

1 _(n+l/n=n n+] - 

(n +Đn +nvn +1 s (n +ln-n?(n+l) N- 

_(n+I)n~n n+ị I1 1 

_—— (@m+ÙDn vn vn+l 


Do đó, tổng S đã cho được viết thành: 


**(1~%)}*d-a)*-*Í 35-8) 
1 


Bài 1 Giải phương trình: 

a)|2x - 1| = [2x -3Ï; 

b) Vx`-4x=4+x=8. 

Bài 2. Một tấm tôn hình chữ nhật có chu vi là 48 em. 
Người ta cắt bỏ ở mỗi góc một hình vuông có cạnh 2cm rồi 
gấp lên thành hình hộp chữ nhật không có nắp có thể tích 
là 96 em”. Tính các kích thước của tấm tên hình chữ nhật. 


bởi 


Bài 3.Cho đường tròn tâm O và một điểm Á ở trêi 
đường tròn. Qua A dựng tiếp tuyến Ax. Trên Ax lấy một 
điểm Q bất kì, dựng tiếp tuyến QB. 

a) Chứng minh tứ giác QBOA nội tiếp được đường tròn. 

b) Gọi E là trung điểm của QO, tìm quỹ tích của E khi 
Q chuyển động trên Ax. 

e) Hạ BK vuông góc với Ax, BK cắt QO tại H. Chứng 
mình OBHA là hình thơi và suy ra quỹ tích của điểm H. 

Bài 4.Phân tích thành nhân tử 

ab(a + b) + be(Œb + e) + ca(c + a) + 2abc. 


Lời giỏi 


Bài 1.a) Giải phương trình 
[2x - 1| = 12x -3| œ@) 

Nhận thấy hai vế của phương trình (1) không âm, nên 

q)© |2x -1|? = Ì2x - 3|? © 4x? ~ 4x + 1= 4x”— 12x + 
9©8x=8œx=1. 

Vậy nghiệm của phương trình x = 1. 

b) Giải phương trình 

Jx?T-4x+4+x=8<© \@+2} +x=8 

«œ lx-2l+x=8() 

* Nếu x>2 thì (1) ©x— 2 + x= 8 © 2x = 10 © x= 5. 

* Nếu x< 2 thì (1) © 2-x+x= 8, vô nghiệm, 

Vậy nghiệm của phương trình x = 5. 

Bài 2. Gọi chiều rộng của tấm tôn là x cm, vì tấm tôn có 
chu vi là 48 em nên nửa chu vi bằng 24em, do đó chiều dài 
tấm tôn là (24 — x)cm. Ta có điều kiện 0 < x< 13. 
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Khi cát bỏ ở 4 góc bốn hình vuông có cạnh là 2em thì 
‹chiểu rộng sẽ là x ~ 4 chiều đài sẽ là 24 — x— 4= 30 — x, do 
là: (x— 4)0 ~ x) 

Hình hộp chữ nhật có thể tích 96cm” và chiều cao bằng 
2em nên điện tích đáy là: 96 : 2 + 48 (em”. 

Vậy có phương trình: (x — 4)(20 ¬x) = 48 

20x — 80 ~ x” + 4x = 48 
x°— 24x + 128 =0 

Giải phương trình được x, = 16 (loa); x„ = 8. Sau khi 
thử lại, có kết quả: 


đó điện tích đây hình hộp chữ nhậ 


Chiều rộng, chiều dài tấm tôn là 8em; 16 em. 

Bài 3. Hình 13 

a) QA, QB là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm Ô nên 
'OA, OB vuông góc với QA, QB hay OAQ = ÕOBQ = 1v. 

b) Từ E hạ 
EF 1L QA thì EF 
là đường trung 
bình trong tam 


giác vuông QOA, vã 
nên BF= ĐÁ 
OA là bán 


kính của đường 
tròn tâm Ô cho nên OA có độ dài không đổi, do đó EF cũng 
có độ dài không đổi. 

Điểm E có tính chất: cách đường thắng AQ cho trước 
một đoạn không đổi, nên quỹ tích của E là đường thẳng Ez 
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song song với AQ cách AQ một đoạn không đổi EF= chi 


e) Vì tam giác QAB cân nên suy ra QO là một đường; 
cao của nó, đường cao BK cắt QO tại H thì H phái là trực: 
tâm của AQAB. do đó có AH 1 QB. 

AH 1 QB, OB L QB=AH/QB 

BK L QA, OA L QA = OA//HB. 

Tứ giác OBHA có hai cặp cạnh đối song song, nó là: 
hình bình hành ( theo định nghĩa). 

Hình bình hành OBHA có OB = OA (bán kính đường: 
tròn tâm O) nên nó là hình thoi (theo nhận biết). 

Vì OBHA là hình thoi nên AH = OA. Vì OA có độ dài. 
không đổi nên AH cũng có độ dài không đổi. 

Điểm H có tính chất: Cách A cố định (A đã cho) một 
đoạn không đổi bằng OA, suy ra: khi Q chuyển động trên 
AQ thì quỹ tích của H là đường tròn tâm A bán kính OA. 
(theo quỹ tích đường tròn). 

Bài 4. Phân tích thành nhân tử: 

ab(a + b) + bc(b + e) + ca( + a) + 2abe 
[ab(a + b) + abc] + [be(b + e) + abe] + ca(e + a) 
= ab(a +b+c) + bc(a + b +c) + ca(c + a) 

(a+b+e)(ab +be) + ac(c + a) 
= bí(a + b + c(a +e) + ac(ce + a) 

= (a+c)(ab + bỀ + be + ac) 

= (a + c)[b(a + b) + c(a + b)] 

=(a +) (a + b)(b +), 

= (a + e)[b(a + b) + c(a + b)] 

= (a + e)(a + b)(b +). 


1I 


1 
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Bài 1. Cho biểu thức 
M=[_ MA. đá VÌ Ì : 
(a+vab+b ava-bvb va -vb J` 2a+ 2Vab + 2b 
a) Rút gọn M; 


b) Tìm những giá trị nguyên của a để M có giá trị 
nguyên 

Bài 9. Tỉ lệ đồng trong loại quặng thứ nhất nhỏ hơn tỉ 
lệ đồng trong loại quặng thứ hai là 15%. Trộn hai loại 
quặng ấy được một hỗn hợp có 50% đồng, khối lượng loại 
quặng thứ nhất trong hỗn hợp là 25kg, khối lượng loại 
quặng thứ hai trong hỗn hợp bằng nửa khối lượng quặng 
thứ nhất. Tính tỉ lệ phần trăm đồng trong từng loại quặng. 

Bài 3. Cho ba tìa Ôm, Ôn, Ót không cùng thuộc một mặt 
phẳng sao cho mÓn = 901, nỘt = 60%, mỘÖt = 190°. Lấy các 
điểm E, F, I lần lượt trên Om, Ôn, Ot sao cho OE = OF = 
O1 =a. 

a) Chứng minh tam giác EFI vuông. 

b) Gọi K là trung điểm của BI, chứng minh OK vuông 
góc với mặt phẳng (EFD. 

©) Tính diện tích toàn phần và thể tích hình chóp 
OEFL 

d) Gọi M,N là trung điểm của EEF, FL Tính thể tích 
của hình chóp của O.KMEI. 


Bài 4. Tìm số dư cuối cùng của phép chia hai đa thức: 
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thou 


Q + ht 91+ 41+ v95 (1 — v9) 
Lời giải 


Bài 1.a) Rút gọn biểu tức M 
Điều kiện để M có nghĩa là :a >0;b>0;azb;a #1. 
2 


a-l 

b) Tìm những giá trị nguyên của a để M có giá trị: 
nguyên; M có giá trị nguyên khi a —1 là ước của 2. Các ước 
nguyên của 2 là + 1 hoặc +9. Do đó: 

a-l=l =a=2 

a-1=-1=za=0 

a-l=23 =a=3ä 

a-1=-2=a=-l 

Theo điều kiện thì a > 0 nên a=0; a= - 1 bị loại 

Vậy các giá trị của a= 2; a= 3 thì M có giá trị nguyên 
là 2; 1. 

Bài 2 Gọi tỉ lệ phần trăm đồng có trong loại quặng thứ 
nhất là x% (x > 0) thì tỉ lệ đồng có trong loại quặng thứ hai 
là @œ + 15)%. 

Khối lượng loại quặng thứ nhất trong hỗn hợp là 25 
kg, biết khối lượng loại quặng thứ hai trong hỗn hợp bằng 
nửa khối lượng của loại quặng thứ nhất nên khối lượng 
của loại quặng thứ hai là 12,5 kg. Vậy khối lượng hỗn hợp 
của hai loại quặng khi đem trộn là 37,5 kg. 

Theo để bài có phương trình: 
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=đ7ð.. 50 
= 1875 
Giải phương trình được x = đỗ. Sau khi thử lại. có kết 


ðx + 12,5(x +15) 


x+ 19,ñx + 187/7 


qua: Tỉ lệ phần trăm đồng trong loại quặng thứ nhất, thứ 
hai là 45%; 60%, 

Bai 3, Hình 13 

á) Vì OI = OF =a và IOE = 60° nên AOIE đều, suy ra 
IE = á, Vì OE = OF và EOF= 90° nên AOEF là tam giác 


vuông cần, suy ra EE = a2. 


Gọi K là trung điểm của BI thì OK 1 EI (vì AOBI cân), 


KE = KI và EOK = KÔI = “<” = 60. Như vậy tam giác 


vuông OKE là nửa tam giác đều cạnh bằng a, do đó 


¡v3 B 


KEE ——suy ra BL= av1 


Ta có BE? + FEỮ = af + 2aŸ = 3a”, và EE = 3a? nên theo 
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định lí đảo của Pitago thì AEFT vuông tại E. 

b) Tam giác vuông EFI có FK là trung tuyến thuộc: 
cạnh huyển BI nên KF = EK. AOKE = A OKF (vì có OKt 
chung , KE = KF, OE = OPF = a) nên OKE =OKF = lv hay: 
OK 1 KF. 

Ta có OK 1L EL, OK ¡ KE  OK 1 (EFD). 

e) Hình chóp OEFI có đường cao là OKE và đáy là tam 
giác vuông EFL, do đó thể tích là: 

v=1s„„-OK =1. LEEEIOK. 
3 32 
` : `... OE 
Vì A OKE là tam giác đều nên nên OK = ` 


q cà 
,nên: 
° 


= ca. (đơn vị thể tích). 


đc, 
Đ.Àn 
Diện tích toàn phần S của hình chóp OEFI là : 


k)Ï£2 


4 
==d+2+3) (đơn vị điện tích). 


đ) Vì K, M, N lần lượt là trung điểm của EL, EF, FI và 
AEFI vuông tại F nên suy ra KMEN là hình chữ nhật có: 


a2. 


ME = “Ÿ“ và FN= Š. 
2 2 


Thể tích V của hình chóp ORKMEN là: 
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2) : 
===—— (đơn vị thể tích). 


Hài 4. Đa thức chia có bậc cao nhất là 3, nên số đư cuối 
cùng chỉ có thể có số hạng bậc cao nhất là 1, do đó số dư có 
dạng ax †+b. 

Gọi thương của hai đa thức đã cho là Q(x), nên có 
đẳng thức: 

(1+ x99 + vI + v99 + x19 )= (1 — x?),Q(x) + ax +b., 

Chox= 1,có õ=0+a+b. 
Chox=-1,có 1=0~ a+b. 


DU nóc c a+b=§ 
Giải hệ phương trình, t . đượca=2,b=3 
-a+b= 


Vậy số dư cuối cùng phải tìm là 2x + 3 
Đề 10 


Bài 1. Cho biểu thức 
Q.X x1 X TH Íw- 1 Vx+l, Vx-I 
X-ýx Xx#+lx Mxj(Vx-1 Jx+l 

a) Rút gọn Q; 

b) Tìm giá trị của x để biểu thức Q rút gọn bằng 6. 

Bài 2. Một phòng họp có 360 ghế ngồi được xếp thành 
từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhưng 
do số người đến họp là 400 người nên đã phải kê thêm 1 


4ã 


hàng và mỗi hàng cũng phải kê thêm 1 ghế ngồi nữa mớii 
đủ chỗ. Tính xem lúc đầu ở trong phòng họp có bao nhiêu: 
hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế ngồi? 

Bài 3. Cho tạm giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O.. 
tia phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại E và cất 
đường tròn tại M. 

a) Chứng minh OM vuông góc với BC; 

b) Dựng tia phân giác ngoài Ax của góc A, cắt đường; 
tròn tại N, chứng minh bá điểm M,O,N thẳng hàng: 

e) Kéo dài Ax cắt CB kéo dài tại F, chứng minh răng 
FB.EC = FC.EB: 

_—) Gọi giao điểm của OM và BC là I, chứng minh rằng 
AMI= CFA và AIO = lu 


Bài 4. Cho S = Ử - Chứng minh rằng 


Krả #* “Vđịao 
8 không phải là số tự nhiên. 
Lời giải 


Bài T.a) Rút gọn Q 


Điều kiện để Q có nghĩa là :x >0; xz# 1. 


2(x+ x+l) 
Tưng 
2(x+ x+I 

Ta có: =6(vớix>0)«© 


Wx 
©®2x+2VX+2=6Ÿx ©2x+2Vx+2~6vx =0 


©2x-4VX+2=0 
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~ 3x +I=0«(\ -1} =0 ýx =l©@x=l. 


Vậy với x = 1 (thoả mãn x > 0) thì Q có giá trị bằng 6. 
Bài 3 Gọi số hàng ghế eó lúc đầu trong phòng họp là x 
(x là số tự nhiên khác 0) thì số ghế ngôi trên mỗi hàng có 
§ 360 ả ` XP - SH me: HC 
lúc đầu là: SAU (ghế). Nếu kê thêm 1 hàng thì số ghế sẽ là 
X 
(x + 1) hàng và đủ chỗ cho 400 người ngồi, như vậy số ghế 
Ăn v2 mi! & 3:1 ›. 400 A 
ngôi trên mỗi hàng có lúc sau là: ân (908). 
x# 
Theo đầu bài có phương trình: 


) : 
CÓU, 2260,- 1 œ 400x - 360x - 360 = x”+x 
x‡l X 


©x' - 39x + 360 = 0. 
Giải phương trình được x, = 24; 15. Sau khi thử 


ần mỗi hàng có lúc 


lại, có kết quả : Số hàng ghế và số ghế 
đầu là 24 và 15 hoặc 15 và 24. 

Bài 3. Hình 14 

a) AM là tia phân giác trong của góc A tức là 
A =Á» Suy ra MB =MC 
hay M là trung điểm 
của cung nhỏ BC. 

Vậy OM L BC 
(theo tính chất đối 
xứng của đường tròn). 

b) Vì AM, AN là 
phân giác trong và 


ngoài của BAC và 


CAy, mà BAC+CAy = 1809 nên Ax L AM suy ra NAM= 
1v. Góc NAM là góc nội tiếp đường tròn (O) bằng 1v nêm 
NM phải là đường kính, vậy N, O, M thẳng hàng. 

e) Theo tính chất của đường phân giác của tam giác?, 


ta có : 

Đề xu sàn sẻ .SUVTa sài = và FB.EC = FC.EB 

EC- AC “FC AC BC EC 

đ) Vì MAN= 1v (Chứng minh câu a) nên MAE= 1v, vì 
OM L BC (chứng minh câu b) nên MIF =lv. 

Các điểm A, I cùng nhìn EM dưới một góc vuông nêm 
A, I phải nằm trên đường tròn đường kính FM (theo qu‡ỹ 
tích cung chứa góc), suy ra tứ giác MIAP nội tiếp dượcc 


đường tròn - 
Vậy: AMI=CFA (góc nội tiếp e cùng chấn AI của đườngg 
tròn đường kính EM) và AIÖ = MFA (vì cùng bù với AIM ). 
Bài 4. Trước hết ta chứng mình bất đẳng thức kếtp 


sau: 2/R+l 2h <-<2vn ~2n—1 @ới n là số tự nhiêm 


vn 
khác 0). 
Thật vậy: 
vn+i—vn Xn+l+vn 
s« 2Vn+I-2n= 
n+l+vVn 
z 2 ..2 TÔ, 
vn+l+vn ` vn+vn n 
2(Vn-vn~1 vn+x/n—I 
© 2/n—2n—I= ( l 
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2 2 l 
=—————>-—-———>=—- 
Vn +vn 1 vn +vn vn 

Đo đó: 


] 
sS=l+— ; +—+..+- 


l 
v3 vã vịo0” 
. nhức Hi Ơn, 


hạ Í ] 
B;iECDIGHS TM 

2|(J n0 0 TỰ HINH 
=1+2(J100~1)=1+2.9=19 


Vậy 18 < § < 19, chứng tỏ S không phải là số tự nhiên. 


Đề 11 


Bài 1. Giải phương trình: 
a) (X”+x~— 1)(Œ+ 1) x = 56 
b) \x-I+4Vx=35 +Jl1+x+8/x—5 =4. 


Bài 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một cài bể không có 


nước đã làm đầy bể trong 50 giờ 50 phút. Nếu chảy riêng 
thì vời thứ hai chảy đẩy bể nhanh hơn vòi thứ nhất là 4 
giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi phải chảy trong bao lâu 
bể sẽ đây nước ? 


Bài 3. Cho đường tròn tâm O bán kính R và đường tròn 
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tâm O' bán kính R' (với R' < R) tiếp xúc trong tại A. Đường 
nối tâm cắt đường tròn O' và O tại B và C. Qua trung điểm 
P của BC dựng dây MN vuông góc với BC, Nối A với M c:ất 
đường tròn O' tại E. 

a) So sánh góc AMO với góc NMƠ. 

b) Chứng minh N, B, E thẳng hàng: O'P = R; OP = R'. 

e) Xét vị trí của PE với đường tròn tâm O' 

đ) Khi cho AB = 6cm, BC = 4cm và cho tam giác AMIC 
quay trọn một vòng quanh AC, hãy tính thể tích của hìmh 
được tạo ra. 

Bài 4. Tìm các số nguyên nghiệm đúng phương trìmh 
sau: (x? + L@ + y°) = 4X”V : 


Lời giei 


Bài 1. Giải phương trình: 
a) Đặt x” + x = y, phương trình đã cho có dạng: 


(y =1) y =56 
y'-y-5ð6=0 
A= 1 182 
+ & 
=8; y,=———=-7 
MÃ 2 y=— 
8=y,=x?+xx°+x-8=0 
A=l+32=33 
-l+33, _-I-33 
hề Trang ME CS 


-71=y,=x!+x©x?+x+7=0 
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A=1-~=98 = - 27 <0. Phương trình vô nghiệm. 


b) Trước hết, biến đổi mỗi căn thức đã cho ở vế trái để 
có thể khai phương được: 

ýx~1+4/X=5 = j{x~5)+2.2JX~5 +4 = 

=\(2+ýx=5} =2+Vx=5 

J11+x+8Ÿ/X—5 =vVx—5+2.4JX—5+16= 

= (4+výx-5} =4+Vx~5. 

Phương trình đã cho có đạng: 

2+x~5+4+x-5=4 

6+2vwx-5 =4 

2ýx—5= -3, vô lí, 

Trả lời: Phương trình dã cho không có nghiệm. 

Bài 3. Gọi thời gian mà vòi thứ nhất nhảy riêng làm 
đầy bể là x giờ (x > 4) thì thời gian vòi thứ hai chảy riêng 
làm đầy bể là (x + 4) giờ. Do đó trong một giờ vòi thứ nhất 


`... J4 0 6c72 s 1v 
làm đây — bể và vòi thứ hai làm đầy ———bể. 
bộ x+4 
Cả hai vòi cùng chảy làm đầy bể không có nước trong 


SA, _ 3ã .. Ề 
õ giờ 50 phút hay sẽri = -; giờ, thì trong một giờ cả hai 
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vòi làm đầy c: bể. 
35 
Vậy có phương trình: 
1 1 


ca 3ãx + 140 + 3õx = 6x(x + 4) = 
x x+4 35 


70x + 140 = 6x” + 24x © 
6x? ~ 46x —140 = 0 © 3x? ~ 93x — 70 = 0. 
Giải phương trình được xị = 10; x„ = ~C đoạ). Sau khi 


thử lại, có kết quả : 

Vòi thứ nhất, thứ hai chảy đầy bể trong 10 giờ; 14 giờ. 

Bài 3. Hình 15 

a) Do AC là đường kính 
của đường tròn tâm OQ nên 
AME = 1. Trong tam giác 
vuông AMC có MP L AC nên 
MAC= NMC (góc có cạnh 
tương ứng vuông góc), 
nhưng MAC = AMO (vì tam 
giác AOG. cân) do đó: 
AMÖ =NM©. 

b) Vì MN 1 BC nên PM = PN (theo tính chất đối xứng 
của đường tròn), lại có PB = PC và MN 1L BC nên MCNB là 
hình thoi, suy ra BN /MC. 

AEB = lv (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn dường 
kính AB) hay BE L AM, CM L AM (vì ẤMC = 1v), suy ra 
BE //MC. 
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Từ diễm B ở ngoài MC chỉ dựng được một và chỉ một 
(đường thẳng song song với BC mà thôi, nên BE và BN phải 


cùng nằm trên một đường thẳng vậy N, B, E thẳng hàng. 
AB BC AB:BC_ 2R 


'PESOB+BP=S“+<— #—=<R 
ụ Di 2 2 

ề : hủ 
öP=ö€-bes.ÁE_ BC AC-BC _ AB _2R' —a, 
: Dư 2 2.2 


c) Điểm P là trung điểm của cạnh huyền MN trong 
(tam giác vuông MEN nên PE = PN hay AEPN cân suy ra 
Ế=N, (1). 

Trong tam giác vuông PNB thì Ñ+Ñ? = 1v, nhưng 
B,=B, (góc đối đỉnh) nên Ñ,+ñ, = 1v (2). Tam giác O'EB 
(có Q'E = O'B nên là tam giác cân, suy ra Ñ; = Ế;(@). Từ 
(1), (2), Œ) suy ra Ế,+E, =O'EP = 1v, do đó PE là tiếp 
ttuyến của đường tròn tâm Ö"'. _ 

Chú ý: Có thể chứng minh AO'EP = AOPM để có Õ'EP 
:= 1v nên PE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O'. 

đ) Khi quay trọn một vòng AAMC quanh AC thì thể 
ttích của hình được tạo ra là tổng thể tích của hình nón có 
đường cao AP bán kính đáy là MP và thể hình nón có 
đường cao là CP bán kính đáy là MP. Do đó: 


V=V,+V,= 2MP`.AP+ 2 MP`.CP = 


- TRMP°(AP +CP) =RMP”.2R. 


Cho AB = 6cm, BC = 4em suy ra AP = 8em, PC = 3 em. 
Trong tam giác vuông AMC (theo hệ thức lượng trong 
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tam giác vuông) có MP? = PA.PC = 8.2 = 16 (em); 

2R= AC = AB + BC=6+ 4= 10 (em) 

Vậy V =1 z.16.10 = đ6Ön vn), 
3 3 

Bài 4. Tìm các số nguyên nghiệm đúng phương trình: 

GẺ + 1)@ + y') = 4xẺy 

©x!+x'y?+x?+y?- 4x'y =0 

©xt*+y?~ 2xÊy + x?y! + x? — 2xŸy =0 

c©(4'— 2x°y + y?) + x?(y?— 2y + 1 =0 

=GŒ#~y)?*+ x”(y ~ 1)°= 0 

Đẳng thức xảy ra khi x? - y = 0 và x= 0 hay y = 1, do đó: 

« Nếux=0=y=0 

« Nếu y=1—x°=1l=x=#+1. 

Vậy các số nguyên nghiệm đúng phương trình đã cho ta: 
(«x=0;y=0)hay(x=+1;y=1). 


Đề 13 


Bài 1. a) Tính A = \j6-2V2 + v12 + VI8~ V128 ; 


b) Phân tích thành nhân tử: 
B=4x?+8x'+x-3. 

Bài 2. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số đó 
gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm 
chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 và số 
dư là 3. 
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Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy B 
làm tâm vẽ đường trỏn bán kính ÓOB. Đường tròn này cắt 
đưỡng tròn O tại C và D. 

a) Tứ giác ODBC là hình gì, tại sao? 

b) Chứng minh OC +1 AD, ƠD 1 A6. 

c) Chứng minh rằng trực tâm của tam giác CDB nằm 
trên đường tròn tâm B, 

d) H là một điểm nằm trên cung COD. Hãy dựng một 
tam giác nội tiếp đường tròn tâm B nhận H làm trực tâm. 

Bài 4.Cho tỉ lệ thức nh chứng minh rằng : 

2a+a _a. 
3b+d bể 
b) a (2b + 3d) = b(2a + 3c). 


Lời giải 
Bài 1a) 


A=6=2|J2+ v15 + ji8~ Vì2§ 
=(6-2jW5+4i2+ 4-42". 
=d6-2J2+Vi2+4-J2 
=4/6~2J4+ J2 + =J6~2/3+2/3+I 


=¡lỗ=~2 (5+1) =.j6=2(v3+1) 


5ð 


=46-23-2=vJ4-23 = (3-23 +1 
= (/3-I} =V3-I. 


b)B=4x)+ 8x) +x— 3= 4x) + 4x”) + 4x” + 4x — 3K— 3 
= 4x?{x + 1) + 4x(x + 1) - 3œ + 1) 
=(x+1)(4x” + 4x— 3) 
= (x+ 1)(4x? — 2x + 6x — 3) 
= (x + 1)[2x (2x —1) + 3(2x —1)] 
= (x + 1)(2x — 1)(2x + 3). 

Bài 2. Gọi chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là 
v(%, y là các số tự nhiên lớn hơn hay bằng 1 nhưng nhỏ 
hơn hoặc bằng 9), thì số phải tìm có đạng xy = 10x +ÿy. ` 

Biết số phải tìm gấp 7 lần chữ số hàng dơn vị, có 
phương trình (1): 10x+y=7y (1). 

Biết rằng, nếu lấy số phải tìm chia cho tổng các chữ số 
của nó (x + y) thì được thương số là 4 và số dư là 3, nên có 
phương trình (2) : 

10x+y=4(%x+y) +3 () 

Vậy có hệ phương trình 

10x ty =7y q) 
là +y=4(x+y)+3 (2) 


Từ (1) có 10x = 6y >y= Sx=3x() 


Từ (2) có 6x- 3y= 3= 2x-y=1(2). 


Thế (1) vào (2) có: 2x- Ởx= 1=» 6x -5x= 3= x= 3, 
3 
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9 và số phải tìm là h 
Thử lại: 35 = 1.5 
35 = 4(3+5)+3 
Tra lời: Số phải tìm là 35. 
Bài 3.Hình 16 
a) Đường tròn tâm C 
© và đường tròn tâm B 
là hai đường tròn có 
cùng bản kính nên OC= Ä E 


l©) B 
OD = BC = BD do đó 
ODBC là hình thoi (theo 
nhận biết). D 
b) Vì ODDC là hình H16 


thoi, nên OC / BD. 

Vì ADB = 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường 
kính AB) nên AD 1 DB. 

ÓC /DB, AD 1L DB = ÓC L AD (theo hệ quả đường 
song song). Chứng minh tương tự có OD L AC. 

e) Đường tròn tâm O và đường tròn tâm B cắt nhau tại C 
và D nên OB L CD. Kéo dài OB cắt đường tròn tâm B tại E. 

Chứng minh tương tự câu b) có CE L DB. 

Tam giác CDB có hai đường cao BK và ƠI (K,I là giao 
điểm của OB và CD ; CE và BD) cắt tại E, đó chính là trực 
tâm của ADDB. 


Vậy trực tâm của ACDB năm trên đường tròn tâm B. 

đ) Hình 17 

® Phân tích: Dựa theo 
kết quả trên 

« Cách dựng: 

- Lấy P bất kì trên 
đường tròn tâm O. 

Nối P với H (thuộc 

đường tròn tâm B) rồi kéo dài 


cắt đường trong tâm O tại K. 


- Qua trung điểm N của 
KH dựng đường trung trực 
của đoạn KH, cắt đường tròn tại Q, R. 

- Tam giác PQR là tam giác phải dựng. 

+ Chứng mình : QKP=QRP(góc nội tiếp cùng chấn: 
PQ), KQR = KQM (vì AQKH cân có dường cao QN cũng là 
phân giác). Hai tam giác QNK và QMR có hai cặp góc bằng; 
nhau tức là QNK =QMR =1v hay QM L RE. 

APQR nội tiếp đường tròn tâm O nhận H làm trực tâm. 

« Biện luận: Vì có vô số điểm ÐP trên đường tròn tâm O› 
và các phép dựng hình kể trên đều thực hiện được, nên bài: 
toán có vô số nghiệm hình với mọi điểm H nằm trên cung: 
COD của đường tròn tâm B. 


Bài 4. Theo tính chất của tỉ lệ thức : 
a_c_ 2a c_ 2a+c 2a 


2b d 2b+d 2b 


TT, CÁ BS 
bd “đền g, 


Vậy hộ HỢP co 
2b+d b 
b) Tương tự: 
g _Ẵ© 31 jC a3 3 


ề e s 
b d 2b 3d 23bt3d 2b b 
aQ@b + 3d) = b(2a + äc), 


Bài 1 Cho biểu thức: 

M=— 1 . | c I 

X =ŠX+6 N =7x+l2 =9x+20_ x -llx+30 
a) Rút gọn M; 

b) Tìm các giá trị của x để M> 0;M<0. 

Bài 3. Hai tổ sẵn xuất cùng nhận chung một mức khoán. 


ọ k CÚ 
Nếu làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được ~ mức 
3 


5 làm riêng thì tổ này sẽ làm xong mức 
khoán trước tổ kia 5 giờ. Hỏi để làm xong mức khoán thì 
mỗi tổ phải làm trong bao nhiêu lâu? 

Bài 3.Cho đường tròn tâm O và một đường thẳng d cắt 
đường tròn đó tại hai điểm cố định A và B. Từ một điểm M 
bất kì trên đường thẳng d nằm ngoài đoạn AB người ta kẻ 
hai tiếp tuyến với đường tròn là MP và MQ (P,@ là các tiếp 
điểm) 

a) Tính các góc của tam giác MPQ biết rằng góc giữa 
hai tiếp tuyến MP và MQ là 45". 
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b) Gọi I là trung điểm AB. Chứng mình rằng õ điểm MỤ, 
P,Q. I cùng nằm trên một đường tròn. 

e) Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
MP khi M chạy trên d. 

Bài 4. Rút gọn biểu thức: 
xh s2, 
x°~5x+6` 
b)B= Íx| + x-1Í. 


a) A= 


Lời giải 
Bài 1.a) Rút gọn: 
1 1 1 1 
=— +— +— +— 
X'+5x+6 Xx'-7x+l2 x'-9x+20 x'-llx+30 
THÊ. BH 
x'—~2x-3x+6 xÉ-3x-4x+l2 
Xi, sả —Ï 
Xx'-4x-§x+20 xÌ~5x~6x +30 
1 1 
+ + 
(x'~2x)-(x~8) (x”~3x)-(4x—12) 
+ Ị + : 
(x°—4x)~(Sx~20) (x”~5x)~(6x~30) 
} + } + 
x(x=2)-3(x=2) x(x-3)~4(x~3) 
Ì 1 
x(x-3)-5(x-3) x(x=5)~6(-5} 
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¬— ` ] sài se 
(x=2)(x-3) (x~3)(x=4) (x=4)(x-3) (-5)(x =6) 
M có nghĩa khi x#2;¡xz#3:x# 4:xzð¡xz 6. 
=...... 1 Am... 
b x-2 X-4 K-3 x-Š5 

I I X2 NUÔ - A 
(&=6\(x-3) (x-6)(x=?) 
b) Tìm giá trị của x để: 
®ồ M>0khi:x- 6 và x- 2 cùng đương tức là x > 6 


saÌ 


x~ 6 và x~ 2 cùng âm tức là x < 2. 

VậyM>0œ>x<2vàx>6 

0 12 6 
»®Ồ M<0 khi các thừa số x — 6 và x ~ 2 có dấu ngược nhau. 
VậyM<0«đ2<x<6 

0 3 6 
Bài 3.Gọi thời gian để tổ thứ nhất, tổ thứ hai làm một 

mình xong mức khoán là x giờ, y giờ (x > y > 0) thì trong 


An vay NÀY hà uốrỆx lu chó 1 `... .. 
một giờ tổ thứ nhất làm được —mức khoán, tổ thứ hai làm 
X 


1 2 An li ng 
được — mức khoán. Trong 4 giờ làm chung, cả hai tổ làm 


được 4(TeT ]mức khoán, do đó có phương trình (1): 
3. 


Nếu làm riêng thì tổ thứ nhất làm nhiều hơn tổ thứ 


hai là 5 giờ nên có phương trình (2): x~ v =5 (3) 


Do đó có hệ phương trình : 
x—y=Š_ (3) 

Từ phương trình (2) có x = y + 5 (3). Thay (3) vào (1) có: 

=1"... 6y + 6Œ + ñ) = y(y + ỗ) © 

y+5 Y6 

«6y +6y+30=y?+ õy © y° - 7y - 30 = 0. 

Giải phương trình được y, = 10; y„ = - 3 (loại). Sau khi 
thử lại, có kết quả: 

Đội thứ nhất, thứ hai làm một mình xong mức khoán 
1ỗ giờ ;10 giờ. 

Bài 3. Hình 18 

a) MP, MQ là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O 


cùng xuất phát từ M nên MP = MQ hay AMP cân suy ra 
MPQ = MQP. 
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Biết PMO = 45” nên MPQ=MQP = can =67°30", 


bị Do T là trung điểm của AB nên OI 1L AB hay GOIM= 
1P, MQ là các tiếp tuyến của đường tròn tâm O nên 
=OQM= 1v. Các điểm PL, Q cùng nhìn đoạn OM 


dưới một góc vuông nên P, I, Q phải nằm trên đường tròn 
đường kính OM (theo quỹ tích cung chứa góc). Vậy năm 
điểm AI, P, O, I, Q cùng nằm trên đường tròn đường kính 
ƠM. 

c) ® Phần thuận. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
MP chính là tâm E (trung điểm OM) của đường tròn đi 
qua õ điểm M,P,O,I, Q, suy ra BO = EI ( cùng là bán 
kính), mà O và I là 2 điểm cố định nên E phải nằm trên 
đường trung trực đ' của đoạn OI. 

Gọi giao điểm của d' với bán kính ÓA, OB của đường 
tròn tâm Q là A', B'. Vì M nằm ngoài đoạn AB nên E cũng 
phải nằm ngoài đoạn A'B', 

® Phần đảo. Lấy E' bất kì trên d' (nằm ngoài đoạn 
AB), nối O với E' cát d' tại M', Kê bai tiếp tuyến MP), 
MQ với đường tròn tâm O. 

Ta có EM' = EO ( tính chất đường trung bình trong 
tanF giác) EM' = EO = EP'=E'Q 0ì EP, E'Q là các 
đường trung tuyến thuộc cạnh huyền của các tam giác 
vuông PMO và QMO). Do đó E' là tâm của đường tròn 
ngoại tiếp tam giác M'PQ), 

s Kết luận. Quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp tam 


6ä 


giác MPQ là dường thẳng d' trung trực của đoạn OI cố 
định trừ đoạn A'B'. : 
Bài 4.a) Dựa vào định nghĩa về giá trị tuyệt đối và 


điều kiện có nghĩa của A (x # 3) nên: 


k-4- 


x|x~2| — nếux>3 


Tx-2œ-3) | x. 


b) Ta có |xÌ=0«>x=0 
|x-1|=0@x=1. 
Lần lượt rút gọn B trong 3 khoảng : 
x<0;0O<x<1l;x>l. 
» Nếu x< 0 thì |x|=-x; |x-1[=-x+1(ìx-1lả 
số âm). 
Vậy B= ÌxÌ + |x- 1Ì =-x-x+1=-9x + 1. 
» Nếu 0<x< 1 thì [xÌ= x; lx- 1[= -x + 1 (vì x - 1 là số 
âm). 
Vậy B= |x|+ ix-1|=x-x+1=1. 
» Nếu x> 1 thì | x| =x; Ìx- 1Ì =x - 1 (vì x - 1 là sš 
không âm). 
VậyB= |xÌ+|x-1Ì=x+x~1=9x~—1. 
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Hài 1 Cho biểu thức 


` x=§ýx _¡], 2% VN +3, Mx~5Ì 
l x-25 vn dàng _= 3) 


a) Rút gọn M; 

b) Với giá trị nào của x thì M < 1. 

Bài 3. Một xí nghiệp đóng giầy dự định hoàn thành kế 
hoạch trong 26 ngày. Nhưng nhờ biết cải tiến kĩ thuật theo 
quy trình công nghệ mới nên mỗi ngày đã làm vượt mức 
6000 đôi giầy do đó chẳng những đã hoàn thành kế hoạch 
đã dự trong 24 ngày mà còn vượt mức 104 000 đôi giầy. 
Tính số đôi giầy phải làm theo kế hoạch. 

Bài 3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường 
tròn tâm Ơ. Các đường cao AD, BK gặp nhau tại H, BK 
kéo dài cắt đường tròn tại F. Vẽ đường kính BOE. 

a) Tứ giác AFEC là hình gì, tại sao? 

b) Gọi I là trung điểm của AC, chứng minh H, I, E 
thẳng hàng. 


©) Chứng minh O] = — BH; H và F đối xứng qua AC. 


đ) Khi tam giác ABC vuông tại B thì các kết quả trên 
thay đổi thế nào? 
Bài 4 Cho biểu thức. 
l I 2x \@x-3)°+l2x 
P=l= +— +—y 
x *+5x+Ó X +3x+2 X +4x+3) 4 
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Chứng minh rằng, với x khác -1:; -2; -3 thì P không 
phụ thuộc x. 


Lời giải 
Bài 1.a) Rút gọn biểu thức M. 


Điều kiện để M có nghĩa là x > 0; x # 9; x z Đã. 
M= Š 


dx+3. 
b) Tìm giá trị của x để M< 1 
§ 
M= 


Vx+3 
Vì x>0nên vx +3 >0, nên 
()©5< Áx+3©2<Xx«œ@x>4. 
Vậy M < 1 với x > 4 trừ x = 9 và x = 25 


<l- (D 


Bài 2.Gọi số đôi giầy mà xí nghiệp dự định phải làm là 
x ( : nguyên, đương) thì mỗi ngày dự định làm là 2. đôi 
F^0) 
giầy. , Ề 
Nhưng đã làm vượt mức 104000 đôi giầy nên số đôi 
giầy đã làm được là (x + 104000) đôi giầy và đã hoàn thành 


kế hoạch trong 24 ngày do đó mỗi ngày đã làm dược 


x+104000 đôi giây 
24 


Do vượt mức 6000 đôi mỗi ngày nên có phương trình : 
x+104000_ X _ cong, 
24 26 


Giải phương trình được x = 520 000. Sau khi thử lại, có 
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kết quá : số đôi giảy xí nghiệp phải làm theo kế hoạch là 
590 000 đôi. 

Bài 3. Hình 19. 

a) BEE= 1v (góc nội tiếp 
chắn nửa đường trong đường 
kính BE) EF L BK, AC 1 BK 
(g) nên BE / AC 
AF=EC= AE=CF do đó 
ACE~CAF. 

Tứ giác AFEC có EF / 
AC và ACE = CAF, nó là hình 
thang cân. 

b) BCE = 1v (góc nội tiếp 


chắn nửa đường tròn đường 
kính BE) nên EC L BC, AD L1 BC (gt) = EC /AH. 

BAE= 1v ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường 
kính BE) nên EA L AB. Vì H là giao điểm của hai đường 
cao BK và AD trong AABC nên CH 1 AB. Do đó EA//CH. 

Tứ giác AHCE có EC / AH và EA // CH, nó là hình 

ˆ bỉnh hành (theo định nghĩa). 

Trong hình bình hành AHCE có I là trung điểm của 
đường chéo AC thì đường chéo thứ hai HE phải đi qua l1, 
vậy H, L, R thẳng hàng. 

€) s Vì I là trung điểm của dây AC nên OI L AC, BK L 
AC ( theo giả thiết) nên O1 / BH. 

Trong ABHE có OI // BH và OB = OE (bán kính đường 
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1 : 
tròn) suy ra O]I = BH (theo tính chất đường trung bình 


trong tam giác). 
® Do AHCE là hình bình hành nên AH = EC và AP = 
EC (vì AÊ = ẾC) nên AH = ÁF hay AAHF cân đỉnh A. 
Trong tam giác cân AHF có AK là đường cao, AK cũng 
là trung trực nên KH = KF. A ——E 
HF 1 AC và KH = KF nên H 
và F đối xứng qua AC. 
d) Hình 20. Khi AABC 
vuông tại B thì AC là đường 


kính nên ; 
: XZ F 
\ 
« Tứ giác AEFC vẫn là hình — 
thang. Định 


°ÒỒI=O,H=BnênH,I,E 
vẫn thẳng hàng. 

+ H và F vẫn đối xứng qua BC. 

s Các đoạn OI, BH suy biến thành một điểm tức có độ 
dài bằng 0 nên OI = 2BH (vì 0= +0). 


Bài 4. Trước hết hãy phân tích các mẫu thức thành 
nhân tủ, ta có: 
x°*+öx+6=(x+ 2) + 3), 
x? + 3x + 2= (@x+ 1)@ + 9), 


x?+4x+3=(x+ 3)(x + 1), và nhận thấy: 
1 1 w l 
X°+ŠN+Ổ (X+2(X+3) Xx+2 x33 
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l I Ù I 


XN+3X+2 (x+D(@X+2) x+l x+2 


3X ĐX ậ I 
* 


N'+4xX+3 (X+3(X+2) xÈ3 X+Ỉ 


do đó: 


h 2x Ă= 
X'+3x+2 x'`+4x+3, 4 


[1 2x Ủ x'~6x+9+12x 
| + 
[(x+2Xx+3) (x+ÙŒ&«+2) (x+3)(&X+D) 4 


FT. de ĐÓ, TÍ ải VÌ == 
(x+2 x+3 x+|I x+2 Xx+i Xx+Ỉ 


1 


2 j.e# __ 4đ (x#3Ẻ- 
4 (x +3)” 4 
Vậy với x# - 1;xz#-2;x z-3 thì P= 1, chứng tỏ rằng 
P không phụ thuộc vào giá trị của x. 


Đề 15 


Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a) m' + õm” + 3m —9; 

b) x'v + xy? + x”?z + Xz?+ v!z + y2” + 2 xyz. 

Öài 2.Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu đem 
số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 
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và dư là 3; còn nếu đem số đó chia cho tích các chữ số của 
nó thì được thương là 3 và dư 5. 

Bài 3.Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng a, A= 609 và 
một đường tròn ⁄ nội tiếp ABCD. 

a) Xác định tâm đường tròn z. 
b) Tính diện tích phần không chung nhau giữa hình thoi 
và hình tròn nội tiếp ABCD. 

Bài 4. Hãy chỉ ra những số nguyên dương x, y nghiệm 
đúng phương trình: ýx+ W =v197 


Lời giải 
Bài 1. Phân tích thành nhân tử: 
a) m” + ðm? + äm - 9 = m°+ 6m” + 9m — m” - 6m — 9 = 
= (m? + 6m” + 9m) - (m?+ 6m + 9) = m(m” + ôm + 9) - 
- (m? + 6m + 9) = (m? + 6m + 9)(m ~ 1) = (m+3)°(m - 1). 
b) x3y + xy? + x”z + xøz” + y2 + yøz2 + 22y2 
(x?y + xy?) + (x#° + y2”) + (X”z + 2xy2 + Y2) 
xy (%X+y) + Z @& + y) + 2Q} + 2xy + y?) 
xy(Œ + y) + Z@ + y) + 2Q + y)Ÿ 
(x +y)(xy + 2? + xz + V2) 
= (x+y)[(y +xz) + (2? + yz)] 
= (x+y)[xÉ + 2) + zÉ + v)] 
=(x+y)(y + 2)( + x). 
Bài 2. Gọi chữ số hàng đơn vị, hàng chục của số tự 


Ú) 


H 


Ú) 


nhiên phải tìm lần lượt là y, x (x, y là số tự nhiên từ 1 đến 


9) thì số phải tìm có dạng xy= 10x + v. 


Nếu lấy số phải tìm chia cho tổng các chữ số của nó 
được thương là 4 và dư là 3, thì có phương trình (1): 
1Öx+y = 4(x+v)+3 (1). 


Nếu lây số phải tìm chia cho các tích các chữ số của nó 


được thương là 3 và dư là 5, thì có phương trình (2): 


10x +y = 3xy +ỗ (2) 
Vậy có hệ số phương trình : 
Í[l0x+y= 4&x+y)+3 đ@) 
|lUxty=3xy +5 @) 
Từ phương trình (1) có 10x + y = 4x + 4y + 3© 6x— 3y =3 
=2x-y=lsuyra y=2x—1 (3). 


Thay (3) vào (2), có : 
10x + 2x— 1= 3x(2x— 1) + ð © 19x— 1=6x”—3x+5 


« 6X”~ lñx+6=0 ©2x”-õx+2=0. 


Giải phương trình được xị = 3; x„= „ (loại). Sau khi thử 


lại, có kết quả: 
Số phải tìm là 23. 
Bài 3. Hình 21 
a) Gọi O là 
tâm đường tròn ⁄ 
nội tiếp hình thoi 
ABCD thì O phải 
cách đều các cạnh 
hình thoi, nên O 


phải năm trên các 


đường phân giác 


của các góc A, B,C, D tức là O là giao điểm hai đường chéo 
AC và BD của hình thơi ABCD. 

ˆ b) Từ O hạ OM L AB thì M chính là tiếp điểm của 
đường tròn tâm O với cạnh AB, do đó OM là bán kính của 
hình tròn nội tiếp ABCD. 

Gọi S là diện tích phần không chung nhau giữa hình 
thoi và hình tròn nội tiếp hình thoi (phần gạch sọc trên 
hình vẽ). Ta có: 


5 = Sancb — Š bình ăn tăm ð 


a`J3 


SAncp = 28 sanp — 


4 
Š Bình tran tam ö = TÔM”, 
Kéo dài MO cắt DC tại N thì ON ¡ DC và OM = 
?/3 a3 a3 
ae; =MN . AB= Ê VỀ MN =2 VÃ,.- ĐI, 
2 2 3 
h a “ 
đo đó OM = Tônh nên: 
B5 # ơ 
S Tình trên tầm ð *{ ¿] “h h 
a3 3a! a 
Vậy S= - =—(8\43-3 
lự -RUNT SN Y 100/860 


Bài 4. Ta có thể biến đổi như sau: 

⁄x + y =V1975 = 25.79 = 5 V79. 

4x + jy =5 V79 =479 + V79 =3J79 +2 /79 
=1264+ 79 = 71+ 316. 

Đo đó :x= 1264,y= 79; x=17,y= 1264 
x= T11,y=316;:x=316.y=711. 


¬ 
tổ 


Đề 16 


Bài 1. Chứng mình đẳng thức: 
3 đa - @-a)” 


lta lra - 


a) Từ kết quả trên suy ra với giá trị nào của a thì biểu 
: 3~đa ..- ty T `... 
thức D= ^ x dạt giá trị nhỏ nhất? Tính giá trị nhỏ nhất đó. 


+a 


Bài 2. Hai vật A và B chuyển động đều trên hai cạnh góc 
vuông hướng về đỉnh góc vuông. Khi chưa chuyển động, vật 
A và B cách đỉnh góc vuông lần lượt là 60m và 80m. 

IKhi cho hai vật chuyển động cùng một lúc, sau 3 giây 
thì Rhoảng cách giữa hai vật là 70m; sau hai giây tiếp theo 
thì khoảng cách giữa hai vật giảm di 20em. Tính vận tốc 
của hai vật theo m/s. 

Bài 3. Cho tam be đều ABC cạnh a. Lấy đường cao 
AH của AABC là đường kính của hình tròn (O,). Gọi (Ó,) là 
hình tròn nội tiếp AABC. Tính diện tịch của hình được tạo 
thành bởi phần chung của tam giác “BC với hình tròn (O,) 
nhưng không thuộc (Ó,) 


Lời giải 


Bài 1. a) Biến đổi vế phải của đẳng thức 
_4-4ara` ¡ 4 đata -|~a 
lta l+a 


được vẽ trải, đẳng thức được chứng mình. 


» ` 3-4a (2-u) 
b) Ta có của a, nên P= Ý = S 

la. l+a 
. + 
Œ Si, > -1, đấu "=" chỉ 
la 


với mọi giá trị của a, nên P= 


xây ra khi (2 - a)”=0«>a=2 

Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 khi a = 3. 

Bài 2. Gọi vận tốc chuyển động đều của vật A, B lần 
lượt là xmứs, yns (x, y > 0). Sau 3 giây cùng chuyển động, 
vật A còn cách đỉnh góc vuông là (60 - 3x)m, vật B còn cách 
đính góc vuông là (80 - 3y)m, do đó có phương trình (1): 

(60 - 3x)” + (80 - 3y)” = 70? q) 

Sau 2 giây tiếp theo, thì mỗi † B 


vật đã chuyển động được 5 giây 
và khoảng giữa chúng là 70 - 20 
= 50 (m). Sau õ giây cùng chuyển 
động, vật A còn cách đỉnh góc 0cm 
vuông là (60 - 5x)m, vật B còn s0cm 
cách đỉnh góc vuông là (80 - +*°Ẻ 
5y)m, do đó có phương trình (2): A 
(60 — 5x)? + (80—5y)"=50” (3) 
Vậy có hệ phương trình : 
(60 — 3x)? + (80 ~ 3y)? = 702 œ) 
(60 ~— 5x)? + (80 ~ õy)? = 50” ®) 
3600 - 360x + 9x” + 6400 — 480y + 9v” = 4900 (1) 
{ 3600 — 600x + 35x”+ 6400 — 800y + 25v” = 2500 (3) 
9x” + 0v” ~ 360x — 480y = 4900 —~ 3600 ~ 64100 q) 
{ 35x” + 35y” — 600x - 800y = 2ã00 ~ 64100 — 3600 (2) 
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Tà, + 9y“~ 360x - 480y = -100 (@) 
_25x7+ 35v”. 800x - 800v =-7500 (3) 


3y? + 8y'= 190x - 160y =-1700 — (Œ) 
1x +w?~ 94x - 32v = - 300 (3) 
(3y? + 3y” - 190x - 160y =-1700 — (Œ) 
ay' + 8y'~ 79x S— 96y =-900(2) 


Thay (3) vào (1) có: 


[ø0~ kề -%] + (80 - 3y)? = 4900 


3 

(10 + 4y)? + (80 — äy)? = 4900 

100 + 80y + 16y” + 6400 — 480y + 9y” = 4800 
3ãy” — 400y + 1600 = 0 

vỶ- 16y +64=0 


A'=82—~64 =0 
wrswu= -s 
a 
-50-4y _ 50-32 _18 


=6 


3 Ậ 

x=68;y=8=x,y>0 thoả mãn điều kiện bài toán 

Thử lại: (60 - 3x)? + (80 — 3y)” = (60 ~ 3.6)” + (30— 3.8)” 
= 42” + 56” = 4900 = 70” 
(60 - ñx)” + (80 — ðt (60 — 5.6)” + (80 — 5.8)” 
= 80” + 40? = 3500 = 50” 


= 


Tra lời: Vận tốc của vật A là 6m/s, của vật B là 8m/s 

Bài 3. Hình 22 

Diện tích 8 cần tính là phản 
hình gạch sọc trên hình vẽ. 

S=8 gục S4; Œ). 
(O,) là hình trỏn nội tiếp AABC 
đều cạnh a nên có bán kính 


"..... 


SAmne: SŠuaonneP.25Ano, (3) 


` l '= 1905 
Sqmmojmne _.. Xóa (VÌ B'O,C!= 190 


Từ đó suy ra kky HP "TC (4) 
Biết rằng Su, =2 .O,A. BT= 13 .AH.B1. 


BI= BH sin mm... 
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Thay (4) và (5) vào (3) ta được: 


(6) 


Thay (6) và (2) vào (1) được: 


&= Ta "- Ầ— xa” _a`6 3 - 3n). 
16 32 12 96 
Đề 17 


Bài 1. Cho biểu thức: 


g-Í2X+x H0 _. 


(x x=l Vx=I _x£\x+] 


a) Rút gọn B, 
b) Tính VB khix=4 +93 


Bài 3. Hai người thợ cùng làm chung một công việc 


trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm 
trong ð giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai 


người chỉ làm được Pï công việc. 


Hỏi mỗi người làm công việc đó trong mấy giỡ thì xong? 

Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm Q đường kính AB và K 
là điểm chính giữa cung AB. Trên cung KB lấy một điểm 
M (khác K, B). Trên tia AM lấy điểm N sao cho AN = BM. 
Kẻ dây BP / KM. Gọi Q là giao điểm của các đường thắng 
ÁP, BM. 

a) So sánh hai tam giác AKN, BKM; 


K6 


b) Chứng mình tam giác RKMN vuông cần; 

e) Tứ giác ANKP là hình gì. tại sao? 

đ) Gọi R, S lần lượt là giao điểm thứ hai của QA, QD 
với đường tròn ngoại tiếp AOMP. Chứng minh rằng khiM 
đi động trên cung KB thì trung điểm I của RS luôn nằm 
trên một đường tròn cố định. 

Bài 4. Giải phương trình : 


Lời giải 


Bài 1. a) Điều kiện để B có nghĩa là : x > 0; x #1. 
l 


B 


J4+2S QjQ5+p) M3+1 2 
Bài 2. Gọi thời gian mà người thứ nhất, thứ hai làm 
một mình xong công việc theo thứ tự là x giờ, y giờ (x > 0, y 
> 0), có hệ phương trình: 
In các 
Cứ h c 
xy 36 
Šš 6 3 
xy 4 


by 1 I 1 3-1, 


Giải hệ được x = 12; y = 18 


x=12;y= 18=x>0;y >0 thoả mãn điều kiện bài 
toán. 


78 


Thư lại: =—+—= 
12 18 36 36 


Tra lời: Thời gian người thứ nhất, thứ hai làm một 
mình xong công việc là 12 giờ. 18 giờ. 

Bài 3. Hình 33 

a) AAKN = ABKM (cg.c) 

b) DỄ dàng chứng mình 
ràng NKM = 90", vì KN = KM 
suy ra AKMN vuông cần. 

€) ANLP là hình bình hành 

đ) Hình 34 

ABPQ vuông tại P có B= 
45' nên Ộ = 4ã (1) 

APOM vuông cân suy ra 
ÓP = 90° và ÔM = 90° do đó 
R, 45" (2) (góc nội tiếp 


của đường tròn ngoại tiếp 
AOMP'). 

Từ (1) và (2) suy ra SƠ // 
QR và RO // QS hay OR@QS là 
hình bình hành. Vậy I là 
trung điểm của QO. 

Gọi € và D lần lượt là trung điểm của OA, OB (tức là 
có _C, D cố định) thì IƠ / QA và ID / QB suy ra CID=Ô= 
45° (góc có cạnh tương ứng song song). 


Vậy Ï nằm trên cung chứa góc 45" dựng trên CD. 


XỔ) 


Bài 4. Điều kiện x >0. Đặt y = VX >0, ta có : 
1 _ |] 2+y 


lty lty 2y 
=#y°(1+y)+4y”(1+y?)=(@+y)(1+y (1+ y) 
e(Œy-~1)(3y)+2y”+ay+2)=0 Œ) 

Viy >0nên: 3y”+ 2y? + õy +3 #0. Do đócóy 1= 
= y = 1. Vậy x = I là nghiệm của phương trình. 


Bài 1. Cho biểu thức 

NT mi” Mx+I _X2x+vx Ì 
X2x+l ⁄2x-I viết v2e-l ) 

a) Rút gọn M; 

b) Tính giá trị của M khi x = 2(1+23). 


Bài 9. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có 
nước và chảy đầy bể trong 4 giờ 48 phút. Nếu chảy riêng 
thì vòi thứ nhất có thể chảy đây bể nhanh hơn vòi thứ hai 
4 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong 
bao lâu? 

Bài 3. Cho hai đường tròn (O,), (O,) tiếp xúc ngoài với 
nhau tại Á và tiếp tuyến chung Ax. Một dường thắng d 
tiếp xúc với (O,). (O,) lần lượt tại các điểm B, C và cắt Ax 
tại điểm M. Rẻ các đường kính BO,D, CO,E. 

a) Chứng minh rằng M là trung điểm của BC; 
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b) Chứng mình rằng tam giác O,MO; vuông ; 

c) Chứng minh rằng B, A, E thắng hàng; C, A, D thắng 
hàng; 

d) Gọi Ï là trung điểm của DE. Chứng minh rằng 
đường tròn ngoại tiếp tam giác IO; O; tiếp xúc với đường 
thắng d. 

Bài 4. Tìm m để hệ phương trình sau đây có nghiệm: 

HỆ leEES +6=0 


2x! +x+(m-5)=0 


Lời giải 
Bài 1. a) Điều kiện x> 0x ý 2ï = -N2x 


b) M= -V3+2/2 =—j0+V2)” ==(I+V2) 
Bài 2. Gọi thời gian để vòi một chảy đầy bể là x giờ 
(x >0) thì thời gian vòi hai chảy đầy bể là (x + 4) giờ, có 


phương trình: 


1 1 : 
—+* ..” hay õx? - 28x - 96 =0 
Xx X+4 24 


tế 2 z £ 
Giải phương trình được x;, = 8; x; = - š đoại). Sau khi 


thử lại, có kết quả; 
Thời gian vòi một , vòi hai chảy một mình đầy bể là 8 
; 12 giỏ. 
Bài 3. Hình 25 
a) MA, MB là hai tiếp tuyến của đường tròn O, nên 


35ÐTHDCOLCCTHCS - T6 81 


MA =MEB. Tương tự có MA = MC. Do đó MB = MC. 

b) Theo tính 
chất của hai 
tiếp tuyến cùng 
xuất phát từ 
một điểm đến 
đường tròn thì 
MO, MO, là 
phân giác của 
BMA và CMA 
suy ra MO; L 
MO; vậy AO,MO, là tam giác vuông. 

e) Vì MA = MB = MC nên BAC= 90; CAE = 90" (góc 
nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính OF). Vậy B, A, E 
thẳng hàng. 

Tương tự có C, A, D thẳng hàng. 

đ) O,I / BE; O,M // DC (tính chất đường trung bình 
của tam giác) BE L DC (theo câu c) nên IÓ,M = 90°. Tương 
tự có M=Ó, =1= 90", do đó IO,MO, là hình chữ nhật. 

Gọi O là giao điểm của O;O; và IM thì đường tròn 


(o>) ngoại tiếp IO,MO,, suy ra đường tròn ngoại tiếp 


tam giác IO,O; qua M (vì trùng với đường tròn 0559) 


BD, CE cùng vuông góc với BC nên BD // CE do đó 
BDEC là hình thang, EM là đường trung bình của hình 
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n đi vào 
thang BDEC nên IM 1BC. Vậy đường tròn (059 tiếp xúc 


với dtại M. 
tr ~(2m~3)x+6=0 () 


Bài 4. Giả sử hệ | ` - 
2x +x+(m-§)=0_ (2) 


có nghiệm x 
Rút m từ (2) được m = õ - 2x” - x rồi thay vào (1) được: 
4x”+ 8x) - 7x + 6= (x + 92) (4x”- 5x + 3) = 0. 

Biết 4x” - 5x + 3 = 0 vô nghiệm vì A < 0, nên 
x+2=0=x=-2,dođóm=õ-8+2=-1. 

Vậy với m = -1, thay vào hệ được nghiệm x = -2. 


Đề 19 


Bài 1. 1) Rút gọn: 6\/487~227 ~4-/75 
2) Giải phương trình: 
Jx-4=J2~x. 
Bài 2. Cho phương trình có ẩn x (m là tham sổ): 
x'-mx+m-1=0 
1) Chứng tỏ phương trình có nghiệm xạ, x; với mọi m; 
tính nghiệm kép (nếu có) của phương trình và giá trị của 
m tương ứng. 
2) Đặt A = xj +X) ~6X,X, 
a) Chứng minh A = m”ˆ- 8m + 8; 
b) Tìm m sao cho A = 8; 
©) Tính giá trị nhỏ nhất của A và giá trị tương ứng của m. 
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Bài 3. Cho đường tròn (O; R) có hai đường kính cố định 
vuông góc AB và CD. 

1) Chứng minh ABCD là hình vuông: 

2) Lấy E di chuyển trên cung nhỏ BC (E khác B và C), 
trên tia đối của tia EA lấy đoạn EM = EB; chứng tỏ ED là 
phân giác của góc AEB và ED song song với MB. 

3) Suy ra CE là đường trung trực của BM và M di 
chuyển trên đường tròn mà ta phải xác định tâm và tính 
bán kính theo R. 

Bài 4. Cho đường thẳng (D) và đường tròn (O; R) có 
khoảng cách từ tâm O đến (D) là OH > R, lấy hai điểm bất 

“kì A trên (D) và B trên (O; R). Hãy chỉ ra vị trí của A và B 
sao cho độ dài AB ngắn nhất và chứng minh điều ấy. 


Lời giải 
Bài 1. 1). Rút gọn: 
64/48 -227~—4.J75 =6-]6.3~2.J9.3S—4J25.3 = 
= 243 -6V3~—20x3 =~2-J3. 


2) Giải phương trình: 


dx-4=2-x 
Điều kiện của bài toán là: | 


x-4>0 x>4 
= 
2-x>0 x<2 
Không có giá trị nào của x thoả mãn đồng thời cả hai 
điều kiện kể trên, vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 
Bài 9. 1) A = mỀ - 4(m - 1) = m - 4m + 4 = (m - 9)”, 
Vì (m - 2)? > 0 tức A > 0 nên phương trình đã cho :ó 
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nghiệm x;, x„ với mọi giá trị của m. 


Phương trình có nghiệm kép khi A = (m - 2) = 0 © m =2. 


2 


IKhi đó xị = x, = 


3) a) Theo Viết có: 
xịi†+x¿=m (1) và xix¿=m- 1 2) 


A =Xi+X) TÔX,X; =(Xi +2X;X; +X) —ÑX.X; 


= (Xị +x;¿)” - ÔN; 
Thay (1) và (2) vào (3) có: 
Á = m Ỷ- 8(m - 1) = mỶ - 8m + 8. 
b)A=8 ©m”-8m+8=8e©m?-8m=0 
© m (m - 8 =0 —=m=0;m=8. 
Vậy khi m = 0; m = 8 thì A = 8. 
e) À = m - 8m + 8= mỶ -2.m.4= 4?-8=(m -4)?. 8, 
Vì (m - 4)”> 0 nên A = (m - 


4) ”.8>-8 1 
Vậy giá trị nhỏ nhất của A Cr 

là - khi m = 4. là 1 
Bài 3. Hình 26 TẢ 

1) ABCD có OA =OB;OC= A 


B 
OD và AB L CD, AB = CD, nên 
là hình vuông 
3) Vì ABCD là hình vuông 
D 


nên DA = DB = ĐA=DB 
=AED=DEB. do đó ED là 1.26 
phân giác của AEB. 

AEBM cân (vì EB = EM) nên M=EBM @) 


8õ 


AEB = AED + DEB =2AED = M+ EBM (2) (góc ngoài của 
một tam giác bằng tổng 2 góc trong không kể nó). Từ (1) và 
(3) suy ra AED=M, do đó có ED / MB. 

3) CED =1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy ra 
CE 1 ED, ED / MB (chứng minh trên) do đó CE L MB. 

ŒE là đường cao trong tam giác cân EBM cùng là 
trung trực, vậy CE là trung trực của BM. 

Vì CE là trung của BM nên CM = CB = R2. Vậy M 
chạy trên đường tròn (C; R') với R' = RW. 

Bài 4. Hình 27 

Gọi OH L (D) cất 
đường tròn (O; R) tại K. 

Trong AABO có: B 
AB +OB > OA >OH = AB 
>OH-OB=OH - OE = HK vi 

Vậy AB có độ dài ngắn 
nhất bằng HK bộ 

Khi A =H và B=K. 


^ H (Ð) 


H37 
Đề 20 


Bài 1. a) Giải bất phương trình: 
(x `+2\5-4x) “8 
¬3 
b) Trên cùng một hệ trục toạ độ, đồ thị của hàm số y = 
-8x + 4 cắt đồ thị của hàm số y = x tại hai điểm A và B. 
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Hãy tìm toa độ của hai điểm đó bằng các phép tính. 

Bài 3. Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh số 

| „M20 + V12 

RE MỚI SPE== qgợ Sà 

Hài 3. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm 
P nằm giữa A và B. Nối C với P, cắt DA tại L. Đường thẳng 
vuông góc với CP tại € cắt AB äK 

a) Chứng minh tứ giác ACKI nội tiếp, từ đó suy ra 
CIK =45"; 


b) Gợi M là giao điểm hai đường chéo của bình vuông 
và N là trung điểm của IK. Chứng minh ba điểm M,B,N 
nằm trên một đường thẳng; 

e) Chứng minh IK = x2 CR; 

đ) Giả sử AB = a, BP = x. Tính PI theo a và x; 

e) Từ P hạ PQ vuông góc với IK (Q thuộc IK). Chứng 
mỉnh rằng nếu P đi động trên đoạn thẳng AB (P nằm giữa 
A và Bì thì Q di động trên một đường thẳng cố định. 


: 
Bài 4. Cho a+b>c>0. Chứng mình rằng a! + bì Sn 


Lời giải 


Bài 1. a) Giải bất phường trình 
(xÌ`+2\(§—4x) 
°) 


# » Si 
Vì x” + 2> 0 nên 5 - 4x2O© -4x>ð ©x< SM 


<0©(x!+2)(S~4x)>0. 


b) Toạ độ của hai điểm A và B chính là nghiệm của hệ 
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phương trình: 
y=-3x+4 ( 
h =x @) 
Từ (1) và (2) suy ra x” + 3x - 4= 0 
Do1l+ä+(-4)=0 7 xi =1; x; = -4. 
Thay giá trị của x¿, x„ vào (2) có: y, = 1: y„ = 16. 


Vậy toạ độ của hai điểm A và B là: 
A(1;10; B(-4; 16). 
M5 + J3 


lột 1 _~ # 

”° W5 'W0jMs0 
__— vS+V3 __v5tv3 
Wj-L 7 

V20+vl2_ V4.5+43 2 5+2/5_ 


@) 


10 10 10 
35+) J:ñ — ¿ 
10 § s 


I „ ⁄20+v12 12 
JWeB ` T0 
có tử bằng nhau, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn 

Bài 3. Hình 28 

a) Ta có ICK =1v và [AK = 1v (theo g0). Như vậy € vì 
A cùng nhìn IK dưới một góc vuông nên €, A phải nần 
trên đường tròn đường kính IK (theo quy tích cung chủi 
góc). Vậy tứ ứ giác AGKI nội tiếp được đường tròn 

CIK =CAK (góc nội tiếp cùng chắn CK của đường tròi 


Từ (1) và (2) suy ra (Hai phân tố 
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đường kính TK) nhưng CAK= 45" (đường chéo trong hình 
vuông là đường phân giác) nên CIK = 45". 

b) Vĩ hai đường 
chéo của hình m- € 


vuông vừa vuông 


góc với nhau vừa 
cắt nhau tại trung 
điểm của mỗi 
đường nên BD là 
(rung trực của AC, 
tức là BH nằm trên 
trung trực của AC. 


Do AFAK vuông 


và AICK vuông. có N là trung điểm của IK nên AN = 
CN = TK suy ra N cách đều A, C tức là N cũng nằm trên 


trung trực của AC. 

Vậy ba điểm M, B. N cùng nằm trên một đường thẳng. 

©) Trong tam giác vuông ICK có CIK= 4ã" (Chứng 
mình câu a) thì CKI= 4õ" do đó A TCK vuông cần, suy ra 
G1 = CK. 

Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông ICK có: 

CŨ + CK? = IK” hay 

9CKZ = IK” = IK = V2CK 

d) Tam giác vuông API và tam giác vuông BP có 
API =CPB(góc đối đỉnh) nên tam giác API đẳng dạng với 
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tam giác BPC, suy ra: 


PL AP AP.PC 
KÉP co lóc - 
PC. BP BP 
Theo bài ra, ta có AP=a-x (2) 
và PC = va `+x” @) 
Thay (2) và (3) vào (1), có: 


` (a-x)ja +x”- 
X 


PI 


e) Ta có PAI = 1v, PQI = 1v, do đó PAI+PQI= 9v. vậy 


tứ giác APQI nội tiếp được đường tròn đường kính IP. 


PAQ =CIK = 45" (góc nội tiếp cùng chắn PQ của dường 


tròn đường kính TP), suy ra AOI =4ã" 


Từ PAQ =QAI (= 45) nên ÁQ là phân giác của PAI. 
Vậy nếu P đi động trên đoạn AB thì Q di động trên 


đường thẳng cố định là tia phân giác AQ của góc PAI. 


9Ò 


Bãi 4. Do a+b>ec> 0 = (a+ b)! >xc? 
©a”+bf+2ab>c7 


Biết rằng a? + bể > 2ab, do đó 2(a” + b2) > c? 


#3 c 
©artbir2albi> 


r va 
Ả©9(a!+b9) x  c>a!+pt x-. 
4 8 


Để 31 


Bài 1. 1) Số sánh hai số; 3 + M3 và T (không dùng máy 


tính). 


3) Rút gọn: Á- 


Bài 3. Trong hệ trục toạ độ vuông góc gọi (P) là đồ thị 


hàm số ÿy = x”. 

D Vẽ (Œ) 

3) Gọi A và B là hai điểm thuộc (P) có hoành độ lần 
lượt là: -1 và 9. Viết phương trình đường thẳng AB. 

3) Viết phương trình của đường thắng (D) song song 
với AB và tiếp xúc với (P) 

Bài 3. Cho đường tròn (O; R) và diểm A với OA = R2, 
một đường thẳng (d) quay quanh A cắt (O) tại M, N; gọi I 
là trung điểm của đoạn MN. 

1) Chứng tỏ OI vuông góc với MN, suy ra I di chuyển 
trên một cung tròn cố định với hai điểm giới hạn B, € thuộc 
(Ô). 

3) Tính theo R độ dài AB, AC. Suy ra A, O, B, € là 
đỉnh của hình vuông. 

3) Tính theo R diện tích của phần mặt phẳng giới hạn 
bởi đoạn AB, AC và cung nhỏ BC của (O). 

4) Hãy chỉ ra vị trí của đường thắng (d) tương ứng lúc 
tổng AM + AN lớn nhất và chứng minh điều ấy. 
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Lời giải 
Bài 1. 1) Xét bất đẳng thúc: 2 + V3 > V7 
c©4+3+4/3>7©7+v3> NI 
Bất đẳng thức cuối cùng là đúng, vậy 2 + XS 7, 
2) Rút gọn: 


(2-3) ]+W=25 = je-ñ} vã} +((Jã) -2ã+I 
=J2-} + 5-ÿ =3-+#~tzt. 


Bài 2. 1) Hàm số y = x” xác định với mọi giá trị x  R. 
Với x > 0 hàm số đồng biến, với x < 0 hàm số nghịch biến. 


Bảng giá trị 


Đồ thị hàm số y = x” như 
hình bên 

2) Phương trình đường 
thẳng có dạng y = ax +b. 

Đường thẳng qua A, nên 
có ]=-a +b(l) 

Đường thẳng qua B, nên 
có 4= 9a + b (9). 

Lấy (2) trừ (1) vế với vế 
được a = 1, suyrab=9. 

Vậy phương trình đường thẳng AB là y=x+ 9. 

3) Đường thẳng D song song với AB có dạng y = x + Ì, 


-3-211 |J012 3ä X 


đường thắng này lại tiếp xúc với y = x”, nên phương trình 
hoành độ giao điểm của chúng là: 
x=x+b«<sx”-x-b=0 (8) 
Phương trình (3) có nghiệm kép khi: 
1 
\=1+4b=0«@b= cà 


š ; R 1 
Vậy phương trình đường thăng D là y = x - vị 


Bài 3. Hình 29 

1) Theo giả thiết IM = IN 
nên OI L MN (tính chất đối 
xứng của dường tròn) suy ra 
1= 90%: I nhìn AO cố định 
dưới góc không đổi bằng 90° 
nên I đi chuyển trên đường 
tròn đường kính AO. 

Nhưng I nằm trong 
đường tròn O, nên I chỉ di 
chuyển trên cung BÓC nằm H39 
trong hình tròn (O). 

9) Do B nằm trên đường tròn đường kính AO nên 
ABO= 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), do đó tam 


giác ABO vuông tại B. 
sin BAO= ©B, _.. -2 «BAO = 45°, do đó tam 
OA RV2 2 
giác ABO vuông cân, nên AB = R. 
Tương tự có AC = R 
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Tứ giác ABOC có 4 cạnh bằng nhau và ABO = 1v, nó 
là hình vuông. 

3) Gọi S, là phần mặt phẳng giới hạn bởi AB, AC và 
cung nhỏ ĐC, do đó 


SìE Đi vuáng Anoe - Ð quạt CÔNC 


Ổ vuang Anoc = ẤB. OB = RÝ 


?Q 3 
§ quạt COBC = R 20 _ xR_, 
360 74 
S,=RÐ. nh = + (4 - z) (đơn vị diện tích) 


4) Có thể xem AMN là đường thẳng d bất kì qua A. Kẻ 
đường thẳng d' đi qua Á và O cắt đường tròn (O) tại M' và 
N' Phải chứng mình AM' + AN' có giá trị lớn nhất, muốn 
vậy cần chứng minh rằng AM' + AN'> AM + AN. 
Thật vậy: 
AM+ AN=AM+AM+MN 
=9 AM +2MI (vì I là trung điểm của MN) 
=9(AM+MD=2AL Œ) 

AM'+AN' =AM'+ AM '+MN: 
= AM' + AM' + M'O +ON' 
=9(AM'+tM'O)=2AO @) 

Rõ ràng AO > AI nên từ (1) và (2) suy ra 2AO > 2AI 
hay AM' + AN'> AM +AN. 


Đề 22 


Bài Ta) Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 
không bằng nhau, cạnh lớn dài hơn cạnh nhỏ 7cm. Tính độ 
dài mỗi cạnh của góc vuông, biết rằng cạnh huyền dài 
17em. 

b) Rút gọn biểu thức A = VJ§+ V60 +45 - v12 

Bài 2. Phương trình x” - 3x + 1= 0 có hai nghiệm Xị, X;¿, 
không giải phương trình, hãy tính tổng vVX+ ⁄;. 

Bài 3. Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Vẽ dây cung 
AB không đi qua tâm O và vẽ các đường thắng dị, d¿ vuông 
góc với AB là lượt tại A và B, Lấy điểm P trên cung nhỏ 
AB. Từ O vẽ hai tỉa vuông góc với các đây cung ẤP và BP. 
Tia vuông góc với AP cắt d, tại M, còn tia vuông góc với BP 
cất du, tại N. 

a) Chứng minh MON = AOM + BÓN ? 

b) Chứng minh hệ thức AM.BN =R'; 

©) Nếu P là điểm chính giữa của cung nhỏ AB thì tứ 
giác AMPO là hình gì? Vì sao? 

d) Giả sử AOD = 190° và P là điểm chính giữa của 
cung nhỏ AB: 

1) Chứng minh ba diểm B, P, M nằm trên một đường 
thẳng; 

3) Tính AB theo R. 

Bài 4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 


- yẺ+ xv + 9x + 9y với x, v là các số thực. 
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Lời giải 

Bài 1. a) Gọi độ dài cạnh góc vuông lớn của tam giác 
vuông đã cho là x em (x > 7) thì độ dài cạnh góc vuông nhỏ 
là @ - 7) cm. 

Theo đầu bài và theo định lí Pitago có phương trình: 

X°+(Œ- 7= L7, 

Giải phương trình được x; = lỗ và x; = -8 (loại) 

Vậy cạnh lớn của góc vuông là 15em, cạnh nhỏ là 8em. 

b) Rút gọn biểu thức A 


A=8+ ý60 + V45 - v12 
=3+5+2/53 +35 ~2/3 
=\(Mš+M3) +3/5-2Vã 
=S+3+3/5~2v5 (đo ⁄5 + v3 >0) 
=445-J. 


Bài 2. Phương trình đã cho có hai nghiệm xạ, x; nên 
theo định lí Viết ra có: 


Từ (2) suy ra x;, x, cùng dấu và kết hợp với (1) ta có: 
xị >0; x; > 0. Biết rằng (xe) =X/+X,+2NN: 
và theo (1), (2) ta có: 


((Xc+&;} =3+2=5e Ji + VN =5: 
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Bàảcg. Hình 30 

a) Vì OA = ÓP nên AOAP ˆ 
ciân. Theo giả thiết OM L ẤP 
niên OM là phân giác trong 
củủa AOP 

Suy ra 6, =6, {1). Chứng 
mminh tương tự có 6; = 6Ó, (23) 


—_ Từ œ và _@) suy ra 
MMON = AOM + BỌN. 

b Á,=Mi(góc có cạnh 
tương ứng vuông góc) 


sử Ạ, = sđ BP.sd (6+6,)= sđ BP 

> sđÓ, ~3 s4BP do đó A =6; š 

Do đó suy ra M, =6} Ẫ 

Chứng minh tương tự, có G = Ñ (4). 

Từ (3) và (4) suy ra AOAM z»› ANBO, do đó có: 

ĐT nọ E ẤM . BN = OA. OB = RẺ, 

e)ì OM là đường cao trong tam giác cân AOP nên OM là 
trung trực của AP suy ra AAMP cân và A;=P,. Nhưng 
A) =P, (sole trong) do đó 5, =P , suy ra AOPM cân. 

Từ đó có PM = AM = OP = OA nên tứ giác OAMP là 
hinh thoi (theo nhận biết). . 

d) Theo giả thiết AOB=120° suy ra AOP= 60°, do đó 
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=P.=<P,= 60° tức là ñ.+P,+P,= 180" nên B, D, M cùng 
nằm trên một đường thẳng ` 

e) Hạ OH vuông góc với AB thì H là trung điểm của 
ÓP, nên theo định lí Pitago có: 

OA? =OH” + AH'. 

Suy ra 


AH = OA? - OH' = R° {§) Nng: -I, 


Vậy AB- 9. AH =9. MB. R3. 


Chu ý: Nhận thấy tam giác vuông AHO có AOHE 60", 
nên AH là đường cao trong tam giác đều cạnh là R, suy ra 


An=SÊvà do đó AB = R3. 

Bài 4. Ta có #M = -(x - y)”- (x- 9)? - (y-2)°+8. 

Nhận thấy -(x - y)?- (x - 2)” - (y - 2)? <0 nên 2M < 8 
M <4. Dấu bằng xảy ra khi x = y = 9, khi đó M„„„ = 4. 


may 


Đề 23 


Bài 1. Giải phương trình sau: 
a) x?- Sài +6=0, 

b) 1 _ = -4 

N mg xÌ~2x T2. 


Bài 9. Xem xét đường thẳng (Am) có phương trình 
y = mí(m - 9)x + 3m + 3, và đường thẳng (Bm) ‹ó 
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phương trình y = (m + 4)x +m +1 

a) Với m = 1. hãy vẽ đồ thị hai đường thẳng (A,) và (B,) 
trên cùng một hệ trục toạ độ; 

b) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng (Am) và 
(Bm) song song với nhau (khi vẽ chúng trên cùng hệ trục)? 

Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính EF. Từ O 
vẽ Ot vuông góc với EF, nó cắt nửa đường tròn tại I. Trên 
tia Ot, lấy điểm A sao cho IA = IO. Từ A vẽ hai tiếp tuyến 
AP, AQ với nửa đường tròn, chúng lần lượt cắt đường 
thẳng EF tại B và C (P. Q là các tiếp điểm). 

a) Chứng minh các tam giác IPO và ABC là các tam 
giác đều: 

b) Từ điểm 8 tuỳ ý trên cung P@Q, vẽ tiếp tuyến với nửa 
đường tròn nó cắt AP tại H, cắt AC tại K. Tính số đo của 
góc HOK; 

e) Gọi M và N lần lượt là giao điểm của PQ với OH và 
OK. Chứng minh O, H, K, Q cùng nằm trên một đường tròn; 

d) Chứng HE = 2MN. 

Bài 4. Với giá trị nào của a, b thì phương trình sau có 
kì b a+b 


li HH He 
ax—l bx-l (a+b)x-l 


nghiệm duy nhất: 


Lời giải 
Bài 1. Giải các phương trình: 
b š 
a) Do xị + x; = - — = ỗ VÀ XiX;= Ẩ= 6, suy ra xị =9; 
a a 
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x.=3. 

b) Điều kiện của ẩn số x # +9, x # 0 và mẫu chung là 
x(x- 2) (x + 2), sau khi biến đổi có: 

3x - Œ& + 2) + (x- 2) (x - 4) = 0 hay x? - 5x +6 = 0 (9). 

Theo cầu a có xị = 2; x; = 3. Nhưng xị = 2 không thoả 
mãn điều kiện của bài toán, nên phương trình (2) có 
nghiệm x = 3. 

Bài 2. a) Với m = 1, đường thẳng (A,) có phương trình: 
y= -x+6, đường thẳng (B,) 
có phương trình: y = 5x + 2. 

Đường thẳng (A,) đi qua: 
D(0; 6) và E(6 ; 0) 

Đường thẳng @®) đi qua: 
P(;2) và Q(1; -3). 

b) Điều kiện của m để hai 
đường thẳng (Am) và (Bm) 
song song với nhau là: 

m(m-2)=m+4(I) 
. m+l (2) 


Giải (1). ta có: m - 2m - m-4=0 

© mỶ- äm - 4= 0 =m,= -1; m;= 4. 

Với m = -1 thì (2) không thoả mãn, vậy m = 4 là thích 
hợp. Vậy với m = 4 thì hai đường thẳng (A,) và (B,) song 
song với nhau. Thật vậy, đường thẳng (A,) khi đó có 
phương trình: y = 8x + 15, và đường thẳng (B,) có phương 
trình: y = 8x + 5. 
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Rõ ràng a=a'=8vàb=15zb' =5, 

Bài ở. Hình 31 

a) Tam giác APO vuông 
tại P (vì AB là tiếp tuyến 
của đường tròn tâm O nên 
OP 1 AB). Theo giả thiết IO 
= IA nên PI là trung tuyến 
ứng với cạnh huyền suy ra 
PI = IA = IO = R do đó ATPO 
đều. 

AAOB =  AAOC (vì 
BAO =CAO và có OA chung) 
= AB= AC hay AABC cân. 

Vì AIPO đều nên POI= 60° suy ra PAO= 30° do đó 
BAC= 60°. 

Tam giác ABC cân có BAC = 60°, nó là tam giác để 

b) Tứ giác APOQ có Ê=Ô= 90" và A= 60° nên POQ= 
120°. 

Dễ dàng chứng minh được APOH = ASOH, nên OH là 
phân giác của POS, tương tự có OK là phân giác của soa. 

_P0Q _ 


từ đó suy ra HÓK = — =60. 


HỚI 


e) Chứng minh tương tự như câu a có AAPQ đều suy ra 
PQA = 60°. Ta có MOK(=HOK)= 60' và QA= 60%, như 


vậy O, Q cùng nhìn HK dưới một góc bằng nhau nên O, H, 
K, Q cùng nằm trên một đường tròn (theo quỹ tích cung 
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chứa góc). 

d) Tứ giác MOQK nội tiếp được đường tròn, có ÔQK = 
1v nên OMK = 1v. Tam giác vuông OMK có MOK= 60" do 
đó OM = 20K. Chứng minh tương tự có ON = „0H. 


Hai tam giác OMN và OKH có ồ chung vì 


OM _ON _1 MN _OM _I 

——=——s rễ NA , Suy ra ———=—-=~= 
SE 0H 2 nên AOM z AOKH, suy ra KH. Đề 
HE = 2MN. 


Bài 4. Phương trình đã cho có nghĩa khi ax z 1, bx # 1, 
(a + b)x # 1 (1). Với điểu kiện này, phương trình đã cho 
biến đổi thành: 


a a b b 
- + _ =0. 
Ísh =_— l=°: =— 


Thu gọn lại, ta có: abx[(a + b)x - 2] = 0 (2), 
Phương trình (2) luôn có một nghiệm x = 0 (thoả mãn 
Œ). 
Để (2) có nghiệm duy nhất thì a z 0, b# 0, vì ngược lại 
thì (2) có vô số nghiệm. 
Vậy (2) có nghiệm duy nhất với điều kiện: 
* hoặc (a + b)x - 2 = 0 vô nghiệm và a # 0, b z 0. 
* hoặc (a + b)x - 2 = 0 có nghiệm x = 0 (không xảy ra) 
và az0,bz0, 
* hoặc (a + b)x - 2 = 0 có nghiệm, nhưng nghiệm này 
không thoả mãn (1) và a # 0, bz 0. 
Đáp số: Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ 
khiaz0,bz0vàa+b=0 
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hoặc az0,bzOvàa=b. 


Đề 24 
¬ xÌ~2x+y =0 
Bài 1 Giải hệ phương trình 
x -2xv+l=0 


Bài 3. Giải bất phương trình (x - 1) , +2)<x”+4x. 
Bài 3. a) Rút gọn biểu thức P= ———-—+ 17522 


v§+ =r 

b) Với giá trị nào của m thì phương trình 2x” - 4x - m + 
3= 0(m là tham số) vô nghiệm? 

Đài 4. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ trung 
tuyến AM và phân giác AD của góc BAC. Đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ADM cắt AB tại P và cắt ÁC tại Q. 

1) Chứng minh: BAM= FQM: BPD= BMA: 

93) Chứng minh: BD.AM = BA.DP; 

P 


3) Giả sử BC =a, AC =b, BD =m. Tính-P theo a,b,m 
BM 

4) Gọi E là điểm chính giữa của cung PAQ và K là 
trung điểm của đoạn thẳng PQ. Chứng minh ba điểm D, K, 
E nằm trên một đường thẳng. 

Lời giải 
Bài 1. Cộng vế với vế của hệ hai phương trình ta có: 
(x: D°+(x-y)*=0 
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Biết rằng (x - 1)? > O và (x - y)?> 0 với mọi giá trị của x 
và y nên tổng (x - 1)? + (x - v)}?> 0. Đẳng thức xảy ra khi x 
=y=l. 

Vậy nghiệm của hệ là x = y = 1. 


P 
Bài 3. Giải bất phương trình trên có nghiệm x > = 


Bài 3. a) Rút gọn 
P= MÃ 3 V722 = 
(#) -(U) 
=22-J7+5J7-22=4J7 

b) Phương trình 2x” - x - m + 3 = 0 vô nghiệm khi 
A'<0. 

A'=4-2Cm+3)=4+2m-6=2m - 2 

A'<0@Ằ 2m - 3< 0< m< 1. 

Vậy với m < 1 thì phương trình 2x” - 4x - m+ 3= 0 vô 
nghiệm 

Bài 4. Hình 32 

1 BAM và PQM là 
hai góc nội tiếp cùng chắn 
PMcủa đường tròn ngoại 


tiếp AADM nên 
BAM = BQM. 


Từ giác APDM nội tiếp 
được đường tròn nên 
APD+BMA= 2v, mặt khác 
APD+BPD= 2v, do đó 
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BPD = BMA. 
3) Tam giác BDP và tam giác BAM có B chung và 
BPD = BMA nên ABDP 5 ABAM, suy ra: 
BP BD 3P 
BM BA AM 
Từ (1) suy ra BD.AM = BA.DP. 
3) Vì AD là phân giác của góc BAC nên 
BD _AB BD _DC 
= - hay —— (2) 
DC AC AB- _q 


(theo tính chất đường phân giác của tam giác). 
DC BP BP a-m 
Từ (1) và (2) có —=———>——=——: 
AC BM BM b 
) Do BAD = DACsuyra DP = DQ lại có PE=EQ(vì E là 


điểm chính giữa của cung PQ) do đó ĐP+PE = DQ+ EÒ hay 


Œ) 


ĐE là đường kính của đường tròn ngoại tiếp AADM, vậy D, 
Ó, E thẳng hàng. 

Đường kính DE đi qua điểm chính giữa E của PÔthì 
phải đi qua trung điểm K của dây PQ, do đó K, O, E thẳng 
hàng. 

Từ các kết quả trên suy ra D, K, Ð nằm trên một 
đường thẳng. 


Đề 25 


Bài 1. Phân tích ra thừa số: 
1) và - vã: 2) Max +bx - Vay = (by: 
3)a- SVa+6; 4) a”- và 
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Bài 2. Clo biểu thức: 
# xủy +ywx : 


“Ñ-z 


A 


1) Rút gọn biểu thức A; 


9) Tính giá trị của biểu thức A biết 


1 1 
 . 
2+3 : 


2-jã 


Bài 3. Cho phương trình: 


x?+ 3x +m =0 (1), ẩn là x. 

1) Giải phương trình (1) với m = 0? m= 2? m = 1993? 

2) Xác định giá trị của m để nghiệm của phương trình 
v4x`—4x +T =3là nghiệm của phương trình (1). 

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông cân, vuông tại À, cạnh 
AB = AC = 2a và một đường tròn tâm Ô nội tiếp AABC, L, 
là điểm di động trên cạnh BC; H, K lần lượt là chân đường 
vuông góc kẻ từ L đến cạnh AB, AC. 

1) Tứ giác AKLH là hình gì? Gọi E là trung điểm đoạn 
BC, chứng minh 5 điểm A, K, L. E, H cùng nằm trên một 
đường tròn. 

3) Tính độ dài cạnh BC, bán kính r của đường tròn tâm 
O, và diện tích hình giới hạn bởi đường tròn tâm O và tam 
giác ABG theo a 

3) Tìm tập hợp tâm I của đường tròn qua 5 điểm A, K 
E,L. H khi L, di động trên cạnh BC. 
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Lời giải 
Bài 1. Phân tích ra thừa số 
Đ va[Vh-1) 
3 (=wWw)(va+vh) 
3 (va=2)(va =3). 
$® Va(va-1](a+va +l). 


Bài 2. 1) Rút gọn: Với x >0, y >O và x#y có Ả=x- VY, 
2) Tính giá trị: 

] 
A=x-y= b2 


2+V3 2-3 
= 


Bài 3. U) Giải phương trình: 


a) Với m = 0, nghiệm của phương trình là xị 


Ủ) 


ù) Với m = 2, nghiệm của phương trình là xị 
€) Với m = 1993 thì A < 0, phương trình vô nghiệm 
3) Trước hết giải phương trình: 


4x”=4x+l =3 được nghiệm x, = - 1, x,= 9. 
Với x, = -1 thì m = 2. 
Với x„ = 2 thì m = -10. 
Bài 4. Hình 33 
1) Tứ giác AKLH có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật. 
đọi I là trung điểm của AL suy ra IA =IL = IK = IH (1) 
Vì E là trung điểm của BC nên AE +L BC. Trong tam 
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giác vuông AFL thì BI là 
trung tuyến đi tới cạnh 
huyển nên IE = IA = IL (9). 

Từ (1) và (2) suy ra A, 
K,L, E, H nằm trên đường 
tròn tâm Ï. 

2) Vì AABC vuông cần 
nên là nửa hình vuông 
cạnh bằng 9a, do đó đường 


chéo của hình vuông là 
BC = 2a42. H33 

Gọi 8, M là tiếp điểm 
của BA và AC đối với 
đường tròn tâm (O), có ASOM là hình vuông, do đồ r = SƠ 
= SA = BA - BS=9a - BE = 9a - a2 =av2 (V2 -]). 

Gọi S là diện tích giới hạn bởi diện tích AABC và diện 
tích hình tròn tâm (O) thì có: 

S= Đan - Ôhnh nón cOy 


1 › 3 h , 
= 3 :28.2a = na” (J2 =1) =3a[1~n(/8 1) Ệ 

3) Qua trung điểm I của AL dựng PQ song song với BC 
thì đễ dàng chứng minh rằng PQ là đường trung bình của 
AABC. Như vậy, khi L di động trên BC thì Ï nằm trên 
đường trung bình PQ của AABC. 

Nếu lấy [' bất kì thuộc PQ, nối AI' cắt BC tại L, hạ 
LLJK, UH' lần lượt vuông góc với AC, AB thì AK'UH' là 
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hình chữ nhật suy ra được A = FK=UE= EU = PH'. Vậy 
A,K,E.L',H. 

Vậy tập hợp tâm ] của đường tròn đi qua õ điểm A. H, 
E,LL K khi L chạy trên BC là đường trung bình PQ của 
AABC. 


E' là tâm đường đi qua ð điể 


Đề 26 


Bài 1. Cho biểu thức sau với a > 0 và a # 4: 
Ít6-v la ši2/ã 2-3Và 1 
= + — : 
a-4 2-a Va+2 | ai4Va+a 


a) Rút gọn M. 

b) Tìm a đểM =5 

Bài 2. Cho phương trình sau với ẩn là x: 
3x” - 4x +m+5=0() 

a) Giải phương trình (1) với m = -4; 


b) Xác định m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân 
cs Ù 1 4 
biệt xị, x„ sao cho —+——=——- 
Xị 7 


Bài 3. TỈ số giữa tuổi của An và tuổi của bố An hiện 


nay là h Sau đây 5 năm nữa thì tỉ số đó là & Tính tuổi 


của An và tuổi của bố An hiện nay. 
Bài 4. Cho đường tròn tâm O đường kính AB; I là 
trung điểm đoạn AO. Qua I vẽ dây CD vuông góc với AB, K 
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là trung điểm đoạn BC. 

a) Chứng minh tứ giác CIOK nội tiếp được trong một 
đường tròn. 

b) Chứng minh [C.ID = IA.IB. 

e) Chứng minh 3 diểm D, ©, K thẳng hàng. 

d) Tính diện tích tam giác CBD nếu cho bán kính 
đường tròn tâm O là 1. 


Lời giải 
Bài 1a) M= vã + 9 
bọ M=5<©©a=9. 


Bài 2. a) Với m = -4, phương trình đã cho có dạng 
3x?-4x+1=0 


Vì a+b+c=Onênx,= 1;x¿= 


b) Điều kiện để (1) có 2 nghiệm phân biệt: A' > 0 © 
m< = “heo định lí Viết, có: 
b 


#j Mi hrôc 


4 
~@) và xịx; = 
3 


1X: —— Ở do đồ theo @), (3) số: 
XIN; 7 


=-Ÿ=m==I2|<=_'} 
7 3 


"m+§ 


Vậy m cần tìm là m = -13. 


Bài 3. Gọi số tuổi của An hiện nay x (x > 0). Biết tỉ sé 
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giữa tuổi của An và tuôi của bố An hiện nay là SUY ra 


3 
tuổi của bố Ấn hiện này 3x. Sau 5 năm nữa, tuổi của An là 
x +ð và tuổi của bố An là 3x + ð. Theo đầu bài có phương 


trình: 
x+§ 


3 
3x+5 3 
Giải phương trình được x = 15; 3x = 3.15 = 45. 
x= lỗ >=x>0, thoả mãn điều kiện bài toán. 
Thư lại: hà: DEIE a2 


—¬ 
Trẻ lời: Tuổi của An hiện nay là 15 
Tuổi của bố An hiện nay là 45. 
Bài 4. Hình 34 
a) Theo giả thiết KB = KC 

suy ra OK L BC (theo tính đối 

xứng của đường tròn). Tứ giác 

GIOK có I=K= 3v, nó nội tiếp 

được đường tròn. 

b) Hai tam giác vuông ICA, 

IBD có ICA=IBD(góc nội tiếp 


cùng chắn AD) nên chúng đồng 134 
đạng, suy ra ˆe -1à hay IC.ID = IA.IB. 
IB ID 


ce) Dễ dàng chứng minh được ACOD là hình bình hành, 
nên OD / AC, ÁCH = 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường 
tròn) nên AC L CB, OK L CB suy ra OK /AC. 

Từ O ở ngoài AC chỉ có một và chỉ một đường thẳng 
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song song với AC mà thôi đo đó OD, OK phải cùng nằm 
trên một đường thẳng. Vậy D, O, K tháng hàng. 

d) Dễ dàng chứng minh ACOD là hình thoi, do đó 
AACO đều suy ra ACIE 30° và ICB = 60°. 

ABCD cân có ICB= 60° nên nó là tam giác đều, do đó 
BI=1+ + Khả cbJ 

H) 2 


s =CB=⁄3 = CD. 


Vậy Sacpp = 2-BICD > 


b) Chứng mình rằng: 
Mx+l+2x~3+5~3x <3nghiệm đúng mọi giá trị của 


x thuộc tập xác định. 


Bài 2. Cho parabol y = Kế ï và đường thẳng y =x+k. 

a) Với giá trị nào của k đường thẳng cắt parabol tại hai 
điểm phân biệt. 

b) Vẽ đề thị và xác định toạ độ giao diểm của parabol 
và đường thẳng với k = -3, 

Bài 3. Để chuẩn bị kỉ niệm 7ð năm ngày thành lập 
trường, Đoàn trường dự định trồng cây xanh trong thời 
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gian đã định với dự kiến sẽ trồng 300 cây trong một ngày. 
Thực tế mỗi ngày trồng thêm được 100 cây nên đã trồng 
thêm được 600 cây và hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. 
Tính số cây dự định trồng ban đầu. 

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 20cm, 
BỒ = 25cm. Đường tròn (O) đường kính AB cắt đường tròn 
(O) cớ đường kính AC ở H. Gọi D là điểm chính giữa của 
cung nhỏ HB, AD cắt đường tròn (O') ở E cắt BC ở E. 

a) Tính diện tích tam giác ABC 

b) Tĩnh chu vi tam giác AHB 

e) Chứng minh 3 điểm O, E, O' thắng hàng. 


Lời giải 


Bài 1, a) Rút gọn biểu thức A 


5V -4x+4 5j(x=2) - 5lx-2|. 


le 
4-2x 2@-x) 22-x) 
Nếu x > 2 thì x - 3 >0 nên |x - 9| =x- 9= -(Ø - x), do 
—5(2- 
đốt Á CC X) _ 3 g: 
22-—x) 
Nếu x < 8 thì x - 2< 0 nên Ìx - 3Ì= - (x - 2) = 9 - x, do đó: 
A= 3Œ-K) 2s 
2@-x) 


b) Để chứng minh bất đẳng thức đã cho, trước hết 
chứng mỉnh rằng với mọi a >0,b>0,c> 0: 


a+b+c< (J3(a`+bỶ+c”) q) 
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Thật vậy, a+b+c< SÍa”+b”+ Ỳ 


©(a+b+ce)?<3(a°+b?+c) 
e>a?+bf+e?+ 2ab + 2ac + 2be < 3a? + 3b" + äc” 

«© 2ab + 2ac + 2bec < 9a? + 9b‡ + Øc? 

«0<a7- 2ab + bỶ - 2bc + c? + c?+ 2ac + c? 
©0<(a-b)?+(b-e)? + ( - b)? (2). 

Bất đẳng thức (2) đúng, chứng tỏ bất đẳng thức (1) đúng. 
Đặt a= Jx+],b=2x—3 và c= V5~3x, áp dụng (1) có: 


XÄ*x+I+V2x-3 +V5-3x< 
“j|xw +(d2x¬3} +(65) ] 
©Jx+l+⁄2x-3+J5~3x< 

Ấ4 3(x+l+2x~3+5—3x} =3 


Vậy bất đẳng thức đã cho đúng với mọi giá trị của x 


thuộc tập xác định của nó. 


hai 
3 


Bài 9. a) Đường thẳng y = x + k cắt parabol y = ni tại 


điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình x + k= 


X * ` ⁄ 
"T có biệt số A dương. Ta có: 


? 


h 

~T~=x#k@x)# 4x + 4k = 0 

A'=4-4k. 

A'>0€Ằ4-4k>0«€©k<l. 

Vậy với k < 1 thì đường thẳng y = x + k cất parabol 


~^ tại hai điểm phân biệt. 
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b) Với k = -3, phương trình đường thẳng có dạng: y =x - 3 


x  -. 


xˆ 
y= TT | T9 4 I0 1 c4 =8 


Toạ độ đỉnh của parabol O (0 ; 0). 

Giao điểm của đường thẳng y = x - 3 và parabol y = 
-TA ;-D và B C6; -9). 

Bài 3. Gọi số cây dự định trồng ban đầu là x (với x 
nguyên dương), thì số ngày sự định trồng cây là Si ngày. 

Nhưng mỗi ngày trồng thêm được 100 cây nên số cây 


đã trồng mỗi ngày là 400 cây. Cả đợt trồng thêm được 600 
cây, do đó số cây đã trồng được tất cả là x + 600, do đó số 


ngày đã trồng cây là 1608 ngày 
nh h 400 , 


lIỗ 


Theo đầu bài có phương trình: 
_X _x+600 _ 1 
300 400 

Giải ra ta được x = 3000 

Sau khi thử lại, có kết quả: 

Số cây dự định trồng là 3000 cây. 

Bài 4. Hình 35 

a) Theo định lí Pitago, có: 

BC? = AB?+ AC?= 


AC = VBC - AB? =v25”~20° =15 


Sanc = GAB.-AC = s.2015 = 150 (em?). 


b AHB= 1v (góc nội 
tiếp chấn nửa đường 
tròn đường kính AB). 

AAHB z ABAC (vì có 


8 chung) nên: 
AB+BC+AC 
HA+AB+HB 

BC 20 4 


=——=—=~.do đó 


_AB 25 5 
HA + AB+HB= 
= S(AB + BC +AO) = s20 +95 + 15) = 48 (em). 


€) Vì BAC= 1v nên CAF+FAB = 1v, vì AHF= 1v nên 
CFA + HAF = 1v, và HAF = FAB (góc nội tiếp cùng chắn hai 
cung bằng nhau) do đó CAF =CFA hay ACAF cân. 

Ta có CFA= 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn 
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dường kính AC) nên CE L AD. 

Đường cao CE trong tam giác cân CAF cũng là trung 
tuyển nên EA = EF. 

Trong AABE có OA = OB và EA = EF nên EO // BE hay 
BO // BC. Chứng minh tương tự có EO' / BC. 

Qua E ỏ ngoài BC chỉ dựng được một và chỉ một đường 
tháng song song với BC mà thôi, do đó EO = EO, vậy O, 
E, O' thẳng hàng. 


Đề 28 


Bài 1 Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tích của 
bốn số đó bằng 3024 

Bài 3. Cho biểu thức 

BC lặ# š TH Sử Ị } 

Mx-l Vx+l x-I}( xeil - Vx-I 

1) Rút gọn B 

9) Tính giá trị của B khi x= 3 + 2/2. 

3) Chứng minh rằng B < l với giá trị của x > 0 và x z 1. 

b) Giải phương trình: 


li ham 
(x+y)(x°-y!)=9 
Hải 3. Cho hàm số y =/x” +1 + JJ2(x)=2)+ J3{T—x”). 


1) Tìm khoảng xác định của hàm số y 


2) Tính giá trị lớn nhất của hàm số y và các gái trị 
tương ứng của x trong khoảng xác định đó. 

Bài 4. Cho đường tròn lâm O, bán kính r và hai đường 
kính bất kì AB và CD. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) 
cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E 
và F. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng 
BA và AF. 

1) Chứng minh rằng trực tâm H của tam giá BPQ là 
trung điểm của đoạn thẳng OA. 

3) Hai đường kính AB và CD có vị trí tương đối như 
thế nào thì tam giác BPQ có diện tích nhỏ nhất? Hãy tính 
diện tích nhỏ nhất đó theo r. 


Lời giải 

Bài 1. Gọi x là số tự nhiên đầu tiên thì ba số tự nhiên 
liên tiếp sau x là x + 1; x + 9 và x + 3. Theo đầu bài có 
phương trình: 

x(x + 1) (+ 2) (x + 3) = 3024 hay 

[xŒ + 3)] [Qœ + 2)(x + 1)] = (@x? + 3x) @? + 3x + 2) 

= 3024. 

Đặt x + 3x = X với X > 0, ta có: 

XŒX+2)= 3024 hay X? + 2X - 3024 =0 

A'=1+ 30294 = 3025 = 55” 
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X\ =-1 + 85 = 54; X, = -1 - 5 = -ð5 (oại). 

Giải phương trình x” + 3x = 54 được x; = 6; x; = -9 (loại) 
Bốn số tự nhiên liên tiếp phải tìm là 6; 7; 8; 9. 

Thứ lại: 6.7. 8. 9= 48. 63 = 3024 

Đáp số: 6; 7; 8; 9, 


Bài 9. 1) Rút gọn số bị chia, được: —* h 
3Í 
Rút gọn số chia, được : — Anh, 
Adx 


Thực hiện phép chia, có B = 
x+4 


2) Tính Bhỉ x= 3 + 2/2 


—AVN - 43r2/2 _4jI+25+(v2 s9} 


_X+4 0+}. = 7+22 
_4[I+J2) 41I+v2)[7~2/2) la+20V5 
7+2/2 (7+2j2|7-2/2) #1 
3) Với x >0 ta có (Jx =2)! >0c>x+4>4\x Œ) 


Ajx 


Vì x+ 4> 0 nên từ (*) ta có B= 
x+4 


< 1. Đẳng thức 


xảy ra khi x= 4 
b) Từ hệ phương trình đã cho, suy ra x # ‡y. Khai 


triển, ta được: 


XÌ+Xy # 
x`=xy°+yxÌ—y`=9 
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xy?- 2vXx” = -4 hay © X”Y -Vx= 9 
2 


"Trừ vế với vẽ, được: 


G) 


hay xy (x-y)= 2= xy 
x-y 


Biến đổi hệ đã cho về dạng sau: 


Eesesas.Ì 
(x+yŸ (x=y)=9 | 


b) 


: (x +yj 


=§5(x+y)) =9(x°+y))> 


vay (x+yŸ 


5x” + 10xy + By” = 0x” + 9y” = 4x” + 4y - 10xy = Ú => 
4(x-y)! - 9xy = 0 hay xy = 23G - y)Œ*®) 


Từ Œ®) và (**) suy ra 9(x - y)?= — —hay (x- y)”= 1, do 
Xx“Yy 


đó có x- y=1hayx=y + 1. 
Kết hợp với phương trình thứ nhất của hệ đã cho, có: 


¬ 1...2 
x+y =Š x'+y =5 
| 2 ¬{ bệ suy ra 2xy = 4 = xV = 2. 


x-y=l x'~2xy+y” =l 
x+Œy)=l 

Từ hệ phương trình J' cờ) 
lxcyi=~2 


Áp dụng hệ thức Viét ta tính được x, = 9; y, = 1 
X; = -l; y¿= -2. 
Các cặp giá trị tìm được thoả mãn hệ phương trình đã 


cho 
Đáp số: (xị = 2; yị = 1) 
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(X;= -1; Y; 
Bài 3. 1) Khoang xác định của hàm số: 
Hàm số v xác định khi x thoa mãn hệ bất phương trình 
¬xau 
x'rl>0 (9 
12x-4>0 (2) 
|: I~3x`>0 
Ta thấy: 
- Bất phương trình (1) đúng với mọi x 
- Từ9x”-4>0<=x?>92= |xÍ> d3—>-J24x42 


Ixl<J7=-7<x< 7 


- Từ21-3x >0 => 7>x'= Í 


J7 J2 J2 đi 
“4 tướng vượt 
Vậy khoảng xác định của hàm số là 


[_ứ:-# ]o|15:/] @®) 


9) Tìm giá trị lớn nhất của hàm sở 


Với x thoả mãn điều kiện (*) ta đó x”+ 1>0;2x”- 4> 
0;91- 3x 7> 0. Đặt X=x?+ 1, VŸ  = 9x. 4;:Z= 21 - 3X” ta 
được: 

X+Y+Z7=18. 

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacðpxki cho các số: 

XX:VY:V7. và các số 1; 1; 1, ta có: 

(VÃ+VY+VZ} <(X+Y+Z)(V+P+Ð) 

=3(X+Y+X)=3.18=54 


Do đó thấy rằng: 
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y°= (VX+Ý +2) đạt giá trị lớn nhất tại giá trị V53. 
4E s2 
Tế 


Lúc đó phải có + 


hay x? + 1= 2x” - 4= 21 - 3x), 
Giải hệ phương trình này được 


5, do đồ x= + 


x=+V5 thuộc khoảng xác định của hàm số và thoả mãn 


điều kiện đặt ra của để bài. Vậy hàm số y đạt giá trị lớn 
nhất bằng v54 tại x=+\S. 


Đáp số: ba =5 
x= +V5 
Bài 4. Hình 36 F 
9) Đặt AE = a, AF = b thì theo giả thiết AP = ~, AQ = 


vuông BEEF' ta có: AB” = AE. AF hay 4r =ab C9). 
Dựng PI L BQ, PI cắt AB tại H thì H là trực tâm của 
ABPQ. Ta có APAH +2 ABAQ (vì A=lIv.P.=B, vì là góc có 


cạnh tương ứng vuông góc) suy ra 

AI AP At a/2 4r 

ANH A hay } a : AH=5P~ DI GiẾI 
AQ AB b/2 2r §r §r 2 


vậy H là 


trung điểm của ÓA. 
9) Diện tích của ABPQ là nhỏ nhất khi cạnh đáy PQ là 


ngắn nhất. Vì PQ = # Thế PQ nhỏ nhất khi a + b nhỏ 


nhất. 

Vì a.b = ár” không đổi. Áp dụng bất đẳng thức Côsi: 

a + bờ 2vab =2\4r” = ár, 

Vậy a + b nhỏ nhất khi a +b = 4r, từ đó có a =b = 9r, 
khi đó thì PQ nhỏ nhất bằng 2r. 

Tam giác BEF vuông cân (vì BA vừa là đường cao vừa là 
trung tuyến) do đó ABCD cũng vuông cân suy ra ABLCD. 

Vậy khi hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau thì 
điện tích của tam giác BPQ sẽ nhỏ nhất và bằng 2r?. 


Bài 1. Cho biểu thức 


Neaiid 


a) Rút gọn P; 

b) Xét dấu của biểu thức: P. vi~a 

Bài 9. Một ca nô xuôi từ bến A đến bến B với vận Llôe 
0km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian xuôi ít 
hơn thời gian đi ngược 1L giờ 20 phút. Tính khoảng cách 
giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5 km/h 
và vận tốc riêng của ca nô lúc xuôi và lúc ngược bằng 
nhau. 

Bài 3. Cho tam giác cân ABC (AB = AC: Ä< 909), một 
cung trong BC nằm bên trong tam giác AB và tiếp xúc 
với AB, AC tại B và C. Trên cung BC lấy một điểm M rồi 
hạ các đường vuông góc MI, MH, MK xuống các cạnh 
tương ứng BC, CA, AB. Gọi P là giao điểm của MB, IK và 
Q là giao điểm của MC, 1H. 

a) Chứng minh rằng các tứ giác BIMK, CIMH nội tiếp 
được; 

b) Chứng minh rằng tia đối của tia MI là phân giác góc 
HMK; 

e) Chứng minh rằng tứ giác MPIQ nội tiếp được. Suy 
ra PQ song song với BC; 

đ) Gọi (O,) là đường tròn qua M, P, K; (O,) là đường tròn 
qua M, Q,H; N là giao điểm thứ hai của (O), (O,) và D l¿ 
trung điểm của BC. Chứng minh rằng M,N,D thắng hàng 

Bài 4. Tìm tất cả các cặp số (x ;¡ y) thoả mãn phương 
trình sau: 


ñx -2VN(2+y)+yf+1=0 
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Lời giải 


Bài 1. a) Điều kiện a 2 0a z1, 

P= đa]. 

bìP. Vi~a =(va -1)JI=a. 

Để vI=a có nghĩa thì a < 1, kết hợp với 0 < a # 1, được 
0<a<1.Do va < 1hay và -1 <0. 

Biết VÍ=a > 0 nên P. VÏ~a <0. 


Bài 3. Gọi khoảng cách AB là x km (x > 0) thì thời gian 
ca nô xuôi dòng là 2p giờ và thời gian ngược dòng là 2ọ Si. 
Đ, &Ì 


có phương trình: 
x x4 
2030 3. 
Giải phương trình được x = 80. 
x= 80 >x >0 thoả mãn điều kiện bài toán. 
nắp lạp CS - 59 sÂ9 sa 21 ố: 
20 30 20 30 3 3 3 
Trả lời Khoảng cách AB 
là 80 km. 
Bòi 3. Hình 37 
a) MI L BC, MK L AB = 
MIB+MKB = 3v, do đó BIMK 
nội tiếp được đường tròn. 
Tương tự có MICH nội 
tiếp được tròn. 
b) Do AB = AC nên 
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ABC =ACB. Gọi tia đối của MI là Mx, các tứ giác BIMR, 
MICH nội tiếp nên IMH =180° -€ =180° - = ÍMK. 

KMx =180° - ÍMK = I80° - [MH = HMx. 

Vậy Mx là tia phân giác của HMK. 

e) Theo kết quả câu a có: 

sẩi =€ =fd=fufsftếy 

sử ổ, =2 sđCM= sđC, 


ị =WQ=€ +. 


sử Ổ, = Ì sđ ÕM = sđ€, 


ch 
Trong ABMC thì BMC =180° ~(C +, }, do đó: 
BMC +PIQ =€) +B; +180°—€ —B, =180°, nên tứ giác 
MPIG nội tiếp được đường tròn. 
Từ đó suy ra G =Í..nhưng í =B,và B, =&= 
= PQ // BC. 
đ) Í =G (vì cùng bằng 2 sảMÔ),. 


6.=€, 


Hai tia QP, QH nằm khác phía đối với QM nên đường 
tròn O, tiếp xúc với PQ tại Q, tương tự có đường tròn O,, 
tiếp xúc với PQ tại P nên PQ là tiếp tuyến chung của O/¡, 
O;, 

Gọi E, E' là giao điểm của MN với BC có PE = 
VEM.EN = EQ (vì APEM + ANEP và AEQM +2 AENQ). 


Do PQ// BC = -PP -.E9 pE = BQ nên EB = EC 
EB EC” 


hay E'=D. Vậy N,M, D thẳng hàng. 
Bài 4. Phương trình đã cho tựơng đương với phương 
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trình: 
(2vx~!} +(y-Vx}=0 0) 
Vẽ trái của (1) là tổng của hai biểu thức không âm, 


nên mỗi biểu thức phải bằng 0. 


2/x-t=0 J* 
co 


y¬vx=0 


Vậy (1) “| 


Vậy cặp số phải tìm là ( 


Đề 30 


Bài 1. 1) Giải phương trình x” + 6x - 91=0 
2) Giải hệ phương trình: 
2x+y=9 
TH =]l 

3) Vẽ đồ thị hàm số y = -x” 

Bài 2. Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận 
tốc trung bình là 40 km/h. Lúc đầu ô tô đi với vận tốc đó; 
khi còn 60 km nữa thì được nửa quãng đường AB, người lái 
xe tăng vận tốc 10 km/h trên quãng đường còn lại. Do đó ô 
tô đến tỉnh B sớm hơn 1 giờ so với dự định. Tính quãng 
đường AB. 

Bài 3. Cho hình vuông OABC. Trên cạnh OC lấy điểm 
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M, trên cạnh OA lấy điểm P sao cho ÁP =OM. Qua M vẽ 
đường thẳng song song với OA cát ARở N, qua P vẽ đường 
thẳng song song với OC cắt BC ở Q. Giả sử MN cắt PQ ở l. 

1) Chứng minh tứ giác APIN là hình vuông. 

9) Chứng minh tam giác IPM bằng tam giác NIB. 

3) Chứng minh khi M, P lần lượt thay đổi trên các 
cạnh OC, OA thì dường thẳng đi qua L và vuông góc với 
PM luôn luôn đi qua một điểm cố định. 

Bài 4. Cho biếy ab = cd. Đơn giải biểu thức: 

p=(@+©)(a+dWb+t©lĐ?đ) váia +b+e+dz0, 

(a+b+c+d)” 

XLời giải 

Bài 1. Đáp số xị = 7, x„ = -13 
3) Giải hệ phương trình: 

2x+y=9 6x+3y =27 7x=28 x=4 

_R NI MPIVAN Tưng 
3) Hàm số xác định với mọi xe R. 


* Với x >0 hàm số nghịch biến, xá0 hàm số đồng biến. 


DARTI 


* Bảng giá trị 
* Đề thị như hình vẽ bên. 
Bài 2. Gọi độ dài quãng đường 


AB là x km (x > 60), nếu đi với vận tốc 40 km/h thì để đết 
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B, ô tô phải đi trong 10815: 

Khi còn 60 km nữa thì được nửa quãng đương AB, 
người lái xe tăng vận tốc 10 km/h trên quãng đường còn 
lại, như vậy độ dài quãng đường đầu mà xe đi với vận tốc 


40 km/h là [š-60]km và độ dài quãng đường sau xe đi 


với vận tốc ð0 km/h là [+ø}km. Vậy thời gian xe đã đi 


X 
——60 
trên quãng đường đầu là “T h và trên quãng đường sau 
`+60 
là ^—h. 
s0 
Do tăng vận tốc mà xe đến sớm 1 giờ, ta có phương trình: 
360 5 +60 : 
T_—x+2 +1=— 
40 50 40 
25x - 3000 + 20x + 2400 + 2000 = 50x 
1400 = ñx 
x=280 
x= 380 = x > 60, thoả mãn điều kiện bài toán. 
Š-60 Š+60 
Thử lại ——+ 2——+1=9+4+1=17 
40 50 + 
x 280 _ 
40 40 


Trẻ lời: Độ dài quãng đường AB là 280 km. 
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Bài 3. Hình 38 

1) Theo giả thiết, có Â= 1v, 
AP//NI và AN// PI nên APIN là 
hình chữ nhật. 

Mặt khác, do AP = OM và 
OM = PI ( doạn thẳng song song 
chắn giữa hai đường thẳng song 
song), nên AP = PI do đó hình 
chữ nhật APIN là hình vuông. 

9) AIPM = ANBI (c.g.c). H.38 

3) Kéo dài BI cắt PM tại H. 

Biết Í +Í) +Í\= 2v, mà Í)= 1v nên Í+Í\ = 1v. Do AIPM= 


A N B 


ANBI nên Ề = đa do đó B+Í= 1v. Trong tam giác PIH có 
B+Í= 1v suy ra PHI = 1y hay E:I L PM, 


Vậy đường thẳng đi qua I và vuông góc với PM luôn đi 
qua điểm cố định B. 
Bài 4. Đơn giản biểu thức 
P= (a+ec)(a+d)(b+ec)(b+d) 
(a+b+c+d) 

_ (a” +ac +ad +cd)(b” + bd + be + cả) 
- (a+b+c+d) 
— (8° +ac +ad +ab)(b° + bđ + be + ab) 
k (a+b+c+d)" 
_ a(a+c+d+b)b(b+d+c+a) 
” (a+b+ec+dj? 


(vì ab = cd) 
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(a+te+d+b) ab 
(a+b+rc+d} 


=ab (vìia+b+c+dz0) 


Đề831 


Bài 1. 1) Rút gọn Qoại bỏ đấu căn và dấu giá trị tuyệt 
đối): 

Ni 6a+9 

9) Giải phương trình: VX+5 =l—x. 

Bài 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34m, 
nếu tăng chiều dài thêm 3m và tăng chiều rộng thêm 2m 
thì diện tích tăng thêm 4õm?. Hãy tính chiều đài, chiều 
rộng của mảnh vườn. 

Bài 3. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn 
(O; R). 

1) Tính theo R độ dài cạnh và chiều cao của tam giác 
ABC. 

9) Gọi M là điểm di chuyển trên cung nhỏ BC (M khác 
B và ), trên tia đối của tia BM lấy MD = MC; chứng tỏ 
tam giác MCD đều. 

3) Suy ra rằng: khi M di chuyển trên cung nhỏ BC thì 
D đi chuyển trên một phần của đường tròn cố định mà ta 
cần định rõ tâm và các vị trí giới hạn. 

4) Hãy chỉ ra vị trí của M sao cho MA + MB + MC lớn 
nhất và chứng minh điều đó. 
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Lời giỏi 
Bài 1. 1. Rút gọn: 
: H a~3khia>3 
va”~6a+ =ự a-3) =la- | = 
: Làn, 3—akhia <3. 
2. Giải phương trình: 


I-x>0 l3x 
ýe8i-xei IÉt 


=© 
x+5=(-x) ọ 


\ >x 
c© ©x=-l. 
x=-lhay x=4 

Bài 2. Gọi chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn hình 
chữ nhật lần lượt là xm, ym (0 < x, y < 17; 17 là nửa chu vi 
mảnh vườn), do đó có phương trình (1): 

x+y=l17 q) 

Nếu tăng thêm chiều dài 3m và tăng thêm chiều rộng 
2m thì chiều dài, chiều rộng sẽ là (x + 3)m, (y + 2)m. Khi 
đó diện tích mảnh vườn tăng thêm 45m”, biết rằng điện 
tích mảnh vườn khi chưa tăng thêm các cạnh là xy(m”). có 
phương trình (2): 


(x + 8) (y + 2) - xy = 4õ (2) 

Vậy có hệ phương trình: 
x+y=l7 lì) 
li ae (2) 


Giải hệ được x = 12; y = 5. 
Thử lại: (x + 8)Œ@ + 3) -xy = (12 + 8) + 2) - 19.5 
= 15.7 -6- = 4õ. 
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Tra lời: Chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn là 12m; 
ñm. 

Bà¿3. Hình 39 

1. OB là phân giác của 
B nên ñị = 30%, Dựng 
AHIBC. Trong tam giác 


vuông OBH, cạnh OH đối 


diện góc 30° nên OH = nã 


suy ra OH = OI. Như vậy : 
BOCI là hình thoi, nên H39 
BI=OB=R. 

Trong tam giác vuông ABI, theo định lí Pitago có: 

AI? = AB? + BÍ = AB” = AI? - BỨ = (2R)?- R?> AB= 
R3. 

Trong tam giác vuông ABH, theo Pitago có: 

AB” = AH' + BH! = AH? = AB? - BH = 


=(RWŸ 4s]... AH-ẺR, 


Cách khác. Biết OH = — 


nên HDD O HE Ô TH TƯANG li” 


3. Tứ giác ABMC nội tiếp đường tròn tâm Ô nên 
A+M,=180°, biết Â = 60 = Mi = 120°, nên M; = 60". 


Tam giác MCD có MC = MD (gt) và M, = 60° nên là 


tam giác đều. 
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3. Tam giác MCD đều nên D= 60". Điểm D nhìn đoạn 
BC cố định nên khi M di chuyển trên eung nhỏ B€ thì D đi 
chuyển trên cung chứa góc 60° dựng trên BC. Dễ dàng 
thấy rằng tâm của cung chứa góc 60° kể trên là trung điểm 
I của BC. 

KhiM z € thì Dz=M=C, còn khi M s B thì BM trỏ 
thành tiếp tuyến của đường tròn tâm O, do đó vị trí giới 
hạn của D là cung CDE. 

Đảo lại, nếu lấy điểm D, thuộc ẾDE của đường tròn 
tâm I thì có MD, = MC (vì M=]). 

4. Theo giả thiết thì MD = MC nên MB + MC = BD: mà 
BD là một dây cung của đường tròn tâm I, nên BD là lớn 
nhất khi BD là đường kính của đường tròn tâm I khi đó 
M=l 

Tương tự có MA là lớn nhất khi MA là dường kính của 
đường tròn tâm O khi đó M =l. 

Vậy MA + MB +MC = MA + BD lớn nhất khi M s I. 


Bài 1 Cho biểu thức 

( 6xx] # 6x-l } xÌ~36 
x'~6x X°+6xj 12x?+12 

1) Rút gọn biểu thức Á, 

2) Tính giá trị của biểu thức A với x= vV9+45, 


với X#Ú; x#-6;x# 6 
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Bài 3.1) Giải các phương trình: 


äỹ 2i b) Vx+§5:2=0 


N 


3) Cho phương trình 2(m + I)x + 2m + 10= 0 có 


xiđạt 


hai nghiệm x,, x.. Tìm giá trị của m để 10Xx¿x, + Xỷ 


giá trị nhỏ nhất, 

Bài 3. Vẽ đồ thị hàm số y = -0,5x", Trên đề thị hàm số 
v lấy hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là -1 và 9. Hãy 
viết phương trình đường thắng AB. 

Bài 4. Một điểm M nằm trên nửa đường tròn tâm (O) 
đường kính AB. Gọi H, I lần lượt là hai điểm chính giữa 
các cung AM, MB: gọi Q là trung điểm của dây MB, và K 
là giao điểm của AM, HI; 

1) Tính độ lớn góc HKM. 

2) Vẽ đường cao IP của tam giác, chứng minh IP tiếp 
xúc với đường tròn tâm (Ô). 

3) Dựng hình bình hành APQR. Tìm tập hợp điểm R khi 
M đi động trên nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB. 


Lời giải 


Bài 1.1) Rút gọn biểu thức: 


Với x#0;x#+ 6thìA= L 
X 
9) Tính giá trị của A 
1 | | 


Ả=—=—-—— 
V9+4V5 j5+4/5+4 
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6m Max V+z 


Bài 3.1) 
a) Điều kiện x # 0, biến đổi phương trình đã cho được 


;K =9. 


x? - 2x - 1ỗ = 0. Giải phương trình được x 
b) Điều kiện x > -õð, biến đổi phương trình đã cho được 
x+5= 4. Giải ra được nghiệm x = -1. 


2) Theo định lí Viết, có: x; + x,= =- = 2(m + ]): 
a 


Xi.Xj= Š= 2m + 10. 
a 
A= 1ŨX¿X; + XỈ +X) =XỈ +ÔN,X) +X + N; 
=(xị +xJ)? + 8x¡x;¿ = [2(m + 1)]” + 82m + 10) 
= 4(m + 1)? + 16m + 80 = 4m” + 8m + 4+ 16m + 80 
= 4m? + 34m + 36 = 48 = 4(m + 8)” + 48 > 48. 
A= 10x,x; + Xj+Xị đạt giá trị nhỏ nhất bằng 48 khi 
m + 3=0haym= -3. 
Bài 3.Hàm số xác định với mọi xe R. Với x < 0 hàm số 
đồng biến và x > 0 hàm số nghịch biến. 


Băng giá trị 


xị. |2|1 |0 |1 |? |... š 
vị I | 1 | h 
|.|2|Jz I0? |2 | 
Với x= -l = y = -0,5x/= - „nên 
1 
AC: l:=). 
Với x =2 => y = -0.5x” = -9. nên BÓ ; -9). 


Phương trình đường thẳng có dạng v = ax + b và đi qua 
( 
Lé < |~Ì=-a+h 
AB nên có: k) 
| ~2=2n+b 


gỹ | 2 P 
Giải hệ dược a = - svà b= -L. Vậy phương trình đường 
1 


"—.x. 
Š 


" 


thăng AB phải tìm có dạng y 


Bài 4.Hình 40 
Ð Vì HA =HMvà ÍM=fB 
nên HA+MI bằng h đường 


số do bằng 90" nên 


tròn có 
HNA= 45, suy ra HKM= 
135". 

3) Vì IM=[Bnên đường 
kính IÕ vuông góc với BM tại 
chính trung điểm Q của MB. 


“Tứ giác PMQI có 3 góc vuông 
nên là hình chữ nhật suy ra H40 

OIP= 1v hay OI 1 PI tức là PI 

là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O). 

3) Vì PMQI là hình chữ nhật nên MPQ = MIQ(), và 
APQR là hình bình hành nên MPQ+ PAR = 2v (2). Từ (1) 
và (9) suy ra MIQ =MAR = 9v, do đó tứ giác AMIR nội tiếp 
được đường tròn. 

Qua ba điểm không thẳng hàng A. M, I chỉ dựng được 
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một đường tròn duy nhất. biết A, M, Ï năm trên nữa đường 
tròn đường kính AB, nên R cũng phải nằm trên đường tròn 
đường kính AB này (R thuộc nửa đường tròn không chứa 
M). 

Đảo lại, nếu lấy R' bất kì thuộc nứa đường tròn đường 
kính AB không chứa M. Dựng dường kính RIOI'. Từ h 
dựng BM' L OL, BM' cắt OL' tại Q' Hạ FP' L AM'. Dễ dàng 
chứng minh được AP'Q'"R' là hình bình hành. 

Vậy tập hợp điểm R khi M di động trên nửa đường tròn 
đường kính AB đã cho là nửa đường tròn đường kính AB 
không chứa điểm M. 


Đề 33 


Bèi 1. Cho biểu thức sau với x, y dương: 
©'| T1 } 2211| X‡vN+xW‡ 
⁄x dy Ýx+jy Xx—y ì Jxìy + vay) 
a) Rút gọn A 
b) Cho xy = 16. Xác định x, y để A có giá trị nhỏ nhất. 
Bài 2. Cho hàm số y = 2x” - 6x - m + 1Œ!) (với m la 
tham số. 
a) Khi m = 9 tìm x để y = 0. 
b) Tìm m để đường thẳng y = x + 1 cắt đồ thị của Œ) tại 


9 điểm phân biệt và tìm toạ độ trung điểm của đoạn thăng 


với giao điểm đó. 
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Bát 3.DĐân số xã X hiện nay có 10000 người. Người ta 
dự đoán sau 2 năm đân số xã X là 10 404 người. Hỏi trung 
bình hàng năm đân số xã X tăng bao nhiêu phần tram?” 

Bài 4.Cho tầm giác ABC có các góc đếu nhọn (AB z 
AC) và nội tiếp trong đường tròn tâm O: H là giao điểm các 
đường cao AM, BN, CP: Q là điểm dối xứng của H qua 
trung điểm doạn BC. 

a) Chứng mình rằng: PNB =BNM =CBQ. 

b) Chứng minh Q nằm trên đường tròn tâm O 

e) Từ Á hẻ Ax /LNP, dường thắng Ax cất đường thẳng 
BC ở K. Chứng mình Ax là tiếp tuyển của đương tròn tâm 
Ø và AK” = KB.RC 

đ) Gọi Ï là điểm đôi xứng của O qua BC. Chứng mình 
rằng: AO = HI, 


Lời giải 


Bài La) A= 


` ï, Le I ] 
b) Ta có A = —(VX+jy)>—WAy =—:22=~ (Vì xy = 
; l6 w TÊP, lÒ Sh, ` 


16). Dấu bằng xảy ra khi xe Y«Sx= 4, Vậy A nhỏ 


nhất bằng ¡thi x=y=4). 


Bài 9.a) Khi m = 9 thì hàm số đã cho có dạng 
yV =9X -6öx-8 


Với v = 0 có phương trình: 
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93x”-6x- 8= 0hay x -3x-4=0 

Giải phương trình được xị = 4; x„= -1. 

b) Đường thẳng y =x + 1 cắt đề thị của Œ®9) tại hai điểm 
phân biệt khi hệ phương trình 

T SÓNG . eó hai nghiệm phân biệt. 

ly =x+l 

Từ hệ phương trình trên, có: 

9x” - 6x - m+1=x + 1 hay 2x”- 7x- m= 0 () 

Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt khi 

Á =49+8m >0 >m> “`. 

§ bị 

Gọi toạ độ hai giao điểm (của đường y = x + 1 và dường 
y= 2X” - 6x -m + 1) là (x;; v,) và (x„ vạ). Thì toạ độ trung 
điểm I của đoạn thẳng nối 9 giao điểm đó là a = TIỆM và 


Trong đó x, và x;„ là 2 nghiệm của (1). Theo Viết ta có 
7 7 II 


Xi tX,= SA 2.b=c (Vm> 62). 


Bài 3.Gọi tỉ số phần trầm tăng dân số hàng năm của 


X 
ã Xhà ăm là ——(x> 0). 
xã X hàng năm là T00 & ) 


Dân số xã X hiện nay có 10 000 người thì sau 1 năm 


dân số sẽ là: 
10 000 + TẺ Ha, 000 = 10 000 + 100 x (người) 


Sang năm thứ hai, đân số xã X sẽ là: 
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10000 + 100x + ra 00 000 + 100%) 


10 000 + 100x + 100x + x” 
= 10000 + 200x + x” (người) 


H 


Sau 3 năm dân số xã X là 10404 người, nên có phương 
trình: 

10 000 + 200x + x” = 10 404 hay x” + 200x - 404 = 0. 

Giai phương trình được xị = 2: x, = -302 (loại). Sau khi 
thử lại, có kết quả: Dân số xã X hàng năm tăng 2%. 

Đài 4.Hình 41 

a) Chứng mình 
ôHPAN nội tiếp được 
đường tròn, suy ra 
Ạ, = Nị ._ Tương tự 
9HMCN nội tiếp dược 
GaN:. 

ð9BHCQ là hình 
bình hành, suy ra HAI 
€.=B,. Nhưng A, =€, 

(góc có cạnh tương ứng vuông góc). Từ đó suy ra N 
hay BNP = BNM =CBQ. 

b) Do BHCG là hình bình hành nên BỌC = BHC = PHN 
(góc đối đỉnh). Biết PHN+PAN= 3v, từ đó suy ra 
PAN+BQC= 3v hay 09ABQC nội tiếp được đường tròn vậy 
Q nằm trên đường tròn tâm O. 

e) Ax / PN hay Ax / PN' s AP'-AN", tức là A là 


nên €, 
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điểm chính giữa của PN, do đó OA L PN' (tính chất đối 
xứng của đường tròn). 

Ax PIN, OA LPN = ÔA L Ax, hay Ax là tiếp tuyến: 
của dường tròn Ö tại A. 

AAK€ z ABRA vì có K chung, ACK =BAK (góc nội tiếp. 
cùng chắn AB) suy ra: 


AÊ - ÉC hay AKZ = KB. KC 
BK KA 


4) Tam giác AHQ có OA = 0Q, EH = EQ nên OE = 
^H và OE/AH. 


Vì I đối xứng với O qua BC nên OI = AH. 
9AHIO có OI// AH, OI = AH, nó là hình bình hành, 
suy ra AO = HI. 


Bài 1. Cho biểu thức 
2X, xả, 
Jx+3 Jx-3 x-9J 
a) Rút gọn M 

b) Tìm x để M < -2 


trẻ 


e) Tìm giá trị nhỏ nhất của M 

Bài 2. Một bể đựng nước có hai vòi: vòi A đưa nước vào 
và vòi B tháo nước ra. Với vòi À khi trong bể không có nước 
tới khi bể đẩy (có đóng vòi B) chảy lâu hơn 2 giờ so với vòi 
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l3 tháo nước ra từ khi bể đầy nước đến khi bể hết nước (có 


à s ` VỂ cà mm... _ „ : 
đồng vòi A). Khi bê nước chứa - bề người ta đã mở cùng 
3 


một lúc cả vòi A và vòi B thì sau 8 giờ bể cạn hết nước. Hỏi 
sau bao nhiêu giờ riêng vòi A có thể chảy đẩy bể? Hỏi sau 
bao nhiêu lâu riêng vòi B có thể tháo hết nước trong bể? 

Bài 3. Cho đường tròn (O; r) và dây cung AB (AB < 2r) 
Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC > AB. Từ € kẻ hai tiếp 
tuyển với đường tròn tại P, K. Gọi I là trung điểm AB 

a) Chứng minh tứ giác CPIK nội tiếo được đường tròn. 

b) Chứng minh hai tam giác ACP và PCB là đồng 
đạng. Từ đó suy ra CP” = CA.CB. 

œ) Gọi H là trực tâm của tam giác CPK. Hãy tính PH 
theo r. 

đ) Giả sử PA // CK, chứng mình tia đối của tia BK là 
phân giác của góc CBP. 

Bài 4. Giải hệ phương trình: 


£#.1É 8 3 Ũ 

—+—=-(l) "—2p+q =0(l) 
a)ịp q 8 ` BANGÙN VI, 

p+q=12(2) B2 DỊA KH ĐỰ) 


Lời giải 


-3 : 
Wx+3 


<< e=6> Ýx +3 ©vx< 3 


Bài 7.a) Điều kiện x >0 và x #9. P= 


— 


P<- 


kuị— 
z 
2 
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Vậy với 0<Sx< 9 thì P<- 


tim 


e) Do P < 0 nên P nhỏ nhất khi-=— lớn nhất, do đó 
xi3 
Pw„= :1 khi x= 0. 
Vậy khi x = 0 thì P có giá trị nhỏ nhất bằng -1. 
Bài 2. Gọi x là thời gian mà vòi Á chảy một mình làm 


đầy bể thì trong 1 giờ vòi A chảy được + gẩ, 
x 


Thời gian vòi A làm đầy bể lâu hơn thời gian vòi B 
tháo hết nước ra là 2 giờ nên thời gian để vòi B tháo hết 
nước ra là (x - 2) giờ, do đó trong một giờ vòi B tháo nước 
bể. 


ra được 
GP] 


GÀ Á để Suy Sư se sà 
Trong 8 giờ vòi A chảy vào được —bể, cũng trong 8 giờ 
x 


bể. 


vòi B tháo nước ra được 
Xe 


vs ma... _ 
Trong bê đã có lượng nước là 3ê, nên sau 8 giờ cho 


mở vời A thì lượng nước có trong bể là (Ÿ+;)» lượng 
x 

nước này đúng bằng lượng nước vòi B chảy tháo ra trong 3 
giờ, do đó có phương trình: 

8 1 b) 

. 

x 3 x-2 

Biến đổi được phương trình xỶ - 2x - 48= 0 

Giải phương trình có x, = 8. x„ = -6 (loại). 

Sau khi thử lại, có kết quả: Vòi A chảy riêng làm đẩy 


bế sau 8 giề, vòi B chảy riêng tháo hết nước ra khi bể có 
đây nước sau 6 giờ, 

Bái 3. Hình 42 

a) Vì CP, CK là tiếp tuyến của đường tròn, nên 
OPC =<OKC= 1v. Vì IA = IB (theo gt) nên OLI L AB (theo 
tính chất đối xứng của đường tròn) nên OÍC = 1v. 

Ta thấy I, P, K cùng nhìn OC dưới cùng một góc vuông 
nên I, P, K phải cùng nằm trên một đường tròn đường kinh 
ÓC (theo quỹ tích cung chứa góc), vậy CPIK nội tiếp được 
đường tròn. 

b) Ta có 
PAB=CPB 
(góc nội tiếp 
cùng chắn 
PB). Xét 
hai tam 
giác ACP và 
PGB ta có 
chung và 


PAB =CPB 
nên AAGP 
CP CA 
z APCB (g.g), suy ra —— =-—hay CP? = CA.CB. 
bó (g.g). suy ra ch Tcp ay 


€) Vì H là trực tâm của ACPK nên PH L KC, OK L KC 
(vì CK là tiếp tuyến) do đó PH //OK. Chứng mình tương tự 
có RKH/OP. 


Theo tính chất của hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ 


3BĐTHDCOLCCTHCS - T10 145 


một điểm đến đường tròn thì CO là phần giác của APCI 
cân suy ra ÓC | KP hay OH 1 KP. 

Tứ giác OKHP có PH / OK, KH / ÓP và OH L KP nên 
nó là hình thoi, suy ra PH = OP =r. 

đ) Ta có BKC = BPK (cùng chắn cung BK) 

Vì PA / KC nên BCK=PAB, mặt khác PAB=PKb 
(cùng chắn cung PB) nên BCK = PKB. 

Hai tam giác BPK và BKC có hai Cặp gi góc bằng nhau 
thì cặp góc thứ ba "phải bằng nhau, tức là PBK =CBK. 

Ta có PBK+PBx =CBK +CBx =180° suy ra PBx= CHx 
tức là Bx là phân giác của CBP. 


: ® 

Bài 4.a) Hệ đã cho viết thành “`... 

1 1c Mif 
3 2 

Thay (3) vào (1) có đai cổ hat Hảổ, 
pq Ê 3 


Như vậy là biết tổng 8 = 12 và tích 8 = 32 nên p, q là 
nghiệm của phương trình bậc hai X? - 12X + 32 =0 

Giải ra được X; = 8; X, = 4. 

Do p và q có vai trò như nhau nên hệ đã cho có nghiệm 
là (pị = 8; q¡ = 4); (p; = 4; q; = 8) 

b) Cộng từng vế hai phương trình đã cho, được: 

p?-9p+ 1+p - 2pq + q”= 0 hay (p - 1)” + @œ - q)” =0. 
Do (p - 1)? > 0 và (p- q)?> 0 với mọi p, q nên tổng (p- 1 
t+íp-qg7>0. 

Đẳng thức xảy ra khi p = q = 1. Vậy hệ đã cho có 
nghiệm là p = q = 1. 
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Hải 1. Cho biểu thức 
.(„e)( 1 2 
\ "TY 


P .~ 
( a*l 


a) Rút gọn P 

b) Tìm giá trị của a sao cho P>L 

©) Tính giá trị của P biết a = 19 - 8/3 

Bài 9. Hai xe ô tô cùng khởi hành từ A để đến B. Xe 
thứ nhất chạy với vận tốc 40km/h. Vận tốc xe thứ hai bằng 
1,25 lần vận tốc xe thứ nhất. Nửa giờ sau cũng từ A một xe 
thứ ba đi về B. Xe này đuổi kịp xe thứ nhất và sau đó 1 giờ 
30 phút nó đuổi kịp xe thứ hai. Tính vận tốc xe thứ ba. 

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A và một điểm D 
nằm giữa A và B. Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E. 
Các đường thẳng CD, CE lần lượt cắt đường tròn tại các 
điểm thứ hai F, G. Chứng mình: 

a) Tam giác ABC dồng dạng với tam giác EBD 

b) Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được 

€) AC song song với FG. 

đ) Các đường thẳng AC, DE, BEF đồng quy. 

Bài 4.Tìm giá trị: 

a) Nhỏ nhất của biểu thức A = k - /k~2000 
3 


b) Lớn nhất của biểu thức B= ————————~¿ 
4m`-4m+5 
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Lời giải 


Bài 1.a) Điều kiện a > 0 và a # 1;P.= a+va ti, 
và -I 
b)P>1 A+⁄4+1 1o "xả. 


va —1 
(vì a +2>0) ©a> 1 (thoả mãn điều kiện). 
Vậy với a > 1 thì P> 1. 
e)A=19-843= (4- 3)?. 
sa a+⁄a+l 19-8/3+4-V3+1 15-3 
Ta có P= = = : 
va —1 4-3 -~I 2 


Bài 2.Vận tốc xe thứ hai bằng 1,25 = I—= 


thứ nhất nên vận tốc xe thứ hai là 40 êm 50 (kmih). 


Gọi vận tốc của xe thứ ba là x km/h (x > 50). 

Nấu thời gian xe thứ ba đuổi kịp xe thứ nhất tại là a 
giờ thì đoạn AC đo xe thứ ba đi được là ax km, đoạn AC 
cũng là đoạn đường xe thứ nhất đã đi đến khi xe thứ ba 
đuổi kịp xe thứ nhất do đó đoạn AC dài là 40(a + 0,5) km, 
nên có phương trình: 


ax = 40 (a + 0,8), từ đó a = —25— (hì, 
x40 


Lập luận tương tự như trên thì có thời gian xe thứ ba 


25 
n). 
x50”) 


Theo đầu bài có phương trình: 


đuổi kịp xe thứ hai là 
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ì 
- 


Giải phương trình được xị = 6Ö: x; = — doạp 


Sau khi thủ lại, có kết quả: Vận tốc của xe thứ ba là 
60 km/h 

Bài 3. Hình43 

a) Ta có BED = 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 

Hai tam 
giác vuông ABC 
và EBD có 
chung góc nhọn 
B nên chúng 
đồng dạng với 
nhau. 

b) Ta có 
DEC + DẠC = 3v 


nên tứ giác 
ADEC nội tiếp 
được đường 
tròn đường kính DC. 

Ta có BFC = 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 


Như vậy là F và A cùng nhìn BC dưới một góc vuông 
nên F và A phải nằm trên đường tròn đường kính BC (theo 
quỹ tích cung chứa góc), vậy tứ giác AFBC nội tiếp được 
đường tròn. 

©) Ta có É, =C, (góc nội tiếp chắn cung DA của đường 
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tròn đường kính DC), Ế =Ê (góc nội tiếp cùng chắn cung 
DG của đường tròn đường kính BD), do đó Ẽ = € : 

Hai góc E¿, C, bằng nhau, ở vị trí so le trong nên 
AG//FG. 

đ) Trong ADBC ta có DE I1 BC, GA L BD và BF L DG 
như vậy DE, CA, BF là ba đường cao, chúng phải đồng quy 
tại S. 

Bài 4.a) Điều kiện để A có nghĩa là k - 2000 > 0. 

Đặt vk~2000 = x >0 

Ta có k - 2000 = x? hay k = x” + 2000. 

Vậy B=k - x hay b =xỶ - x + 2000 = xÝ - x + 2000 - B= 0(®) 

Phương trình (*) có nghiệm khi A > 0 tức là 1 - 4.2000 
+4B >0hay B> 1999 7-Dọ đó giá trị nhỏ nhất của B là 


19997 đạt được khi phương trình (*) có nghiệm kép x = 


ứng với k= mt 3000 = 2000 T 


tị— 


3 3 


b) Ta có C=——————=————— 
4m-4m+5 (2m-l) +4 


<=, do đó giả trị 


Vì (2m - 1+ 4>4 nên ————< 
(m-l)`+4 `4 


lớn nhất của € là -khi 2m - L= 0 hay m= „ 
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PHẦN THÚ HAI 


PHỤ LỤC - 
CÁC ĐỀ TOÁN TỰ KIỂM TRA 


L- ĐỀ TOÁN THỊ VÀO LỚP 10 
Đề1 


Bài I. (2,5 điểm). Cho biểu thức 


_. Ị 5-7] 


(Va<t vàJà-3 vàn 
a) Rút gọn A; 


b) Tìm giá trị của a để A > c 


Bài 3. (2,5 điểm). Cho phương trình 
x”- 9m + 3)x + m + 1=0 (x là ẩn) 


a) Giải phương trình khi m = rất 

b) Tìm các giá trị của phương trình có hai nghiệm trái dấu; 

©) Gọi x,, x„ là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá 
trị của m để: x¡(1 - 2x,) + x;(1 - 2x;) = mỸ 

Bài 3. (4 điểm). Cho tam giác ABC (AC > AB; BAC> 
90"). 1l, K theo thứ tự là các trung điểm của AB, AC. Các 


lỗ1 


đường tròn đường kính AB, ÁC cắt nhau tại điểm thứ bai 
D; tia BA cắt đường tròn (K) tại điểm thứ hai B; tỉa CA cắt 
đường tròn I tại điểm thứ hai F. 
a) Chứng minh ba điểm B, Œ, D thẳng hàng. 
b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được. 
c) Chứng minh ba đường thẳng AD, BF, CE đồng quy. 
d) Gọi H là giao điểm thứ hai của tia DE với đường 
tròn ngoại tiếp tam giác AEEF. Hãy so sánh độ dài các đoạn 
thẳng DH, DE. 
Bài 4 (1 điểm). Xét các phương trình bậc hai: 
ax”+bx+ec=0 q) 
cx°+bx+a=0 @). 
Tìm hệ thức giữa a, b, e là điều kiện cần và đủ để hai 
phương trình trên có một nghiệm chung duy nhất. 
Hà Nội, năm học 1995 - 1998 


Lời giải 


Bài 1.a) Điều kiện a >0;az#0;¿az#1:a #4. 


>: giải ra kết quả a > 16 (thoa 
mãn các diều kiện đã nêu: thử với 16 < a = 35 thì A > m: 
sà 


Bài 3.a) Thay m = ——, rồi biến đổi phương trình đã 


cho có dạng: 3x” + 3x - 1=0. 


-lI+v3 ~l=v3 
Vị N.= 3 nên xị= : lv sới = 


b) Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi 
ae <0 tức làm+l<0=m<-1 

e) Tìm giá trị m của phương trình đã cho để có: 

xjŒ1 - 9x2) + x„C1 - 9Xj) = mỸ 


©%¡- 2X,X; † X„ - ZX;¡X, = mạ 


«©(X, + x,) - 4(x,x„) = mỶ (1) 


Theo Viết thì x, + x;= -P ~9(m + 2) và XiX; 
a 


mịo 
I 
8 
“ế 


nên (1) có dạng: 

9(m + 3) - d(m + 1) = m” © 3m + 4 - 4m - 4= m7 

«6 m” + 2m =0 «<> m (m + 2) =0 =› m=0;m = -2 

Vậy với m = Ú; m = -2 thì A > 0, phương trình đã cho có 
hai nghiệm x;. x„. 

Bài 3. Hình 14 

a) Do AB là đường 
kính của đường tròn 
tâm I nên BDA= 90" 
(góc nội tiếp chấn nửa 
đường tròn tâm T, 
tương tự có ADC = 90”. 

Vậy  BDA+ADC= 
180, suy ra B.D, € 
thẳng hàng. 

b) Ta có BEC= 90" H.44 
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(góc nội tiếp chắn nửa dường tròn đường kính tâm ]). 
tương tự có CEB = 90°: như vậy F và E cùng nhìn BC dưới 
góc 90° nên B, F, E, € phải cùng nằm trên một đường tròn 
(quỹ tích cung chứa góc) suy ra tứ giác BFEC nội tiếp được 
đường tròn. 

e) Kéo dài BF, CE, chúng cắt nhau tại G. Trong ABGC có 
hai đường cao BE và CE cắt nhau tại A nên AG L BC (theo 
tính chất đồng quy của các đường cao trong một tam giác). 

Mặt khác ta có BDA = 90° hay AD L BC. Từ điểm A ở 
ngoài đường thẳng BC chỉ dựng được một và chỉ một đường 
thẳng vuông góc với BC mà thôi, do đó AG z AD, nên GD 1 
BC. Vậy AD, BE, CF đồng q quy tại A. 

đ Do BEC = 90'và Œ ˆEB = 90 suy ra AFfG= Art G = 90, 
do đó tứ giác AHGE nội tiếp được đường tròn tâm O (với Q 


là trung điểm của ÁG), đó cũng là đường tròn ngoại tiếp 
AAEE. 

B, = ø, (góc nội tiếp cùng chắn AF của đường tròn tâm Ì), 
€) =Õ, (góc nội tiếp cùng chắn AE của đường tròn tâm 
Ñ), 

B, =G&( góc có cạnh tương ứng vuông góc), do đó có 
Õ, m D, 

Từ O hạ OM L DH và ON L DE, suy ra AOMD = AOND 
do đó có Ở, =Ó,; AOMH = AONE do đó có Ø =Ó,. Vậy 
G:+Ó,; =Ó,+Ó, hay HOD=EOD. 

AHOD = AEOD (g.c.g) nên DH = DE. 

Bài 4. Giá sử x„ là nghiệm chung duy nhất, thay x = X, 
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vào hai phương trình đã cho rồi trừ vế với vế được: 
(a-€)(x; - 1) =0, 
Với azethia+tb+e=0= |bl=la+el. 
Với a =e thì hai phương trình đồng nhất và có nghiệm 
kép, tức là b# = 4ae = 4a”; lb| = |#a|= la+e]l. 


Đảo lại, với Ìb| =|a + e| thì hai phương trình có nghiệm 


chung duy nhất. Vậy diều kiện cần tìm là Isl = la+el. 


Đề 2 


Ị 1 
v3-I v3+l 
3) Giải phương trình: Vx-4= 4- x, 
Bài 9.(92 điểm). Cho phương trình bậc hai có ẩn x: 


Bài L(9 diểm). 1) Tính: 


X”- 2mx + 2m-1=0 

¡) Chứng tổ phương trình có nghiệm x¿, x; với mọi m; 

3) Đặt A = %qx7 +) - ÕN†X¿ 

a) Chứng minh A = 8m”- 18m + 9 

b) Tìm m sao cho À = 37 

3) Tìm m sao cho phương trình có nghiệm này bằng hai 
nghiệm kia. 

Bài 3 (5 điểm). Cho hình vuông ABCD cế định, độ dài 
cạnh a; E là điểm di chuyển trên đoạn CD (E khác D), 
đường thắng AE cắt BC tại F. đường thẳng vuông với AE 
tại A cắt đường thẳng CD tại K. 

1) Chứng minh hai tam giác ABF và ADK bằng nhau. 


1ã5 


suy ra AAFK vuông cân. 

9) Gọi I là trung điểm FK, chứng mỉnh Ï là tâm của 
đường tròn qua A, Ó, E, K, và I chuyển động trên dường cố 
định khi E di động trên CD. 

3) Tính số đo góc AIF, suy ra bốn điểm A, B, F, lcùng 
nằm trên một đường tròn. 

4) Đặt DE=x(azx>0), tính độ dài các cạnh của 
AABK theo a và x. 

ã) Hãy chỉ ra vị trí của E sao cho độ dài EK ngắn nhất 


và chứng minh điều ấy. 
Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 1995 - 1996. 


Lời giải 
mm .... 
v3-l V3+I 3-1 2 
3) Giải phương trình: 
Íx-4=(4-x} 
< 
4-x>0 


1.1) Tính: =1. 


Vx-4=4-xœẰ 


„.ấ =.: 

m3 =16-8x+x`— Jx'~9x+20=0 | ề 
= địS:0) s ©\$NEŠ©X 

“ » bo 


9.1 A' =m”-(2m- 1) =m”- 2m +1 


mỶ - 3m + 1=(m- 1)>0 = A'>0, vậy phương 'rina 


đã cho có nghiệm x›. x, với mọi m. 
3) n) Á= 2(X)+X)) - ỗX,X,= 2N +2N + đX¡N, - ÔKjX.Z 
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=3 +2NIN,+NỔ) Ÿ ĐXyN = ĐỒ + NG)” © ĐI Nụ, 

VÌ xị + X, = —— = 2m Và XịX,= Ý = 2m - 1. nên 
bì a 

- 9(2m - 1) = 8m - 18m + 9. 

8m” - lÑm +9= 27 ;s 8m” - l8m - 18=0 

<> 4m” - 9m - 9= 0. 

Ai, = BỊ + 4.49 = 81+ 144 = 995 = 1õ, 


Vậy với m = ä;m= -a thì A =9. 


 c -Š b 
3) Giá sử có xị = 92x¿. Biết xị + x, = 9X, + x„ = -—= 2m hay 


a 
2 z 4 ở 
3x, = 2m Z X, = Anh, do đó x, = cm, nên xịx; = 
3 3 
4 2 LẠ co 2 đà. e 3 
mm HH ồ mĩ. Mặt khác, theo Viết xịx, = —= 2m - L, nên: 
3 a 


§ „ : 2 
ạm 2m - 1= . +1=0«@ 8m - lồm +9=0 


Wụ„= 81-79= 9= 3°, do đó 
3 = 


9+3 4 3 3 
m,= ———==—:m,=——=~ 
§ xo § 4 


(Thử lại: Thay giá trị của m vào phương trình bậc hai 
đã cho có Xị = 2; x; = ]). 

3) Hình 45 

Ð AABF = AADK vì có B=Ð = 1v, AB = AD, 
BAF=DAK (vì cùng phụ với FAD), suy ta AF= AK. 

AAFK có FAK= 1v (vì EA 1 AK) và AF = AK nên là 


tam giác vuông cân. 
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9) 1 là trung điểm của FK nên AI là trung tuyến thuộc 
cạnh huyển của tam giác vuông AFK suy ra IA = IF = IR. 
Tương tự Cl là trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác 
vuông CFK nên IC =IF =IK. B € rF 

Như vậy, IF = IK = IA = 
1C, chứng tỏ rằng Í là tâm của 
đường tròn đi qua A, €, F, K. 

Điểm I có tính chất cách 
đều hai điểm cố định A, C của 
hình vuông ABCD đã cho, nên “NO re 
I phải nằm trên đường trung 


trực đoạn AC, chính là nằm 
trên BD. 

Vậy khi E di động trên 
ŒD (E khác D) thì 1 chuyển 
động trên đường cố định BD. 

3) Tam giác AFK là vuông 


H45 


cân có AI là trung tuyến nên AI cũng là đường cao, suy ra 
AKF =1v. 

Tứ giác ABFIcó ABF + AlF= 2v, nó nội tiếp được đường 
tròn. Vậy bốn điểm A, B, F, I cùng nằm trên một đường 
tròn. 

4) Tam giác vuông AEK có AD là đường cao, theo hệ 
thức lượng trong tam giác vuông, có: 


› Ũ 


AD” = DE.DR = DK Sn 


a 


X 
ẨAFE'=AD' + DEf=x +a?<sAE= Vx va 


° a(N +a) 


N+ 


5) Biết EK = Š—`^~ với 0< x < a. Gọi a = x + b (b > 0) thì 
X 


—X #(N+b)”xÌ+x)+2bx+bẺ — 2x” +2bx+bỶ 


EK 


X X X 


3 


Vậy BK nhỏ nhất khi Đ 0=b=0 nghĩa là x=a 
bộ 


« ED = CD hay E = . 


Đề 3 


Bài 1 @ điểm). Tính: 


0 1[V5+1} + |[Š-Ÿ: “ 


Bài 2 (3 điểm). Vẽ đồ thị (P) của hàm số y =>. Tìm a 


và b để đường thẳng y = ax + b đi qua điểm (O : -1) và tiếp 
xúc với (P). 


Bài 3 (2 điểm). Cho hệ phương trình: 
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Í mx + my = ~3 Œ) 

ld-m)x+y=0 @Ø) 

a) Giải hệ phương trình với m = 2; 

b) Tìm m để hệ có nghiệm (x < 0: y < 0) 

Bài 4 (4 điểm). Cho nửa dường tròn đường kính 
AB=9%r. €là trung điểm của cung AB. Trên cung AC lấy 
điểm EF bất kì. Trên BE lấy điểm E sao cho BE = AF. 

a) Hai tam giác AFC và BEC quan hệ với nhau như 
thế nào? Tại sao? 

b) Chứng minh EFC là tam giác vuông cân. 

e) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp 
tuyến tại B của nửa đường tròn. Chứng minh BBGĐ là một 
tứ giác nội tiếp. 

đ) Giả sử F chuyển động trên cung AC. Chứng minh 
rằng khi đó E chuyển động trên một cung tròn. 

Hãy xác định cung tròn và bán kính của cung tròn đó. 

Hải Phòng, năm học 1995 - 1996 


Lời giải 
Bài L.a) (w+} +J[v5 =1} =V5+I+Vš~IL=25, 
XMảm” -4m +l . vV@m-1)” k [Bm-I| 


4m~2 2(2m ~l) _ 2m-l) 


+ Nếu ?m -1>0 hay m> 2 thìA= Ý 


b) A= 


« Nếu 2m -1 = 0 thì A không xác định 
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: 1 1 
® Nếu 2m - 1<0 hay m<= thì A= Bề 


&. Kon vế An ¬—. ấz 
Bài 3.Hàm số y = ¬ xác định với mọi x e R. Với x<0 


ham số nghịch biến, với x > 0 hàm số đồng biến 
Bảng giá trị : 
%4 s8 li 8B | 
4, 1 
M #ề 2 2 9 2 2 
Đồ thị (P) như hình vẽ bên. 
- Vì y = ax + b đi qua (0; -L) nên b = -1, và muốn cho 


y= ax - 1 tiếp xúc với (P) thì y 
phương trình ~= ax - 1) 
phải có nghiệm kép. 

(1) ©x”- 2ax+2=0 

A'=a?-2;:A'=0exa!.2= 
0=a,= V2;a,=-⁄2. 

Vậy các giá trị phải tìm là: 

(a= 42;b=-U,(a=-v2;b=-1). 

Bài 3.a) Với m = 2, ta có hệ phương trình: 

2x+2y=-—3 q) 
ng 2) 


3 
Từ (2) có y = x, thay vào (1) được x = Su SUY ra y= -ễ: 


9 hệ phương trình có một nghiệm duy 
š 


Vậy với m 


+21 


nhất (x=y=-— 
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b) Từ (2) suy ra y = (m - 1)x (3), thay vào phương trình 
() rồi biến đổi, có: m”x = -3. 


3ê ằ 3 
Với m z 0 ta có x= ——y- 
m. 


Vì x< 0 với mọi m # 0 nên theo (3), muốn có y < 0 chỉ 
cần m - 1> 0 hay > 1. 

Vậy giá trị m phải tìm là m > 1. 

Bài 4. Hình 46 

a) Vì C là trung điểm 
của AB nênAC=CB= AC 
= CB; Á,=B (góc nội tiếp 
cùng chắn FC), lại có AF = 
BE (heo giả thiết) Vậy 
AAFC = ABEC (c.g.c). 

b) Theo kết quả câu a) 
có CE = CE nên AECPF cân 
ảC. 

Vì CFE = 45" (vì cung 


H46 


CB bằng h đường tròn) = 


CEF, nên FCE=180' -(CFE 
AECF vuông cân ở C. 

e) BD là tiếp tuyến nên DB 1 AB  ABD = 90, vì 
DAB = 45° (góc nội tiếp chắn BC) nên ADB = 45". 

BEC = BEF = 180° - 4ã" = 13õ". 

Tứ giác BECD có CDB+ BEC = 45" +135" =180°, nó nội 
tiếp được đường tròn. 


+€ = 180" - 90° = 90”, do đó 
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d) Theo chứng mình trên thì E luôn luôn ở trên đường 
tròn ngoại tiếp tam giác DCB. Vì DCB= 90' nên đường 
kính của đường tròn ngoại tiếp VDCB là DB. 

Biết rằng F chuyển động trên cung ÁC của nửa đường 
tròn đường kính AB nên khi F=A=sExz=BvàkhiF=C 
= l = Œ, do đó suy ra rằng: E chuyển động trên cung nhỏ 
BC của đường tròn đường kính BD. 

Vì AABD vuông tại B có ADB = 4õ° nên nó vuông cân, 
suy ra BD = AB = 2r, vậy E chuyển động trên cung nhỏ BC 
của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BBCD có bán kính bằng r. 


Đề4 
Bài 1 (9.5). Cho biểu thức 


ITa` l+ya T=ya 

a) Rút gọn A; 

b) Tìm giá trị lớn nhất của A. 

Bài 2 (2,5 điểm). a) Vẽ đỗ thị (P) của hàm số y = 9x3; 

b) Trên đồ thị (P) lấy điểm A có hoành độ x = 1 và điểm 
B có hoành độ x = 9. Xác định các giá trị của m, n để đường 
thẳng y=mx+n tiếp xúc với (P) và song song với AB, 

Bài 3 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O; r) và hai đường 
kính AB, CD vuông góc với nhau. E là điểm bất kì trên 
cung nhỏ BD (E z B, E z D). EC cắt AB ởM, EA cắt CD ở N. 
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a) Hai tam giác AMC và ANC có quan hệ với nhau như 
thế nào? Tại sao? 
b) Chứng minh AM. CƠN = ?r”: 


©) Giả sử AM = 3BM.Tính tỉ số Nà 


Bài 4 (1,5 điểm). Thí sinh chọn 1 trong 2 bài sau: 
a) Giải hệ phương trình 
\ —5x+y=0 


x-y+I=0 


,b) Chọn đoạn thẳng AB = a. Vẽ đường tròn (B: r) với 
x<a. Kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn đó (E. F là 
2 tiếp điểm). Tìm chu vi tam giác AEEF theo a và r 

Hải Phòng, năm học 1995 - 1996 (chuyền bạn) 


Lời giải 


Bài 1.a) Rút gọn A: Biểu thức A xác định với a > 0; a # 1. 
A=—— 

lta+a" 

b) Tìm giá trị lớn nhất của A; Biểu thức A có giá trị lớn 
nhất khi 1 + a + a” có giá trị nhỏ nhất. 

Vì a> 0 nên 1 + a + a” > 1, nên mẫu của biểu thức A đã 
rút gọn có giá trị nhỏ nhất là 1. 

Vậy giá trị lớn nhất của A là 2. 

Bài 9.a) Hàm số y = 9x” xác định với mọi giá trị của x 
<RR. 


Với x < 0 hàm số nghịch biến, với x > 0 hàm số đồng biến 
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Bảng giá trị 
#4 J «| 2] 1| 90] 
|. | 8 |9 10 ị 
Đồ thị (P) như hình vẽ bên 
b) Ta có toạ độ của A(1; 2) và 
ĐÓ: 8). và biết rằng phương trình 
đường thắng qua A, B có hệ số góc 
2 


Đương thẳng y = mx + n song 


song với đường thắng y =ax +b 


nên m = a = 6. Muốn cho y = 6x + 
n tiếp xúc với (P) thì phương trình hoành độ 2x? = 6x +n 
(1) phải có nghiệm kép. 

(1) © 2x” - 6x-n =0 


9 
A=9+2n:A =0œ9+2n=0=n=-~—-: 


Ả.. \ bổ . - 
Vậy với m=Gvàn= so thì y = mx + n tiếp xúc với (P) 


và song song với AB. 
Bài 3.Hình 47 
a) Vì AB L CD nên AD= ÐB=AC =CB; 
sử NAC =2 sử (ÊB+B©); 


sử AMC =2sđ (ÊB+ AC), suy ra NAC= AMC. 


Vậy AAMC ø AANC vì có hai cặp góc tương ứng bằng 


nhau 
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AC CN 
tam giác vuông AOC, có AC? = 
AO”? + OC” hay AC” = 2r” Q2). 
Từ (1) và (2) có AM. CN = Ør?. 


AM = 3MB nên 4MB = 3r 


nên ND = 3r= ` 


bỳ Vì AAMC +2 AANC nên 
=AM.EN =AC”(1). 


Áp dụng định lí Pitago vào 


©) Ta có AM + MB = 2r mà 


Ÿ;cN=7 
2 AM H47 
=ẤCN<:T Vì CN+ ND =9% 


= AM = 


Ár 2n. 


vay CŨ =a, 

ND 
Bài 4. a) Từ hệ phương trình đã cho, có 
ự —=5x+y=0() 


My=x+l @) 


Hệ phương trình xác định với x + 1> =x>-1 vàyv >0. 
Từ jy= x+*1=y=x +2x+1(3), thay vào (1) được: 


2x?-3x+1=0. 
ciền: : : 1 n 
Giải phương trình trên được xị = l; x; = Sỉ thay vào 


` 9 
(3) có y,= 4; v¿ạ= r 
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9 
4 
Hình 48. AE, AF là 2 tiếp tuyến của đường tròn (B) 
n ẤE = ẤF và AE 1 EB: AB L BE: EF = 2EH. 
Trong tam giác vuông ABB thì: 
AB”- BE =a -r” 


Vậy hệ có 2 nghiệm là: (x= 1:y = 4:(x=—:V=—). 


= 


Biết 


35. = EH.AB = AE.BE ; 


Vậy chu vị của tam giác H48 


AiF là: 
AE+AF+EF= 26104 -Ỉ, 
a 


li 
% 
œ 


Bài T (3,5 điểm). 1) Rút gọn biểu thức 
ï I 


—=——-———+ 


va-l a+I 


Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức A nhận giá 


tr nguyên. 
3) Giải các phương trình 


Bài 2 (2 điểm). Cho hệ phương trình l +» 4M 
mx+y =] (2) 

1) Giải hệ phương trình với m = 2, 

9) Xác định giá trị của m để hai đường thẳng có phương 
trình (1, Œ@) cắt nhau tại một điểm trên parabol 
v=-92x1. 

Bài 3.(3,5 điểm). Gọi O là trung điểm cạnh BC của tam 
giác đều ABC. Vẽ góc xOy bằng 60" sao cho tỉa Ox, Oy cắt 
cạnh AB, AC lần lượt tại M, N. 

1) Chứng minh tam giác OBM đồng dạng với tam giác 
NCO, từ đó suy ra BC” = 4BM.CN. 

9) Chứng minh: MO, NO theo thứ tự là tia phân giác 
các góc BMN, MNC. 

3) Chứng mình rằng đường thẳng MN luôn tiếp xúc với 
một đường tròn cố định, khi góc xOy quay xung quanh O 
sao cho các tia Ox, Oy vẫn cắt các cạnh AB, AC của tam 
giác đều ABC. 

Bài 4 (1 điểm). Giải phương trình 


x'+Vx” +1995 = 1995. 


Thái Bình, năm học 1995 - 1996. 
Lời giải 


Bài I.1) Rút gọn: Điều kiện 0< a z1; A= 
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:Á nhận giá trị nguyên khi PEH† 


nguyễn: ĩ nguyên khia - 1 là ước của 3. 


Giải các phương trình ì- 1= 1;a-1=-l1:a-1=2cóa=2; 
a=0:a= 2 (thoä mản 0 < a# 1) nên có A =3; A=0; A=2. 


3) Giải phương trình: 


đĨ +} =-9œa+x/“+Ð9x + 1 (với xz0) 
X 
A= 1=0z>x,=x,=-1 
b) Wx-§5 =x-7 
Íx-7>0 
=j\ : 
—-.. 
x37 [x>7 
: ~ sex =9 
xÌ~15x+54=0 ` Ìx=6;x =9 
Bài 2.a) Giải hệ phương trình với m = 3. 
[x+y () S Lcớt 1i tới vệ Voi ếu 
ì . Trừ vế với vẽ của hệ hai phương 
“. 


trình có x = -l, suy ra y = 3. Vậy nghiệm của hệ là 


b) Trước hết tìm giao điểm của đường thẳng có phương 
trình (1), (2) tức là giải hệ phương trình đã cho, có x = -1 
và y =m + 1 (với m # 1). Hai đường thăng trên cắt nhau 
tại một điểm trên parabol y = -2x? khi toa độ giao điểm của 
hai đường thắng nghiệm dúng y = -9x”, tức là: 

m+1=-2(-1)”=-2==m = -3. 


Vậy với m = -3 thì đường thắng có phương trình (1), (3) 
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cất nhau tại một điểm trên parabol y = 
Bài 3.Hình 49. _..¬ 
1) Trong ANGO có N+C+Oj= T80, những 
Ö,+Ó, +Ó, = 180” và Ó, =€ = 60” nên N, =Ó,. 
Vì B=C = 60" vàÓO,=N nên AOBM z \NCO 


BC 
6=Mvàa CB~ÖM, niết 0B = CO = TThến c2, —, DẦU 
NC CO NC Tí 


=> BC” = 1BM.CN. 
3) AOBM +2 ANCO = 


MO. DẠN, „nhưng CO = OB 
ÔN CÔ 
MÔ BÀ š 
nên ——=—— và có 
ØN OB 


Ó, =B = 60°. nên AMON 3 
AMBO suy ra M, =M, và 
6, Ñ.. Nhưng nên 
N.eN,. Vậy MO, NO là 
các tia phân giác của H49 

BMN và MNC, 

3) Từ O hạ OH L AB, OK 1 MN suy ra OH = OK (vì O 
nằm trên phân giác củaBMN. 

AABC đều đã cho nên O. A. B là cố định do đó OH có 
độ dài không đổi. Với xÓy = 60" quay quanh O luôn cắt AB 
ÁC tại M, N thì MN là một đường thẳng bất kì. 

Vậy MN luôn tiếp xúc với đường tròn cố định tâm Ô 
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bán Rính ØH. 
Bác 4 Đặt = z 0 thi phương trình đã cho có dạng 
(+ VL1995= 1995 ( 
Đặt v= VI+1995> 0 < v = L+ 1985, 


Khi đó (1) có 


dạng ty = 1995, Do do có hệ phương trình: 


[ey=l995_ [ry=1995—- : 
' = =2L+V=Y -EL 
(y =t<1995 |y ~t=1995 bi: 
cay +t=yv'-tov+t=(y+t(y-E) @®) 
Dot>0.v>0=+y +t >0 nên (2) có dạng: 
I.>4 y=l1l+t (3) 
Do đồ t2 ty =t +1 +t< 1995 hay t?+L- 1994= 0 
\X;= 1344.1994 = 7977 

_ =1+ V7977 


/79 
VD (ợNộ): 
' ạ 


: ` ~1+ ý7977 
Vậy nghiệm của phương trình là x = + Ẽ ⁄ 


5 


Đề 6 


Bài 1 (2 diểm). Cho biểu thức A với x >0; >Ô;x # 4y; 


x#l: A= 


Xxy -2y 


a) Rút gọn A; 


b) Tìm tất cả các số nguyên dương x để y = 635 và A < 0,2 

Bài 2 (9 điểm). Cho hàm số v = ax” có đồ thị (Ð) đi qua 
điểm A (2; 4) và tiếp xúc với đổ thị (T) của hàm số 
v=(m- ])x - (m - 1). 

a) Tìm a, m và toạ độ tiếp điểm; 

b) Vẽ đồ thị (P) và (T) với a, m tìm được trên cùng một 
hệ trục toạ độ. 

Bài 3 (2 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập 
phương trình 

Một đội xe cần chuyên chở 36 tấn hàng. Trước khi làm 
việc đội xe đó được bố sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chủ 
ít hơn 1 tấn so với dự định. 

Hỏi đội xe lúc đầu có bao nhiêu xe? Biết rằng số hàng 
chở trên tất cả các xe có khối lượng bằng nhau. 

Bài 4 (4 điểm). Cho M là điểm bất kì trên nửa dường 
tròn tâm O, đường kính AB = 2R (M không trùng với A, Bì). 
Vẽ các tiếp tuyến Ax, By, M¿ của nửa đường tròn đó. Đường 
Mz cắt Ax và By lần lượt tại NÑ và P. Đường thăng AM cắt By 
tại C và đường thắng BM cắt Ax tại D. Chứng minh: 

a) Tứ giác AOMN nội tiếp một đường tròn và NP = AN + 
BP. 

b) N và P lần lượt là trung điểm các đoạn thắng AD và BC. 

œ) AD. BC = 4R”. 

d) Xác định vị trí M để tứ giác ABCD có diện tích nhỏ 
nhất 

Hà Tây, năm học 1995 - 1996 


Lời giải 


Bài Ta) Rút gọn biểu thức A với x >Ú¡V >0; x# đyi xế]: 


X E 
=—=<0,/2=x<5. 
625 


Các số nguyên dương x phải tìm là: 2; 3; 4. 

Bài 2.a) Vì (P) đi qua điểm A (-2 : 4) nên có 4 = a(-2)° 

= na = 1. Đồ thị (T) tổn tại khi m - 1! #0 = m# 1. 

Đồ thị (P) với a = 1 và đồ thị ŒT) tiếp xúc khi và chỉ khi 
phương trình x” = (m - 1)x - (m - 1) (1) có nghiệm kép. 

(1) © #Ÿ - (m - 1)x +(m-1)=0 

AÁ =(m- 1)? - 4(m - 1) = m- 2m + 1- 4m + 4 


= mỉ - 6m + õ. 


" 


Ạ =0 c+m”-6m+5=0 


=m= I (loại), m = 5, từ đó có: 


Vậy với a = 1; m = õ thì toạ 
độ tiếp điểm của (P) và (T) là 
(3; 4). 

b) Đề thị của (Ð) và (T) với 
a= 1;m = ð được vẽ như hình bên. 

Bài 3.Gọi số xe có lúc đầu là 


_ : . ằ ¬h-.. 
xxe(x > 3) thì mỗi xe phải chở khối lượng hàng là *° tấn, 
X 
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Nhưng trước khi làm việc, có thêm 3 xe nữa nên số x› 
để chỏ 36 tấn hàng là (x + 3) xe, do đó mỗi xe chỉ còn ph:i 
chở khối lượng hàng là - 36 tấn 

x+3 

“Theo để bài, có phương trình: 

36 36 

tr = 

36x + 108 - 36x = x” + 3x 

X” + 3x - 108 =0. 

Giải phương trình dược x = 9: x = -12 (loại). Sau khi thi 
lại, có kết quả: Số xe chở hàng của đội có lúc đầu là 9 xe. 

Bài 4.Hình ã0 

a) Do Ax, Mz là tiếp tuyến 


của nửa đường tròn tâm O nên 
OAL Ax, OM 1L Mz suy ra 
NAO +NMO = 3v, vậy 0AOMN 
nội tiếp được đường tròn. 

Theo tính chất của hai tiếp 
tuyến cùng xuất phát từ một 
điểm đến đường tròn, có NA = 
NM, PB = MP = NA + PB= 
NM +MP hay NP = AN + BP. 

b) Theo câu a) có: H50 

MN =NA (1) 

Do AMB= 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nê! 
AMD= 1v. Trong tam giác vuông MDA có M +M, =1 
Ô+A, = 1v, mà A) = M, SUY ra ô= M) „ đo đó ANMD cân, nề: 
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MỊN = ND (2). Từ (U và @) suy ra MN = NA = ND hay N là 
trung điểm AD. Chứng mình tương tự có P là trung điểm BC. 

© XABD 2 VBCA @wì =B=Iv:Ð z 
Ứng vuông góc suy ra AD ảo, hay AB” = 4R”= AD.. BC. 

BC. BA 

d) Do Ax, By cùng vuông góc với AB nên ABGD là hình 
thang vuông. Qua O dựng Ot L AB, Ot cắt nửa đường tròn 
tại M' đà trung điểm của AB) và cất DC tại K. Diện tích 
hình thang vuông là: 


ŠAnen = ng xi =OK.AB (3) 


A, góc có cạnh tương 


Qua M' dựng tiếp tuyến M'z' với nửa đường tròn, nó cắt 
Ax, By tại D', Œ; khi đó hình thang vuông ABCD trở thành 
hình chữ nhật ABCTD' và Su. = OM'. AB. (44) 

Nhận thấy rằng: Với mợi M # M' thi K luôn nằm ngoài 
nủa đường tròn đường kính AB, do đó OM' = R < OK nên 
từ (3) và (4) có SAnea € ĐAnep: : 

Trên nửa đường tròn đường kính AB thì trung điểm M' 
là điểm duy nhất. Vậy khi M là trung điểm của cung nửa 
đường tròn đường kính AB thì hình thang vuông ABCD sẽ 
trở thành hình chữ nhật và khi đó nó có điện tích nhỏ nhất. 


Đề 70 
s Phần I 
Bài 1 (1,5 điểm). Rút gọn: 
P= 4a `4. 1 


1 
ltdjDXGGQOUIGA*-”: M=————+———-- 
ac-c+a-—l J-Jã +2 


)-Thời gian làm bài là 180 phút. 


Bài 2 (15 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ cho hai 
đường thẳng dị: y = 2x - 7 và đụ: y = -x -1, 

1) Vẽ hai đường thẳng d, và d, trên cùng mặt phẳng 
toạ độ, 

2) Tìm toạ độ giao điểm của d, và d, bằng đồ thị rồi 
kiểm tra bằng phép tính. 

Bài 3 (1 điểm). Giải phương trình: 

x'-6x +8 =0 

Bài 4 (2 điểm). Cho đường tròn (O) dưỡng kính AB và 
S là một điểm bên ngoài đường tròn. SA và SB cắt đường 
tròn lần lượt tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. 

1) Chứng minh SH vuông góc với AB. 

9) Chứng minh bốn điểm M, N, § và H cùng nằm trên 
một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn 
đó. 

®e Phần II 


Bài 1 (0,75 điểm).Tính A = 424+16/2 - j24-162. 


Bài 2 (2 điểm). Cho phương trình bậc hai ẩn x; tham số 


m.n: 
x*+mx+n-3=0 @) 
1) Chon = 0 


a) Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi m. 
b) Tìm m để phương trình có một nghiệm là 1. Tính 
nghiệm còn lại. 


2) Tìm m và n để hai nghiệm x,, x„ của phương trình 


(1) thoả mãn hệ ‡ 


Hải 3 (1,95 điểm). Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong 
đường tròn (Ó) và I là điểm chính giữa cung AB (cung AB 
không chứa €, D). Dây 1D, I€ cắt AB lần lượt tại M và N. 

1)Chứng minh tử giác DMNC nội tiếp trong một đường 
tròn. 

9) 1C và AD cắt nhau tại E; ID và BC cắt nhau tại F. 
Chứng minh rằng EF / AB. 

Lâm Đồng năm học 1995 - 1996 (chuyên ban) 
Lời giải 
“Phần I 
4a'-4 — 4a'-Ù) 
— 4(a-l)\(a+l) - 4(a+l) 
“(a-#+(@=U) c+i. 
M= I % 1 _MS+2+5~J2 _ 2/5. 

{s-/2 v5+ S2 3 

Bài 9.1) Vẽ d, và d 


Bài 1.Rút gọn: P= 


(với a # 1). 


z X 0 1 
y=2x-7| -7 | -5 
—. 0 TƯ 
y=-x-1|-1] -9 


Đồ thị dị, d, như hình vẽ bên. 
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3) Trên đồ thị có d, cắt d; tại A2; -3). 
Giải hệ phương trình: 
y=2x-7 [3x-6=0 Íx=2 

JEESE 48 ẤM) BH 
Bài 3.Đặt x? = y > 0, phương trình đã cho có dạng: 
y°-6y+8=0. 
A'=9-8=1=y,=4,y;=2 
x°=y=4—=x,=2;X; 
x'=y=92=x;¿= 2; x,=-V2. 
Bài 4.Hình ð1 
1 AMB= 1v (óc nội 

tiếp chắn nửa đường tròn 

đường kính AB), tương tự có 


ẨNB= 1v; do đó BM L SA, xéN Ñ 
ANLSB. 

Hai đường cao BM, Z3 
AN của ASAB cắt nhau 
tạ H nên SH phải là 
đường cao thứ ba, vậy 
SH I1 AB. 

9) Theo câu l) có 
SMH=5NH= 1v, do đó 9SMHN nội tiếp được đường trèn 
đường kính SH có tâm là trung điểm của 8H. 


k 


H.õI 


® Phần II 
Bài T _ 
A=24+16/2 - 24~16J2 

=jÈ J5} 2232/3414 -{s⁄2 v2) -323.4+4 


=ê/5+4} = (z/5-4} =242+4-4+2/2 =442. 


Bài 2.1) Với n=0 
a) Phương trình (1) có dạng x? + mx - 3= 0 (2). 
Vì A = mỶ + 12 > 0, nên phương trình (2) luôn có 


nghiệm với mọi m. 
b) Khi x = 1 thì phương trình (2) có dạng: 
1+m-3=0=m=2. 
Vậy khi m = 8 thì (2) có nghiệm x; = 1; x; = -3. 
3) Giải hệ „h 
Xi 


Thay giá trị của x¡, x; vào (1) được hệ phương trình: 
16+4m+n-3 s Qua, 13+4m+n=0 
9+3m+n~ä3=0 6+3m+n=0 

Giải hệ được m = -7 và n = 1ã. 

Bài 3.Hình 52 

1) sđ ANC =2 sả(CDA +ÍB), nhưng 8 =ÍAnên: 


sđ ANC =2 sdCĐAI: sử MDC =¬ sẻ [BC: 


đ (ẨNC+ MDC]=~ sd(CDAI +ÍBC) 


tuị— 
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suy ra ANC+MDC= 180%, do đó tứ giác DMNC nội tiếp 
được đường tròn. 

9) Dễ thấy Ế, =Ê, suy ra 
EEFCD nội tiếp được trong 
một đường tròn (theo quỹ tích 
cung chứa góc), do đó: 

DEF + DCB=180°, mặt khác: 
DAB+DCB= 180%, nên 
DEF = DAB. 

BEF, BAB bằng nhau, ở vị 

trí đồng vị suy ra EF / AB. 


Đề8 


Bài 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức: 
A-Ltre)-sM. n.Š y+yjx 
Ẳx-djy ` vay 

a) Tìm điều kiện có nghĩa của mỗi biểu thức; 

b) Rút gọn A và B; 

€) Tính tích A.B với x = v3- J2 và y= +42. 

Bài 2 (1,5 điểm). Trên cùng một hệ trục toạ độ, cho 
đường thẳng (D) và parabol (P) có phương trình: 

(@):y =kŒ - 1) 

(P):v=x”-83x+ 2. 

a) Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của k, (D) và (P) luôn 
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luôn có điểm chung; 
b) Trong trường hợp (D) tiếp xúc với (P), tìm toạ độ 
tiếp điểm 
Bài 3 (2 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có 
nước và chảy đây bể mất 1 giờ 48 phút. Nếu chảy riêng, vòi 
thứ nhất chảy đây bể nhanh hơn vòi thứ hai trong 1 giờ 30 
phút. Hỏi nếu chảy riêng, mỗi vời sẽ chảy đây bể trong bao lâu? 
Bài 4 (3 điểm). Cho đường tròn tâm O và một điểm P ở 
ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B là tiếp 
điểm). Từ A vẽ tỉa song song với PB cắt (O) tại C (C # A). 
Đoạn PC cắt đường tròn tại điểm thứ hai D. Tia AD cắt PB 
tại E. 
a) Chứng mình ABAB 2 AEBD. 
b) Chứng mình AElà trung tuyến của tam giác PAB. 
Bài 6 (9 điểm). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD (tức 
là hình chóp có đáy ABCD là hình vuông và chân đường 
cao trùng với tâm đáy). Tính diện tích xung quanh và thể 
tịch hình chóp, biết rằng SA = AB = a. 
Thừa Thiên - Huế, năm học 1995 - 1996 
(Chuyên ban) 


Lời giải 


Bài 1.a) Điều kiện có nghĩa của biểu thức A là x > 0; 
y> 0; x# y. Điều kiện có nghĩa của biểu thức B là xy > 0. 
b) Rút gọn 


A=⁄s-ýy: B=vx+ Vy. 
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€) AB=|#x-Jy](ýx+ýy}= X-Yy 
=v3=v2-=(\3 +v2)= V3~2~ v3~ ý2 = -2/2 

Bài 2.a) Biết rằng (D) và (P) luôn luôn có điểm chung 
khi phương trình hoành độ của chúng có nghiệm. 

Phương trình hoành độ đó là: 

x°-3x+2=k(X - 1 ©x”-3x-kx+k+2=0 

©x?-(3+k)x+k+2=0(). 

A=(3+k}-4(k+2)=9+6k+k?-4k-8=k?+2k+ 1 
=(Œk+ 1)? VIA= Œ + 1)” >0 nên (1) có nghiệm với mọi giá 
trị của k. 

b) (D) tiếp xúc với P khi phương trình (1) có nghiệm 
kép tức là: 

A =Œ&+1)=0=k=-1. 

Khi đó (1) có dạng: x? - 2x + 1= Ö nên x, = x„= TL. 
'Toạ độ tiếp điểm A(1 ; 0). 

Bài 3.Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy riêng làm đầy bể 
là x giờ (&x > 0), thì thời gian vòi thứ hai chảy riêng làm 
đây bể là (<3) giờ, do đó trong một giờ vòi thứ nhất chày 


, 2 
được đua, vòi thứ hai chảy được : —— bề. 
X 


37 2x43 
x# TXx†+3 
2 


Cả hai vòi cùng chảy làm đầy bể trong 1 giờ 48 phút 


ŸỸz 
hay _ thì trong một giờ chảy được gUế Đo đó có 
phương trình: 
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9(2x + 3) + 18x = ñãx(2x + 3) 
18x + 27 + 18x = 10x” + lỗõx 
10x”: 921x-37=0 


SÂU 18 k š 
Giải phương trình được xị = 3, x„= #0 00Ạ0): Sau khi 


thử lại có kết quả: 
k _ độ : £ 2 na S&y J 
Vòi thứ nhất, thứ hai chảy đầy bê trong 3 giờ; đ gìỞ. 


Bài 4. Hình 53 
a) LÝ = 8, (góc nội 
tiếp cùng chắn DB). 
Hai tam giác EAB 
và EBD có chung 
và A,=B,nên AEAB 
z2 AEBD. 
b) AC / PB —= 
AB=BC. sử Ê 
sd (ACB~ADB) = 


H53 


sđÁC (1) wì ACB=AC+CBvà 


t)|— ll 


CB=AB). 
sdD, =sđD, = sđÁC (3) 
Từ (1) và (2) suy ra ồ= Đ,. Hai tam giác PEA và DEP 


có Ê; chung và P= 5, nên APEA 2 ADBP suy ra: 
P AE 


=PE=AFE.DE (3) 
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Theo chứng minh cầu a) có AEAB 2 AEBÙ), suy ra: 


TP _ EÂ CEB'=EAED (9 
ED EB 


Từ (3) và (4) có PE = EB hay AE là trung tuyển cưa 
APAB. 

Bài 5. Hình 54. 

Hạ SM L BC thì 5M là đường cao của tam giác đái 


a 


SBC có cạnh là a nên SM = - Do đó: 


k) 
2 


-4a.2 Y2 =a!V3, Vì ABCD là hình 


vuông cạnh là a nên AC = a2 = OA = _. 


Theo định lí Pitago, trong tam giác vuông SÓA thì 


SO = VSA”-OA” = 


Do đó: V=—Bih= 


1 
3 
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Đề 9 


Bài T Gì điểm), Rút gọn biểu thức sau: 


l§ 


J 


`) 


Bài 3 (2,5 điểm). Cho hàm số y = 


a) Vẽ đô thị của hàm số ŒP): 

b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng y = 2x + m cắt 
đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Khi đó hãy tìm 
hai điểm A và B. 

Bài 3 (3 điểm). Cho đường tròn tâm O, đường kính AC. 
Trên đoạn ÓC lấy điểm B (B z €) và vẽ đường tròn tâm O' 
đường kính BC. Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Qua M kẻ 
một dây cung DE vuông góc với AB, DC sắt đường tròn (O) tại [. 

a) Tứ giác ADBE là hình gì? Tại sao? 

b) Chứng minh ba điểm I, B, E thắng hàng. 

©) Chứng minh rằng MI là tiếp tuyến của đường tròn 
tâm (O') và MI” =MB.MC. 

Bài 4 (1,5 điểm), Giả sử x và y là hai số thoả mãn x > y 
NHAN 
Nam Hà, năm học 1995 - 1996 


và xy = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Lời giải 


Bài 1.Rút gọn các biểu thức: 
$ | 
a) Đáp số A= vóc 


đ 


b) Đáp số B= 3 
— 4X=V9xÌ=6x+] _4X~ ) 
1~49x° Œx-I)} 
SH) (với #ẻ`Ÿ 
Œx-1 3 
_4x-lrậầx _ 7x-_Tl  ] 
Œx-D ` (7x-U ` 7Xx-I 


c)C 


; I 
VỚI X##+— 
( 3” 


Bài 2.a) Hàm số y = sa 
xác định với mọi x e R. Với x > 
0 hàm số nghịch biến với x < 0 
hàm số đồng biến. 


Bảng giá trị 


#rla J c3 


Ị 
vị 
Đồ thị của hàm số y = - 
b) Đường thẳng y = 2x + m cắt đô thị (P) khi phương 


trình hoành độ 2x + m = -z XỈ có biệt số A > 0. 
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2x+m=-~x” 


toi — 


« X` + 4x + 2m =0. 


4#'=4-2m>0m<9. 


Vậy khi m < Đ thì đường thăng y = 2x + m cắt đồ thị 


(P) tại hai điểm phân biệt. 

x.=-2†+ vat 
do đó (A)-9 + va": - 
M=. 


Xã =ẰS# 


Bài 3.Hình 55 

a) OA 1 DE  MD = 
ME. MA = MB (gÙ nên 
ADBE là hình bình hành. 

Hình bình hành ADBE 
có DE L AB, nó là hình thoi. 

b) ADC= 1v (góc nội 
tiếp chắn nửa đường tròn 
đường kính AC) nên 
AD LDC, BC = 1v (góc nội 
tiếp chấn nửa đường tròn 
đường kính BC) nên BI L DC. 


yị.= 33+ V4!) + m= -4 + 9VA':+ m, 
4+8 2" +m). 

` 2(2- M¿') + m=-4-9 Và" +m, do 
đó B=(-2- va; -4- 9/2" +m), 


H.55 


Vậy AD / BỊ, AD// BE (vì ADBE là hình thoi), mà qua 
B ngoài AD chỉ dựng được một và chỉ một đường thắng 


song song với AI) nên BI = BE hay I, B, E thắng hàng. 


e) Trong tam giác vuông EID thì IM là trung tuyến đi 
tới cạnh huyền DE nên MI = ME do dó XMEI cân. suy ra 


18/ 


MEI=MIE (1) 

Trong tam giác vuông MEB thì B+MBE = 1v, mà 
MBI: = IBO'(góc đối đỉnh) nên MEB+IBÔ'= 1v @). 

Theo (1) và (2) có: IBO'+ MIB= 1v (3). Tam giác O1B cần 
nên IBÖ'+Ó'1B(4). Từ (3) và (4) có MIB+Ø'TB = MIO'= 1v 
suy ra MỊI L ƠTI nên MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm Ô'. 

AMIB +2 AMCI (vì có Mchung và MIB=MCI) suy ra 


—= #—. hay MI” = MB.MC. 


Bài 4. Ta có: 
X'+y ` X -2XY+Y +2XY (X-Y) +2Xy 


x-y x~y x-y 


A= 


A-E), 2y - 


=—>2 kx~y _= 
y W xey 


>9V2, như vậy Amin = 242. 


Đề 10 


Bài 1 (2,5 điểm). Cho phương trình 2x” + 8x + m= 0. có 
một trong các nghiệm bằng 3. Tìm giá trị của m và các 


nghiệm còn lại. 
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: ( 
Bài 2 (2,25 điểm), Cho A =|3 


a) Rút gọn A 

b) Tính giá trị của A biết x= V2- 1. 

Hài 3 (25 điểm). Một học sinh lớp 9 của trưởng phố 
thông cơ sở TT có kết qua kiểm tra về môn toán với 10 lần 
điểm như sau: 7, 8,6, 7.7.8, 9,6, 10.7. 

a) Lập bảng phân phối thực nghiệm, tính số trung bình 
điểm của học sinh đó. 

b) Tính phương sai, độ lệch tiêu chuẩn và cho biết ý 
nghĩa độ lệch này. 

Bài 4 (2,5 điểm). Cho đường tròn tâm O bán kính R. 
Đường thắng d cắt (O tại hai điểm A, B. Trên d lấy một điểm 
M và từ đó kẻ hai tiếp tuyến MN, MP (N, P là tiếp điểm). 

a) Chứng mình góc PMO bằng góc PNO. 

b) Tìm 2 điểm cố định mà đường tròn (MNP) luôn đi 
qua khi M di động trên d. 

e) Xác định vị trí của M để tam giác MNP là tam giác 
đều. 

Nghệ An, năm học 1995 - 1996 (lần 1) 


Lời giải 
Bài 1. Thay x = 3 vào phương trình, ta có: 
42+m=0=m= -42. 
Với m = -43, phương trình đã cho có dạng: 
3X”+ 8x - 42= 0 
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xẻ+t4x-21=0 
Giải ra ta có 2 nghiệm x;, = -7: X 
Bài 2.a) Rút gọn A 


Với xz 0, xz +1 có A= 
b) Tính giá trị của Á 


Thay x= X2 - 1 vào, có Á= 


Bài 3.Gọi X là số điểm môn toán đạt được sau mỗi lần 
kiểm tra, ta có bảng phân phối thực nghiệm sau: 


„: Tản số 


_ XI, + X;m; +. + xm, 
10 


X 


_12+28+16+9+10 - 
Ñ 10 Đ: 
Phương sai điểm kiểm tra toán của học sinh đó là: 
gi m.(Xy T. +m;(X; =.. +..+m,(X; _.. 
10 
_85+1L01+0542.251+6 25 
10 


7,5, 


=145 


Gøý1.45 ~l1.2. 
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Điều này có ý nghĩa là về trung bình thì mỗi lần kiểm 
tra chênh lệch với giá trị trung bình 1. 32 

Bài 4. Hình 56 

a) MN, MP là 9 tiếp tuyến của đường tròn (O) nên 
ON LMN, ỐP 1 MP suy ra ƠNM=OPME 1v, do đó tứ giác 
MPON nội tiếp được đường tròn đường kính OM. 

Vậy PMO = PNO (cùng 
chắn OP của đường tròn 
đường kính OM). 

b) Hạ OQ L AB>QA= 
QB. Vì A, B cố định nên Q 
cố định. Q.N. P cùng nhìn 
OM dưới một góc vuông nên 
5 điểm O, Q,N. M,'P nằm 
trên đường tròn đường kính 


ƠM (theo quỹ tích cung 


H.56 


chứa góc). Vậy đường tròn 
(PMN) luôn di qua 9 điểm 
cố định O và Q khi M di chuyển trên d. 


e) Khi AMNP dều thì NMP= 60° = OMN=~NMP= 


TNNMI 
2 
30”, do đó OM = 20N = 2R. 

Dựng đường tròn tâm O bán kính 9R, đường tròn này 
cắt d tại M (hay M), đó chính là vị trí cần xác định của 
điểm M để AMNP đều. 

Thật vậy, với OM = SON = OMN=30'° = NMP= 60, 
nên AMNP đều. 
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Đề 11 


Bài 1 (2,5 điểm). Cho hệ phương trình 


Giải hệ trên: 

a) Bằng phép tính 

b) Bằng đồ thị. 

Bài 2 (2,5 điểm). Cho phương trình bậc hai: 

x? - 2 - 2)x - 2k - õ= 0, & là tham số). 

a) Chứng minh rằng phương trình có 3 nghiệm phân 
biệt với mọi giá trị của k. 

b) Gọi x,, x„ là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá 
trị của k sao cho: x°+x) = 18. 

Bài 3 (3,6 điểm). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. 

a) Chứng mình BC vuông góc với SA, AB vuông góc với 
8G, AC vuông góc với 5B. 


b) Tính thể tích của hình chóp, biết tất cả các cạnh của 


hình chóp đều bằng a. 

Bài 4 (2,5 điểm), Gọi AH, AM lần lượt là đường cao, 
trung tuyến của tam giác vuông ABC (góc A = 1v), với H, 
M nằm trên cạnh huyền BC. Đường tròn tâm H, bán kính 
HA cát AB ở P và AC ở Q. 

a) Chứng minh: P, H, Q thắng hàng 

b) Chứng minh: MA vuông góc với PQ. 

Nghệ An, năm học 1995 - 1996 tần 3) 
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Lời giải 

Bài T.a) Giải hệ phương trình 
[3x-y=~l @) {[4x~2y=~2(U 
Ta bna F 

l3x+2y=9 (2) |3x+2y=9 @) 
Cộng vế với vế có 7x = ï = x= 1. 
Từ (1) suy ray =3. 

Nghiệm của hệ là (x = 1;y = 3) 

b) Giải bệ phương trình bằng đồ thị: 


j8 
Từ (1) suy ra y = 2x + 1 và từ (2) suy ra y= c7 


Đồ thị hàm số y = 2x + 1 và 


CN. h 
vn Độc cát nhau tại A (1; 


3), do đó nghiệm của hệ phương trình đã cho là (x = 1; y = 3). 
Bài 3.a) At= (k- 9)? + 9R +5 = kP- 4k + 43+ 9k+ 6 
=k?-2k+9=(Œ&-1)+8>8. 
Ta thấy A' luôn dương nên phương trình đã cho có 2 


nghiệm phân biệt với mọi giá trị của k 
b) Theo định lí Viết, có: 
xị + x;¿ = 2Œ - 3) và x¡x; = -2k - 5, do đó: 
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II 


ŒXị + X;)” © 2XiX, 
[2Œ - 2)]? + 4k + 10 = 4k” - 19k + 26. 
Biết xị +x; = 18 nên: 4k” - 12k + 36 = 18 s+ 4k - 19k + 
8=0€©k=l;k=2. Vậy với k= 1;k = 2 ta có xj+x; =18 
Bài 3. Hình 57 
a) Gọi M là trung điểm 
của BC, có AM L1 BC, 
ASBC đều nên SM L1 BC, le 
suy ra BC L MP (SAM) do 
đó BC L SA @ì SA e < 
(SAM)). Š 
Chứng minh tương B 
tự, có AB L 5C, AC 1 8B. H57 
b) Hạ SH L AM, có: 
SH” = SM' - HM? = (*#] 1#) Là SH, 


3 3 


Ni +N 


H 


6 


v=lnp-1,8ÖV3,av6 _ a'V2 
3 3...4 3 12 

Bài 4. Hình 58 

a) Vì PAQ= 1v nên PQ là 
đường kính của đường tròn 
tâm H, suy ra P, H, Q thẳng 
hàng. 

b) Tam giác AHC vuông 
nên HAO+C= 1v (1) 


Vì AH = HQ nên AHAQ 
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cân. suy ra HAOQ = HỌA Ö). Do AM là đường trung tuyến 
di tới cạnh huyển BC của tam giác vuông ABC nên MA = 
MC hay MÁC cân suy ra MAO =ề (3). 

Từ (1), (3) và (3) có HQA+MAQ = 1v, từ đó suy ra 
ADO = 1v hay MA 1 P9. 


Đề 12 
Bài 1 (2.5 điểm). Cho biểu thức 


` ` “AI. 
"nhế lim ava + va +a+l 


a+l 


a) Rút gọn A; 

b) Tìm các giá trị của A nếu a = 1996 - 2 41995. 

Bài 2 (92 điểm). Một người chuyển động đều trên một 
quãng đường gồm một đoạn đường bằng và một đoạn 
đường lên dốc. Vận tốc trên đoạn đường bằng và trên đoạn 
đường lên dốc tương ứng là 40 km/h và 20 knưh. Biết rằng 
đoạn đường lên dốc ngắn hơn đoạn đường bằng là 110 km 
và thời gian để người đó đi cả quãng đường là 3 giờ 30 
phút. Tính chiều dài quãng đường người đó đã đi. 

Bài 3 (9 điểm). Cho phương trình (2m - 1)x” - 4mx + 4 
=0(1), với ẩn là x. 

a) Giải phương trình (1) với m = 1; 

b) Giải phương trình (1) với m bất kì; 

€) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm 
bằng m. 
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Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC (AC = BC) nội tiếp 
trong đường tròn có đường kính CK. Lấy một điểm M trên 
cung nhỏ BC (M z# B,M #zC), kẻ nửa đường thẳng AM. 
Trên AM kéo dài về phía M lấy D sao cho MB -= BD. 

a) Chứng minh MK/! BD. 

b) Kéo dài CM cắt BD tại I. Chứng minh BI = ID và 
CA =CB=CD; 

c) Chứng minh rằng MA + MB < CA + CB. 

đ) Trên CK kéo dài về phía C lấy N sao cho CA = CN. 
Tìm điểm E trên NK để tam giác NDE vuông tại D. 

Vĩnh Phú, năm học 1995 - 1996 
Lời giải 

Bài 1.a) Rút gọn A 

Điều kiện để A có nghĩa là a > 0; A + 1z O0 và 
a/a+va+a+1z0. Thực hiện các phép tính, có Á = va +1 
(với a> 0). 


b) Tính số trị của A 


A=va+1=J1996~2/1995 +1 
=1995—2AJ1995 +I+1= (/95~1} +1I=⁄1995 


Bài 2.Gọi x là thời gian để người đó đi trên quãng 
đường lên dốc (x tính bằng giờ, 0 < x < 3,5), thì thời gian đi 
trên quãng đường bằng là (3, - x) giờ. Do đó đoạn đường 
lên dốc là 20x km và đoạn đường bằng là 40 (3,5 - x) km. 
Ta có phương trình: 40 (3,5 - x) - 20x = 110 
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Giải phương trình trên được x = 0,õ, thoả mãn điều 
kiện bài toán. 

Vậy độ dài cả quãng đường người đó đã đi là: 

0,5.30 + (3,5 - 0,ã).40 = 10 + 120 = 130 (km) 

Bài 3.a) Khi m = 1, phương trình (1) có dạng: xỶ - 4x + 
4=0œ(x-2”=0e©x=9 

b) Giải phương trình với m là bất kì: 

«ÖỔ Nếu 2m - 1=0haym= -thì phương trình (1) có 


dạng - 2x+4=0(°)—=x=2. 


« Nếu 2m - 1#0hay m = thì phương trình (1) có: 


9'= 4m” - 4m - 1) = 4m” - 8m + 4 = (2m - 2) > 0, do đó: 
2m + 2m~ 2 _ 2m~2m+2 2 
Ki : 2: x,= = 
2m-—l » 2m-l 2m-—] 
©) Tìm giá trị của m dể phương trình (1) có một nghiệm 


bằng m: 


+ Với m # — phương trình (1) có hai nghiệm xị Z Ø: x; = 


3 


g ñ , nên để cho (1) có nghiệm bằng m thì: 
jIÌn— 


m=2 m=2 
m=2 
2 hay hay 1+17 


m= 2m'~m-2=0 m=——— 
2m=I = 4 


+ Với mó= 2 theo ) có x= 3 # 2, suy ra m = 7 không 


thoả mãn. 
Bài 4. Hình ã9 
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—a) MB = MD (theo giả thiết nên AMBD cân suy 
xa B,= Ð, (1). AKBC = AKAC (vì KỔ chung và CB = CA) nên : 

€ =& =KB= KA=M, =M, ;(3). 

BMA =M,+M, =B,+Ð, (8) 

Từ (1), (2) và (3) có 
Š,=M,= MK// BD 

b) KMC= 1v (góc nội 
tiếp chấn nửa đường 
tròn đường kính KC) nên 
CM 1 KM, mà KM // BD 
suy ra CM 1 BD. 

Tam giác cân MBD 
có CI là đường cao thì CI 
cũng là trung tuyến do đó IB = ID. 

ABCI = ADCI (c.g.c) suy ra CB = CD, nhưng CB = CA 
(theo giả thiết) nên CA = CB = CD. 

e) Trong ACAD ta luôn có AD < CD + CA, nhưng CD = 
CB nên AD < CA + GB. 

Biết AD = MA + MD, nhưng MD = MB (vì AMBD cân) 
nên AD = MA + MB < CA + CB. 


H.õ9 


Đề 13 


Bài 1 (2,5 điểm). Xét biểu thức 


kx TT mg) 
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D Rút gọn A 

9) Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất và 
tìm giá trị nhỏ nhất đó. 

Bài 2 (2,5 điểm). Một người đi xe máy từ A đến B cách 
nhau 130 km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi dược 


) Ẵ Ni : Ä 
-„ quảng đường AB người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h 
3 


trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian 
xe lăn bánh trên đường biết rằng người đó đến B sớm hơn 
dự định 24 phút. 

Bài 23 (1 điểm). Cho đường tròn (O) bán kính R và một 
dây BC cố định. Gọi A là điểm chính giữa của cung nhỏ 
BC. Lấy điểm M bất kì trên cung nhỏ ÁC, kẻ tỉa Bx vuông 
góc với tia MA ở Ï và cát tia CM tại D. 

1) Chứng minh AMD=ABC và MA là tia phân giác 
của góc BMD. 

9) Chứng mình A là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD 
và góc BDC có độ lớn không phụ thuộc vị trí điểm M. 

3) Tia DA cắt tia BC tại E và cất đường tròn (Ö) tại 
điểm thứ hai F, chứng minh AB là tiếp tuyến của đường 
tròn ngoại tiếp ABEF. 

4) Chứng minh tích P = AE x AF không đối khi M di 
động. Tính P theo bán kính R và góc ABC = œ. 

Bài 4 (1 điểm). Cho hai bất phương trình 


3mx - 2m>x +] @) 
m -3x< 0 (2) 


Tìm m để hai bất phương trình trên có cùng một tập 
hợp nghiệm. Hà Nội, năm học 1996 - 1997 
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Bài 1.1) Rút gọn 


| 2V@x-2 Ì( 1 3 
lệ TH TS ra xa) 
Điều kiện tổn tại A:x>0;xz#1 
1L 2WX-2_ | Vx+l-2 


"em f+)e&-n|(=J(Ws] 


_x=l=2VxX+2 x-l 


_(Wx+lJ@-D Ýx-l 


(#+1)(Jx~!) +1 
J"““... 
HỆ TH]  AIENY 2 
—Mx+1-2- 2 
ˆ AMx+l  VN+L 


A có giá trị nhỏ nhất khi ÝX + 1 nhỏ nhất. 

Vìx>0nên VX>0 = VX+ 1 >1. Do đó giá trị nhỏ 
nhất của Jx+1= 1 khi x=0. 

Vậy khi x = 0 thì A có giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

Bài 2.Gọi vận tốc dự định đó là x kn/h (x > 0) thì thời 


D 
gian dự định đi từ A đến B là 129 ziù, 
X 


Một phần ba quãng đường AB là 40km, thời gian di 
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h - # BE cay _ : „d0... 
; quảng đường với vận tốc dự định là — gi. 
ì X 


Hai phần ba quảng đường đi với vận tốc (x + 10) km/h 


` ng : ¬". Ẵ 
là 80 km. do đó thời gian đi quảng đường này là FSYTT† g1d. 
Xx+ 


Theo đầu bài người đó đến B sớm hơn 24 phút hay 


A4 da : 120 2 40 80 
giờ, nên có phương trình: ——=<==—+ h 
3 xŠ x x#£l0 


Thực hiện các phép biến đổi tương ứng, có: 

xỶ + 10x - 2000 = 0 

Giải phương trình được xị = 40; x, = -50 Qoại) 
x= 40 =x> Ú, thoả mãn điều kiện bài toán 


Thời gian xe lăn bánh trên đường là: 


120 3 120 2 Bộ 3... _.. § 

cm, CC tuế ==2~(giờ) hay 2 giờ 36 phút 
X 40 5 h) 3 

Đáp sở: 40 km/h D 


9 giờ 36 phút 

Bài 3. Hình 60 

1) Tứ giác AMCD nội tiếp 
đường tròn (Õ) nên AMD ~ An 
(1) vì chủng cùng bù với AMC. 

Theo giả thiết thì A là điểm 
chính giữa của cung nhỏ BC nên 
AB= AC từ đó suy ra AMB - ABC 
(4) 

Từ (1) và (3) có AMD=AMB 
hay MA là tia phân giác của 
BMD. 
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3) ABMD có MI là dường cao vừa là đường phân giác 
nên ABMD cân, do đó MI là trung trực của BD suy ra AD = 
AB @), Vì AB = ACnên AB = ÁC (4). Từ (3) và (9 suy ra 
AB= AC = AD do đó A là tâm đường tròn ngoại tiếp ADBC 

Đường tròn ngoại tiếp ADBC cố định vì điểm A cổ định 
và có bán kính AB không đổi. do đó BDC có độ lớn không đổi. 


không phụ thuộc vào vị trí của điểm M trên cung nhỏ ÁC. 
1 


sđ AB.AB=AC vậy 


3) sả ABC =2 sđÁC, sẻ BEA 


ABC = BFA, từ đó suy ra rằng, AB là tiếp tuyến của đường 
tròn ngoại tiếp ABEEF 

4) AABE s2 AAEB (vì có BAE chung và ABE = BFA) suy 
ra ` = Thay AE.AF = AB'. 

Biết AB có độ dài không đổi nên AE? cũng không đổi 
Vậy P= AB.AF = AB” không đổi khi M di động trên cung 
nhỏ AC. 

Dựng đường kính AA', trong tam giác ABA' vuông tại 
B ta có BA'A=BFA (góc nội tiếp cùng chấn AB) 
ABC =œ= BFA (theo chứng minh trên và theo giả thiết) 
do đó BA"A =ơ. 

Vậy AB = AA'singa nên 

° = (2R)”sin?a = 4R?sin?a. 
Bài 4. Giải từng bất phương trình, ta có: 
Với (1) khi mộ thì x> THÊ 


3m~—l 
Ù 


Với (2) có x> 


¬ 


3m+l 


(Chú ý rằng nếu m < : thì nghiệm của (1) là x< KP ii 
đo vậy (1), (2) không thể có cùng một tập hợp nghiệm) 
Hai bất phương trình có cùng tập nghiệm khi và chỉ 
kihiuie buá He: THÊ dị 
3 E2 3m-—I 
Giải phương trình (*) có m, = 3; m, = -š ai). 


Vậy với m = 2 thì hai bất phương trình trên có cùng 
một tập hợp nghiệm. 
Đe 14 
Bài 1 (2 điểm). Cho a, b, e là 3 số đương 


| 1 . 
derva  da+vb 


Đặt x= = 
Chứng minh rằng: a +c = 2b © x+z=9y 


đrức T 


Bài 2 (2diễm). Xác định giá trị của a để tổng bình 
phương các nghiệm của phương trình: 
x”- 2a - 1)x + 2(a - 1) =0, đạt giá trị nhỏ nhất. 
Bài ở (3 điểm). Giải hệ phương trình: 


[(°+sy+yjx +y  =185 


Í@' ~y *y) X'+y` =65 


Bài 4 (3 điểm). Cho hai đường tròn (O,) và (O,) cắt 
nhau tại A và B, Vẽ dây AE của (O,) tiếp xúc với (O,); vẽ 
đây AF của (O,) tiếp xúc với (O,) tại A. 
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a) Chứng minh rằng: 


b) Gọi C là điểm đối xứng của À qua B. Có nhận xót gì 
về hai tam giác EBC và FBC. 
e) Chứng minh tứ giác AEGPF nội tiếp. 
Hải Phòng, năm học 1996 - 1997 
(Thị điều biện uào lớp 10 chuyên lũ 


Lời giải 
Bài Lx+z=9vy<>x-V“y-7 
... 
vb+ve ve+va tb+VcJVe +Va) 
b5 ) 


_ da +vb)\db+ve)(Ve+xã) 


Xétx-v= 


b-c 
NH0 200/77)037 00797021 106 
Từ (1) và (2) suy ra: 
X-V=y-Zz€e@sa-b=bÙb-c 
hay x+z= 2y @ a+c= 2b (đpcm) 
Bài 2.Để phương trình có 9 nghiệm phải có A > 0. 
A>0«€(2a - 1)” - 8(a -1)>0 
©—4a”- đa+1-8a+8>0 
© 1a "- 12a+9>0 
«> (2a - 3) >0, đúng với mọi giá trị của a. 


Tổng bình phương của hai nghiệm: 
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XÌ4‡K‡ = KỆ+ Xu = N) 2X: 
=(X, + XJ)” - 2XIXJ= -1)”- 4(A - 1) 
=4a”- đa + 1- đa+4=4a°-Ba+4+1 
= 4(”- 2a + 1)+1= 4(a- 1) + 1 
Biết (a - 1)” > 0 = 4(a” - 1) >0 = 4@Ẻ - 1) + 1> 1, do đó tổng 


bình phương hai nghiệm đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi a = 1. 
Bài 3. Cộng về với vế của hai phương trình đã cho, được: 
2067 +y?) V4 +y” = 250 © (XỶ + y9 vJx ty) = 195 

' 
c (# ty) =Rủ 
=“ỗ l) 


© \x'+y 
Thế (*) vào hệ đã cho, có: 
[(5+xy).S=185  [25+xy=37 
”. 
\5-xy).5=65 "|2 


xy=l3 
Cộng vế với vế hai phương trình của hệ trên, được: 
2xy = 24. Lúc này ta có hệ: 
xity`=25 |(x+y)=49_ [x+ty=#7 
© = 
3xy =24 xy =l2 y 


Áp dụng định lí Viết đảo, với hệ: 


x=3:x=4 


7 
suy ra hai nghiệm 
y=4y=3 


x=-3:x=-4 


x+ 7 : 
b) £ suy ra hai nghiệm 
xy=l2 y=-4:y=-~3 


Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm. 


Bài 4. Hình 61 
a) A,=hR(Œgốc nội 
tiếp cùng chắn AB của 


đường tròn (O,). Tương 


tự có E,=A,, do đó 


ABEA Z2 ABAF (1) (g.g) 


suvra: 
TP Gị- iêt 
AF BA BF 
ti -BE BA 

AF BA BF 

A BE Hồi 
hay = 

A BF 


b) Từ (1) suy ra B,=B, do đó có B, =B, và 
EB _ ED “AB _ ĐC (ì BỘ = BÀ theo giả thiếp), 
BC AB BE BE 
" a...:.... .. . 
Như vậy, ta có B,=B, và = "HỆ ĐẾN, ABEC z ABCF 


(9) (c.g.e) sẽ 
c©) Từ (2) có €, 


Đề 15 


Hải 1 (2,5 điểm). 1) Cho phương trình (x là ẩn, m là 
tham sô): 

(3x ”-x-6) Vx-m= 0 

a) Giải phương trình khi m = -1,45; 

b) Giải và biện luận phương trình theo m. 

3) Rút gọn: ==. 

be) 
Bài 2 (3 điểm). Cho hàm số y = f(w) = -xÌ x | (P) 
1) Chứng mình hàm số f(x) nghịch biến với mọi x e R 


2)a) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị (P) với đường 
thăng v = -9Xx. 


b) Biện luận số giao điểm của đô thị (P) với đường 
thăng y = ax (D) theo a. 

3) Vẽ đồ thị (P) 

Bài 3 (3 điểm). Cho nửa đường tròn đường kính AB. 
Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn đó người 
ta kẻ tiếp tuyến Ax và dây AC bất kì. Tia phân giác của 
góc CAx cắt nửa đường tròn tại D, các tia AD và BC cắt 
nhau tại E. 

a) Tam giác ABE là tam giác gỉ? Tại sao 

b) Các dây AC và BD cất nhau tại K. Chứng minh EK 
vuông góc với AB. 

e) Nếu sin BAC = /2/3.Chứng minh KH (KH + 9EH) = 
2HE.RE (H là giao điểm của EK và AB) 


Bài 4 (1,5 điểm), Cho tam giác ABC vuông ở A. S là 
một điểm nằm ngoài mặt phẳng (ABU) sao cho SB L mp 
(ABC). Từ B hạ BK L SA (K e SA) 

a) Chứng minh BK 1L SC 

b) Tìm điểm I cách đều 4 điểm S, A, B,. F 

Hỏi Phòng, năm học 1996 - 1997 
(Chuyên ban) 
kLời giải 

Bài 1.1) a) Với m = -1,4ð, có phương trình 

(3x”-x-6)x+I,45= 0 q) 

phải có điều kiện x > -1,45. 

3 x;=2>-145 

@)© ứ: Ni sec 1 te 1dE 

x+L45 =0 x;=-l45 =~1,45 

Vậy phương trình chỉ có 2 nghiệm x = 3; x = -1,4ð. 

b) Giải và biện luận phương trình 

(2x” - x - 6)x~m >0 (3). 

Điều kiện tổn tại là x > m 

2x?-x~6=0  J 


Sản =-Kh cSÀẠN, 


x=m là một nghiệm với m e R. 


xẹ=m 


9100) qnD (œ) 
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me (ÏÏ) thì -1,5 < m <2, phương trình (2) < xị = 2; 
m e (ID thì m < -1,5, phương trình (9) © x, = 2¡ x¿= 


m; x;= -L,ð5. 


=..- J2 
l ° | -Q5-2) 


Bài 2.1) VX,.x„ € (co; Ö) và xị < X;, ta CÓ: 
f(x)) = Xỉ, ÍQ&X;) =X 
và f(xJ) - fQW„) = Xị 


-X) = (Xi - Xu), + X;) >Ũ 

Vì (xịy + x;) < Ô; (Xị - x;) < Ô suy ra Ẩ(X,) > f@œ;); hàm số 
nghịch biến. 

Với xị.<0<x; ta có: Í(xj)= xổ, ÍQ&X,) = -x) 

và f(x)) - fQ&;) = X”+x; >0 

suy ra ÍQ@,) > f@x„), hàm số nghịch biến 

V xị, X; € (0; +ø) và xị < x; ta Có: (Xi) = -Xj, ÍQ¿) = -X) VÀ 
fŒx)) - fQ(„) = Œ; - xị) Œy + x;) >O, vì @ị + xy) >O, @¿ - xỊ) > Ú, 
hàm số nghịch biến. 

Vậy hàm số đã cho nghịch biến Vx e R. 

3) a) Hoành độ giao điểm của hai đô thị là nghiệm của 
phương trình: ' 


ÌxÌs“-#x 


36ÐTHDCOLCCTHCS -T11 3209 


(1Ù ©@ xi =Ú; x¿ = 9; x; = -2, vậy đồ thị (P) cắt y = -2x 
tại 3 điểm: O(0; 0);M (3; -4); N (-9; 4). 

b) Tương tự với số giao điểm của hai đồ thị là số 
nghiệm của phương trình: -x Ìx| = ax (2) 

()©x=0Va,-ilxl=a œ®) 

Phương trình (*) khi a = 0 thì 
(2) ©x, =0 =x;, y = ax tiếp xúc 
với đồ thị P. 

Phương trình (*) khi a > 0 thì 
(*) vô nghiệm, y = ax cắt (P) tại 1 
điểm 

Phương trình (*) khi a < 0 thì 
(*) có hai nghiệm x; = a, X; = -a, V 
= ax cắt đỗ thị (P) tại 3 điểm 


phân biệt. 
3) Đề thị của (P) 
xị|.]J2z|alo|il|z|-, 
yÌ.lslalolail3l 
toc 
x' khix >0 


Bài 3. Hình 62 

a) Vì r\ =Ã) (theo gt) nên AD =Ð, suy ra, = B, hay 
BD là phân giác của ABC. 

ADB= Iv (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên 
BD L AE. 

Trong AABE có BD vừa là phân giác, vừa là đường cao 
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nén XABE cân đỉnh B. 

b) ÁCB = 1v (góc 
nội tiếp chấn nửa đường 
tron) nên AC L BB. 

AABE có hai đường 
cao BD và ÁC gặp nhau 
tại K do đó K là trực 
tâm của AABE suy ra 
EH 1 AB. 

©) AACB vuông góc 
tại C có BK là tia phân 


giác trong của goc B Lò 
nên: 
KC BC 
— =sin BÁC = v2/3 
KA AB ` 
Do ABAE cân tại đỉnh B nên Aˆ = 2/3 suy ra 
bì a 


KH? = 2(KE - KH) (KE + KH) =2(KE - KH).HE 
= 2KE.HE - KH.HE 

KH” - KH.HE = 2KE.HE 

KH (H - HE) = 2KE.HE. 

Bài 4. Hình 63 

a) Theo giả thiết SB L (ABC) suy ra SB L AC, BA L AC 
(g0, do đó có AC L (SAB) = AC L SB, SA L 8B (œĐ, vậy 
SB 1 (SAO) = SB LSG. 


b) Trong tam giác s 

vuông SBC nếu I là trung 

điểm của cạnh huyển SC 

ta có I§ = IB = IC 1 
Tương tự, trong tam 


giác vuông SAC, nếu Ì là Ồ 
trung điểm của cạnh B € 
huyền §C, ta có IS = IA = 
S 

1C. : 

Vậy khi I là trung 
điểm của SC thì I cách đều Kiui 
8,B,A,C. 

Đề 16 
Bài 1 (2 điểm). 1) Trục căn thức ở mẫu số h 
, ụ RE 


2) Tính A = V4+2/3 + 4-23 

3) Phân tích thành nhân tử biểu thức B = ab + 
bVa + va +1 

Bài 2 (2 điểm). Cho phương trình bậc hai (ẩn x, tham 
số m): 

x?-2mx+2m-1=0 (1) 

1) Giải phương trình (1) khi m = 9 

9) Định m để phương trình (1) có nghiệm kép 
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3) Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có 3 
nghiệm phân biệt cùng dấu, khi đó 2 nghiệm mang dấu gì? 

Bài 3 (2,5 điểm), Trong mặt phẳng toạ đọ cho parabol 
(P): y = ax” và điểm M (1: 1) nằm trên (P). 

1) Xác định hệ số a. Vẽ parabol (P) 

9) Lấy điểm N trên parabol (P) có hoành độ xụ = -2, 
tính tung độ vụ. Viết phương trình đường thắng MN. 

3) Tìm A trên trục tung để ba điểm M, A, N thẳng hàng. 

1) Một đương thẳng (D) qua A có hệ số góc m, đường 
thẳng (D) cắt parabol (P) tại hai điểm P, Q. Gọi Pạ, Q¿ lần 
lượt là hình chiếu của P, Q trên trục hoành, chứng mình 
rằng: OP,.OQ, = OA (đơn vị trên hai trục toạ độ bằng nhau). 

Bài 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn tâm O, hai đường 
kính AB và CD vuông góc với nhau. Gọi I là trung điểm 
của đoạn OA. Qua Ï vẽ dây cung MQ vuông góc với OA (M 
trên cung AC, Q trên cung AD). Đường thẳng vuông góc 
với MQ tại M cắt dường tròn (O) tại P. 

1) Chứng minh rằng: 

a) Tứ giác PMIO là hình thang vuông 

b) Các diểm P, O, Q thẳng hàng 

9) Gọi S là giao điểm của ÁP và CQ. Tính số đo góc CSP. 

3) Gọi H là giao điểm của AP và MQ. Chứng minh rằng: 

a) MH.MQ = MP. 

b) MP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
QHP. 

Lâm Đồng, năm học 1996 - 1997 
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Lời giải 


Bài 1.1) Trục căn thức ở mẫu số 


l2 I2(5+2)  1(V5+2)- : 
%2 la) sa t5”) 


2) Tính 


A=4+243+\4-243= 
=((W} +>B+1+\} -x5+I 


=Vš+1} #45 -t} =v3+1+J5—t=23 
3) Phân tích thành nhân tử 


B =ab+bva + va +1=b va (Và +1) + (\a + 1) 
= (Wa+l)(b/a+1). 


Bài 2.1) Giải phương trình (1) khi m = 2 
x°-4x+3=0 


Doa+b+e=0nên xị, = 1;x¿= ` ấy 

2) Phương trình có nghiệm kép khi có A' = 0. 

A' = mỸ - 2m + 1 (m - 1}; A'= 0 khi m = 1 

Vậy phương trình (1) có nghiệm kép khi m = 1 

8) Biết rằng phương trình bậc hai ax? + bx + =0 (a # 
0) có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi có A > và 
*» 0, hai nghiệm mang dấu dương (hoặc âm) khi có S>0 
a 
(hoặc 8 <0). Do vậy, với phương trình đã cho, ta có: 

A'= m”- Øm - l)=m” - 2m + 1=(m-1);A'>0c<m#L 


214 


- H;Ễ >0 khi ðm +13 =5 m> 
a 


=" sẽ 1 ' 
N Hà do đó nếu m # 1,m> ni thì m>0. 


Vậy với mz 1.m> z thì phương trình (1) có hai 
nghiệm phản biệt cùng dấu đương. 
Bài 3.1) Vì parabol (P) đi qua M (1; 1) nên có: 


1=al°ca=l 

Vậy khi P đi qua M (1; 1) ta có y = 
3) Khi hoành độ xụ = -9 thì y = x? = (-8)° = 4. 
Đường thẳng y = ax + b khi qua M, N, ta có: 
ì =a+b 


4=-2a+b 


Trừ vẽ với vế của hai phương trình có: -3 = 3a = a = -1. 
Khia=-1thìb= 2. 
Vậy phương trình của đường thăng MN là y = x+ 9. 
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3) Để ba điểm M, A,N thắng hàng khi A (A trên trục 
tung) năm trên MN, do đó có: y = -0 + 3, như vậy có toa độ 
của A (0; 2). 

4) Đường thẳng D với hệ số góc m có đạng v = mx + b 
và đi qua A (0; 2) nên có: 2 = m.0 + b tức là b = 3. Vậy 
đường thẳng D với hệ góc m đi qua A có dạng cụ thể là y = 
mx + 2. 

Parabol y = x và đường thẳng (D): y = mx + 9 cắt nhau 
tại hai điểm phân biệt P Œạ: y„) và Q (xạ: yạ), hình chiếu 
của chúng trên trục hoành là P, (x„; 0) và Q @&¿; 0). Ta có 
đẳng thức sau: 

Y, = Nộ 


ha (@) 


› 
=Nệ 
Mc ° = tệ ~mx¿=2=0_ (2). 
yụạ =mxạ¿ +2 
Từ (1),(2) và do x„ # xạ chứng tỏ rằng x„. xu là nghiệm 
của phương trình X? - mX - 2= 0, suy ra: 


& 
loQ,.OP,| = Ixax„Ì= l > L =9 
a 


1 
Trên hình vẽ có OA = 3, vậy có OQ,.OP; = OA. 
Bài 4.Hình 64 
1) a) Theo giả thiết, AI LMQ và MP L MQ nên 1O / MP. 
Tứ giác PMIO có IO // MP và IMP = 1v nên là hình 
thang vuông. 
b) Vì OA L MQ nên IM = 1Q. Dễ thấy MIOK là hình 
chữ nhật nên IM = OK, do đó có OK = 1. 
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Vị MIOK là hình chữ nhật 
nên OKM= 1v hay OC L MP 
suy ra RP = MK, nhưng MK = 
[O nên KP = 1Ó. 

Hai tam giác KPO và IOQ 
bằng nhau vì có OK = 1Q, 
K=l= 1v, KP = IO, suy ra 
Ó, zB, nhưng Ê phụ với 6 
SUY ra 6, tÓ, = 1V. 

Ta có đc, +; tỐ; = 3v 
suy ra P, O, Q thẳng hàng 

3) Do AB L CD nên ÁC = AD. Theo giả thiết thì MQ / CD 
nên MC = ÔD , từ đó suy ra AM= ^AQ 

CSP là góc có đỉnh ở trong dường tròn, nên 
sdCSP => sđ(AQ+ CP) nhưng CP=€M. M= 9B nên 
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CP=QD, do đó sdCSP =2-sd(AQ+QD}= sđAD, nên 


1 
2 
CSP= 45", 

3) a) Vì POQ là đường kính nêr: PCMAQ là cung nửa 
đường tròn và biết CSP= 46" nên tổng hai cung CP và AQ 
có số đo bằng 90, từ đó suy ra cụng CMA cũng có số đo 
bằng 90°. Lại biết AM= AQ, từ các kết quá trên suy ra 
PM=MA =AÔ. 


È`MHP sÈ\ MPQ (do có sẻ MPH=-sđMA, 


sdMQP = - sdMP và MA =MP). 


2„ MH _ MP 
nên 


MP MQ 
b) Theo chứng minh trên có HQP =MPH, hai góc này 


hay MH.MQ = ME? 


cùng chắn cung PH của đường tròn ngoại tiếp AQHP, từ đó 
suy ra MP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp AQHP. 


Đề 17 


Bài 1 (3 điểm). 1) Cho A = xX=2 

a) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa 

b) Tìm x sao cho A = 4 

9) Giải phương trình: x? - 5x + 4= 0 

Bài 2 (3 điểm). Trong cùng hệ trục toạ độ, cho parabol 
(P): y = ax” và đường thẳng (D): y=kx+b 

1) Tìm k và b biết rằng (D) qua hai điểm A (1; 0) và 
B(0;-1). 

3) Tìm a biết rằng (P) tiếp xúc với (D) vừa tìm được ở 
câu ]). 

3) Vẽ (D) và (P) vừa tìm được ở câu 1) và 2). 

4) Gọi (đ) là đường thắng qua điểm CÓ: -1) và có hệ 


số góc là m. 
a) Viết phương trình của (4). 
b) Chứng tỏ rằng qua điểm C có hai dường thắng (đ) 
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tiếp xúc (P) (ở câu 3) và vuông góc với nhau. 

Bài 3 (2 điểm). Cho đường tròn (O; R) và hai đường 
kính AB, CD. 

1) Chứng minh răng ACBD là hình chữ nhật. 

9) Hai đường kính AB, CD phải có vị trí tương đối nào 
để AGBD là hình vuông? 

3) Trong tất cả các hình chữ nhật ACBD nội tiếp trong 
đường tròn (O; R) tìm hình có diện tích lớn nhất và tính 
điện tích ấy theo R. 

Bài 4 (3 điểm). Cho điểm I trên đường tròn (O; R), đường 
trung trực của bán kính OI cắt đường tròn tại A và B. 

1) Tính độ dài AB theo R. 

9) Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt nhau 
tại C. Chứng minh rằng: ba điểm O, I, € thẳng hàng, tam 
giác ABC đều, I là tâm của đường tròn nội tiếp trong tam 
giác ABC. 

3) Tính theo R diện tích phần của tam giác ABC nằm 
ngoài hình trong (Ó,R). 

Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 1996 - 1997 


Lời giải 


Bài T. 1ía) A có nghĩa khi và chỉ khi x- 220 x2 2. 
bĐA=4eœ JX~-2=4©x-220œ x39, 
2)x”-õx+4=0có dạnga+b+c=0 

nên xị =1 x;= Ễ =4. 


Bài 2.17 Vì A(1;0) 6 (DĐ) nên có: 0 =k.1 tbhay k+thb 
=0(1) và B(0; -1) e (D) nên có: - 1= k.0 + b hay b=-1©). 


Từ (1) và (2) suy ra k = 1. 
Vậy khi (Ð) qua Á và B thì k= 1vàb =-1, có (Đ):y=x-1 
9) (P) tiếp xúc với (D) khi và chỉ khi phương trình ax” 


x- 1hay ax?- x+ 1=0 có nghiệm kép. 
K10 066080: 


l& 


3) Vẽ đồ thị của (P) và (D) 


+] ]- 
Ị 


Ị 
|- 
ti 
| 


¬ 


9 a) Đường tháng (d) có hệ số góc là m có dạng: 


(d):y=mx+b 
G li£J € (đ) nên có -1=m 7+bz2- Cm-1 
3 2 à 
Vậy phương trình dường thẳng (d) là: y = mx = m- l 


b) Đường thẳng (d) và (P) tiếp xúc với nhau khi phương 


trình hoành độ m =mx- ặm - 1 có nghiệm kép. 


—xŸ 
4 


A' = (2m) - 6m - 4 


mực 2m c1 c3 x”‹ #m% + Ôm +4 =0 


A'=0<m,=2;m,=- 


Ở đây đường thẳng (d) có dạng sau: 


(đ):y,=2x- 4 
" 
l0 ai 


Vì (d)) và (d,) có tích hai hệ số góc bằng -1 ( vì 2 {- 


bi 


e" 
nên d, L d¿, 

Bài 3. Hình 65 

1) ACBD có OA = OB, OC = OD nên là hình bình hành. 

Hình bình hành ACBD có AB = CD (=9R) nên là hình 
chữ nhật. 

9) Hình chữ nhật ACBD sẽ trở thành hình vuông nếu 
có AB 1.CD. Vậy khi hai đường kính AB và CD vuông góc 
với nhau thì AGBD sẽ là hình vuông, 


3) Trong tam giác ACB hạ CH 1L AB ta có CH=h<OC 
=R. (vì trong tam giác vuông CHO ta luôn có CH < ÓC). 


H.65 


Ta có Ban = OH.AB = 2h.2R suy ra Đacp, = 2hR. 


Vì tam giác COB vuông cân nên CB = RV2 do đó hình 
vuông ACBD có diện tích là 

Saenp vuny = RV2.RV2 = 2R?. 

Vì h < R nên 2hR < 2R?, như vậy trong tất cả các hình 
chữ nhật ACBD nội tiếp đường tròn (O, R) hình có diện 
tích lớn nhất là hình vuông (vì hình vuông là một hình chữ 
nhật đặc biệt) và có diện tích theo R là § = 2R'. 

Bài 4. Hình 66 

1) Vì AB là dường trung trực của OI nên AO = AI, 
nhưng AO = OI = R nên AAIO đều. 

Trong tam giác đều AIO thì đường cao AH được tính 


theo công thức: AH = 
2 2 


Do OT L AB nên AH = HB suy ra AB = 2AH =R v3. 

9) Dễ dàng chứng minh được IAOB là hình thoi do đó 
có Ẩ siẾn (thao tính 
chất của hình thoi), 
nhưng CA là tiếp tuyến 
của đường tròn (O; R) 
nên OAC= 90", từ đó có 
r\ SÑ. Á¿= 30” suy ra 


AI là phân giác CAB, 
tương tự BI là phân giác 
của CBA. 

CÓ là tia phán giác 


của góc do hai tiếp CA, CB tạo thành, Cl là đường phân 
giác thứ ba của AACB do đó C, I 

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ 
một điểm đến đường tròn ta có CA = CB hay ACAB cân. Ta 
có CAB=A,+A,=60° nên ACAB đều. 


, O thẳng hàng. 


Vì I là giao điểm của 3 đường phân giác trong của 
ABAC nên T là tâm của đường tròn nội tiếp AABC. 

3) Khi lấy diện tích tam giác đều ABC trừ đi diện tích 
hình gạch sọc ta được diện tích của AABC nằm ngoài 


đường tròn (O ; R) 
| KẾ 5 
Do AABC đều có AB = R3 nên CH = ~S———==——. 


_xR ' 130" “ nRỶ 
360” 3 


SNnaoatn E 


Súng = s01 AB= 


1R 5 
3.z Ri3= 


S 


sách sóc E PauOAIB ~ ĐaAog = 


Gọi SẺ là phần diện tích AABC nằm ngoài hình tròn, ta 


SẺ = Bang - Ôqách sọc = "_ 1#-*”] 
3R?V3 xRỲ R'V3 
m IS 8. sễ 
_ 9R” V3 +6R' V3 —8xR” _ 15R? V3 - #xR” 
24 24 
Rˆ(I53 =8} 
24 


Bài 1 (3,5 điểm) 


1) Rút gọn biểu thức A= 


3) Cho biểu thức B = 


a) Tìm x để B có nghĩa; 

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức B. 

Bài 3 (3,5 điểm) 

Cho phương trình x" + (2m - 5)x-n = 0 (x là Ẩn) 

1) Giải phương trình khi m = 1 vàn = 4; 

2) Tìm m và n để phương trình có hai nghiệm là 2 và - 3; 

3) Cho m = 5. Tìm n nguyên nhỏ nhất để phương trình 
có nghiệm đương. 

Bài 3 (4 điểm) 

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn 
tâm O,ba_ đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt 
nhau ở H. Kéo dài AO cắt đường tròn tại M. Chứng minh: 

1) MK/RC; 


2) DH = DK; 

3) HM đi qua trung điểm TÏ của BC; 
AD ".. CF ` 
HD HE HFŠ 


Hà Nam, năm học 1999 - 2000 


Lời giải 


Bài 1.1) Rút gọn biểu thức 
(dx-1 ýx+1 'N: ` 
(w+l Ýx~I | ' 


35ĐTHDCOLCCTHCS - T15 3225 


9)a) Biểu thức B có nghĩa khi | 9 tụ  p2ai 
I-|lxI>0 


~/'=Rl} 
“=I=I=N| với Íx| >0 
1+/1=|x| -Ñ -R) bị l 

Do0< |x|<1es0>- lxl>-1=l1>l1-lxi>z022 
t>\=b[>o=~L<-/f-| <0=0<1 [<t hay 0<B<I1. 


Vậy minB = 0 khi 1= J1 -|š| |š|=0  x=0 
maxB = 1 khi 1- J1-|x| =1 h|{=l<> x =+l. 
Bài 2.1) Khi m = 1 và n = 4, phương trình đã cho có 


dạng x” - 3x - 4=0. Vì a -b+c= 0 nên phương trình có hai 
€ -4 


=-==-—=4, 


nghiệm x, = 1; X2 P 1 
2) Khi x = 2 phương trình đã cho có dạng 4m - 6 - n= 0. 
Khi x = -3 phương trình đã cho có dạng -6m + 24 - n = 0. 
Từ đó, có hệ hai phương trình bậc nhất với ẩn là m, n 
sau: 
4m-6~n=0 
3 
10m -30=0 
suy ram =8;n=6. 
3) Cho m = 5, phương trình đã cho có dạng 
x?+ðx-n=0Œ) 
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Nếu a và e khác dấu thì phương trình này luôn có hai 
nghiệm trái đấu. Do đó muốn phương trình (*) có nghiệm 


đương thì phải có Š <0có nghĩa là -n <0 hayn>0. 
a 


Vậy với n = 1 là số nguyên nhỏ nhất thì phương trình 
(*) có nghiệm dương. 

Bài 3. Hình 67 

1) Ta có AKM=lv (góc nội 
tiếp chắn nửa đường tròn) do đó 
ME I1 AK, BC L AK (gU nên 
MK// BC. 

3) Ta có KAC =ñ, (góc nội 
tiếp cùng chắn cung KƠ), 
KÁC = B, (góc có cạnh tương 


ứng vuông góc), do đó có B, =B; H.67 
hay BD là phân giác của HBK. 

AHBK có BD I HK, BD lại là phân giác nên AHBK 
cân, suy ra BD cũng là trung tuyến, vậy DH = DK. 

3) Ta có ABM= 1v (góc nội tiếp chấn nửa đường tròn) 
nên MB L AB, CF L AB (theo gt), do đó, MB//CH. Chứng 
minh tương tự có MC//BH. 

Tứ giác BHCM có MB//CH và MC//BH nên là hình 
bình hành, suy ra HM phải đi qua trung điểm 1 của BC 
(theo tính chất của hình bình hành). 
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4) Ta có các nhận xét như sau: 


HD „HE HE HE HF _ 
2 Ap AD_ BE CF _ 
I I : 
( - HD „ HE _„ HF Thi Ge xHE.AC Di ẤP 
Thật vậy RÊP xe tiện 
AD BE CF ADBC 2BEAC „CFAB 


= Shpc E: Shục + ShAp & sếp + ShAc + ShAp = SAnc cử 


SAnc SAnc SAsc SAnc SAnc 
b) Nếu với x >0, y> 0, z > 0 thì có 
œ&x+y+z2). ( :z*z}*": 
y z 


Thật vậy: 


keyez)(Setxal=4S+3)(SsZ)v( +2) 
X—yYy Z y.Xx zZ X ý # 


z 2 2 2 > MẺ 
Xx +Y x + z + 
Liệc Ý .Jêu. T) An  c 

xy Xz yZ 


=3+ >3+2+2+2=9 


Từ đó có l§'='t TT He >9 với chú ý 
sảng HD, HE, HF ý TL, AD | BE l_CP, 
# AD BE CF HD ` HD HE ~ HE `HF ” HE 
AD BE CF 
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II, ĐỀ TOÁN THỊ TỐT NGHIỆP THCS”) 
Để 19 


A. Lí thuyết (9 điểm). Học sinh chọn một trong hai để 
sau: 

Đẻ 1. Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số. 
Các đẳng thức sau đây là đúng hay sai, vì sao? 


ESE) RE §m-25 _m~5 


x #I m-3 

Đề 3. Chứng mình rằng, nếu cạnh góc vuông và cạnh 
huyền của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh góc vuông và 
cạnh huyền của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông 
đó đồng dạng. 

B. Bài toán bắt buộc (8 điểm) 


Bài 1.(3,5 điểm) 


Cho biểu thức P -| 


x+4 '] 
x+Vx+l 
1) Rút gọn P; 
9) Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị 
nguyên dương. 


ớ), Trong vài năm qua. theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì 
việc tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm sẽ do các tỉnh chọn lựa một trong 
hai e: Dựa và À0 điểm thí tốt nghiệp THCS để tuyển sinh hoặc thông 
qua việc thì tuyển với hai môn Văn - Toán để tuyển sinh vào lớp 10. 
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Bài 3.(2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
Một người dự định đi xe đạp từ địa điểm A tới địa điểm 
Ð cách nhau 36km trong một thời gian nhất định. Sau khi 
đi được nửa quãng dường, người đó dừng lại nghỉ 18 phút 
Do đó, để đến B đúng hẹn, người đó đã tăng vận tốc thêm 
2km một giờ trên quãng đườn còn lại. Tính vận tốc ban 
đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường 
Bài 3 (3,5 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường 
tròn đường kính AH cắt các cạnh AB, AC làn lượt tại E và F. 
1) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật; 
2) Chứng minh AE.AB = AF.AC; 
3) Đường thẳng qua A vuông góc với EF cắt cạnh BC 
tại I. Chứng mình I là trung điểm của đoạn BC; 
4*) Chứng minh rằng nếu diện tích tam giác ABC gấp đôi 
diện tích hình chữ nhật AEHF thì tam giác ABC vuông cân. 
Thị tốt nghiệp PTCS năm học 1998 - 1999 
Hà Nội 


Lời giải 
L Lí thuyết: xem SGK 
II. Bài toán 
Đài I 
2x+I~(x+ x+l) _X+VN +I~(x+4) 


(4x-t)(x+ x+l) X+vx+l 


(điều kiện x > 0, x#1) 


ỤP= 
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WŠ-k-w+Ủ 
3) Ta có thể viết P như sau: 


Xx 


3 $ .— _ 
với điều kiện 


và -3>0 tức làx> 9. 


Muốn P nguyên dương thì phải nguyên dương, 


do đó ýx=3 phải là ước nguyên của 3, tức là Vx-3 phải 
bằng 1 hoặc 3. 
Với ý -3=1=»x =4=x=16, thỏa mãn điều kiện x > 9. 
Với VN -3=3= Vx =6=>x =36. thỏa mãn điều kiện x > 9. 
Vậy với x = 16. x= 36 thì P=4;P= 2. 
Bài 2.Gọi vận tốc ban đầu của xe đạp là x km/h (x > 0). 


Thời gian xe đi nửa quãng dường AB là Bà: và thời 


X 
gian đi nửa quãng đường sau là na h. Theo đầu bài có 
x+2 
phương trình: 
18 18 l§ 36 1 ] II. 
2U ng + ==— hay —+ 4y Tế” 
X 60 x x Xx+2 60 X 


Biến đổi phương trình được x? + 2x - 120 =0 

Giải ra được x, = 10; x„ = - 12 (oại). 

Sau khi thử lại, có kết quả: Vận tốc ban đầu của xe 
I§ l8 


dạp là 10km/h và thời gian xe lăn bánh là lŠ,„lŠ~3 Ö my 
10 12 10 


hay 3 giờ 18 phút. 
Bài 3. Hình 68 


1) Ta có A=ly 

(theo gÐ), Ê=f=lIv A ¬ 

tiữc nội tiếp chấn E 

nửa đường tròn). 
Tứ giác AEHF có Ẹ 

3 góc vuông nên là 

hình chữ nhật. : H Ï là 
2) Ta có E,=H, H68 


(góc nội tiếp cùng 
chắn cung AF) mà Hi=C (góc có cạnh tương ứng vuông 
góc) suy ra E¡ =Ẽ. Vậy hai tam giác vuông AEF và ACH 


Ậ AE _AF 
đ d ý —==— hay AE.AB = AF.AC. 
ống dạng, suy ra TK A8 ay 


3) Gọi K là giao điểm của AI và BF ta có Ê¡ +EAK =90", 
vì AKE=90°do AI 1 EEF, mặt khác có B+C=B+E, =90", 
suy ra B=EAK , vậy AIAB cân nên IA = IB (1). 

Chứng minh tương tự có AIAC cân nên IA = IC (2). Từ 
CĐ và (2) suy ra IB = IC tức là I là trung điểm của BC. 

4*) Theo giả thiết thì S„„¿ = 2S,suụ, nhưng Su = 
25A, nên Sane = 484p. 

Do hai tam giác AEF và ACB đồng dạng nên 


ì 
s (RE) =2, suy ra PE = „BC =AI., Nhưng FE = AH (vì 


AEHD là hình chữ nhật) nên FE = AI = ÀH. 
Nhận thấy: đường cao AH bằng trung tuyến AI chỉ khi 
tam giác ABC cân. Vậy nếu Sau = 258p; thì tam giác 


ABC sẽ vuông cân. 
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Đề 20 


1. Lí thuyết (2 điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu 
sau đây: 
1) Chứng mính định lí: Với mọi số thực a thì va” =|a|. 


Áp dụng: Tính \(V3-1} và j 

9) Phát biểu và chứng minh định lí về tổng số đo hai 
góc đối điện của một tứ giác nội tiếp đường tròn. 

Phát biểu phần đảo của định lí trên. 

II. Bài toán (bắt buộc) 


Bài T.(1,5 điểm) Vẽ đồ thị hàm SỐ y ===£) và đường 


thẳng (D): y = 2x trên cùng một hệ trục tọa độ. 
Bài 2 (1,5 điểm). Giải các phương trình: 
a)x” t=b+V3k+2 3=0; 
b)x!- 8x”. 9= 0. 
Bài 3 q điểm). Giải hệ phương trình ẠN 


-2y 
_y=l 
Bài 4 (1 điểm). Rút gọn các biểu thức sau: 


Ị 
TS 2 SSI ý 

B¬dj3+2/2 + ý hổ 

Bài õ (3 điểm). Cho đường tròn (O) có đường kính BƠ. 
Lấy điểm A trên đường tròn (O) khác B và ©. Trên đoạn 
ÓC lấy điểm D và từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC, 
đường thẳng này cắt đường tròn (Ô) tại IL, K và cắt đường 
thắng BA, AC lần lượt tại E và F. Đường thẳng CE cắt 
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đương tròn (O) tại J, 
a) Chứng minh D là trung điểm của IK: 
b) Chứng minh FA. FC = FE,FD; 
e) Chứng mình ba điểm B, F, J thẳng hàng; 
d) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng 
EF tại M. Chứng minh M là trung điểm của EF. 
Thi tốt nghiệp PTCS năm học 1998 - 1999 
Thành phố Hồ Chí Minh 


Lời giải 
L Lí thuyết 


II. Bài toán 


Bài 1. Lập bảng giá trị của hai hàm số đã cho: 


Ni 


+ 


0 


=. 


3 
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-l 


gi 


-3 


Đỏ thị hai hàm sở như hình vẽ trên 
Bài 3.a) Ta có:A =[3š J3} -423 
4+4/3+3-8V/3 =4- 43 +3 + - /3) 


TT 2.3 n ` 
Vậy xụ SH. 2g AC Bê ái ÊẾ _ NÊN: 


tờ 


b) Đặt x” = y >0, ta có phương trình trung gian 
y y-9=0, 

Tacó  A'=l6+9=2ã 

Yị =4 +5 =9;v¿=4-õ=-1 đoại) 

vy=9=x,=3.x,=-3. 

Bài 3. Hút y từ phương trình thứ hai, có y = 2x - 1. 


Thay giá trị của y vào phương trình thứ nhất, có: 
3x - 22x - 1) = 9, giải ra được x= 0. 
Ta có y-2x-1=2.0-1=-1. 


I ] 3-2V2+3+2 
+——==Š*ˆ =6 
9-8 - 


Bài õ. Hình 69. 

a) Ta có IK 1 OC (theo gÐ) hay OC L TK suy ra DI = DK 
(tính chất đối xứng của đường tròn). 

b) Ta có BAC = lv (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 
Hai tam giác vuông FAE và FDC có chung góc nhọn F, nên 
hay FA. EŒ = FE. FD. 


chúng đồng dạng suy ra T8 


cì Ta có BJC=lv (góc nội 
tiếp chấn nửa đường tròn). 
Tam giác PBC có hai đường 
cao là FD, BA cắt nhau tại E 
thì CJ phải là đường cao thứ 
ba (vì trong một tam giác ba 
đường cao đồng quy) suy ra 
CIF=Iv. 

Ta thấy BỊC+CIF =2v, 
do đó B, F, J thẳng hàng. 

đ) Tiếp tuyến Ax cắt EF 
tại M. Ta có A,=A, (góc đối 
đỉnh) 

sđ A ~sử AC q) 


sử Ế => sd(KC ~ÍA), nhưng KC =ÍC (vì OC 1 IK), nên 
sẻ R =2 sẻ (fC-1A) =>sd AC (3) 

Từ (1) và (9) suy ra Á, =ÊÑ, nhưng Á, =Á, nên R=Á, 
hay AFMA cân, do đó ME = MA (3). 

Ta lại có +f,=lv, A,+A,=lvvà Ê<=A, nên 
Ế,=A, hay AMEA cân, do đó ME = MA (4) 


Từ (3) và (4) suy ra ME = ME hay M là trung điểm 
của EF. 
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Đề Ø1 


TL. Lí thuyết (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu 

Câu Ta) Hãy viết định nghĩa hàm số bậc nhất. Nêu 
cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. 

b) Ấp dụng: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x - 3. 

Câu 2. a) Hãy viết định nghĩa tiếp tuyến của đường 
tròn. 

b) Chứng minh: Nếu một đường thắng vuông góc với 
bán kinh tại mút nằm trên đường tròn thì đường thẳng đó 


là một tiếp tuyến của đường tròn. 
H. Bài toán (8 điểm) Bắt buộc cho mọi học sinh. 
Bài 1.2 điểm) 
a) Tính 3+ vI2- 75 


+ Rút gọn biểu thức M; 

+ Tính giá trị của biểu thức M tại giá trị x =5 2. 

Bài 2. (2 điểm) 

a) Giải phương trình x? - ðx + 4= 0. 

b) Chứng minh đường cong (P) có phương trình y = x” 
và đường thẳng (đ) có phương trình y = 2m + 1)x - 2m + 4 
(x là đối số, m œ R) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt 
với mọi giá trị của m. 

š) 


e) Chứng minh rằng biểu thức A _“.. 
không phụ thuộc vào m, trong đó xị, x„ là hoành độ các 


sỈz 
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giao điểm của đường cong (P) có phương trình v = x” với 
đường thẳng (đ) có phương trình y = 2(m + 1)x - 3m + 4. 

Bài 3. (4 điểm) 

Cho dường tròn tâm O và M là điểm bất kì trên đường 
tròn. Trên tiếp tuyến của đường tròn tại M lấy điểm T 
Đường thẳng TO cất đường tròn tại C và D (C nằm giữa T 
và O). Hạ CA vuông góc với TM tại A và DB vuông góc với 
TM tại B. 

a) Chứng minh CA//OM và MA =MB; 

b) Chứng minh AC.BD = AM”; 

e) Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống TO. 
Xác dịnh tâm đường tròn quanh điểm A, B, H. 

đ) Biết MA = a. Tính điện tích xung quanh của hình 
nón có đáy là hình tròn tâm là điểm A, bán kính đáy có độ 
đài là a và đường cao có độ dài là 2a. 

Thi tốt nghiệp PTCS năm học 1998 - 1999 
Hai Phòng 


Lời giải 
1 Lí thuyết: Xem SGK 
H. Bài toán 
Bài 1.a) 43 +12 j?5 = J3 +23~ 53 =-23 
EýMes A2 T4 
2 2 
- Nếu x>lvàxz2 thìM= 1. 
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- Nếu x<1thìM 
3-x 


De x -5/2> 1 nên có ngay giá trị của M= 1. 
Bài 2.a) Ta có a t+b+c= 0 (hoặc tính A = 9), do đó 


phương trình có hai nghiệm là x, = 1; x;, = 
a 


b) Đường cong (P) và đưỡng thẳng (d) cắt nhau tại hai 
điểm phần biệt với mọi m nếu phương trình x” - 2(m+1)x + 
2m - 1= 0 có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 

Thật vậy, A' = m + 5 >0 với mọi m. 

c) Biểu thức A có thể viết: 

.- 


X 
A=xui- 2+ 
2 xH 


= 23(m + 1) - 2m + 4= 6, không phụ thuộc vào m. 

Bài 3. Hình 70 

a) Ta có CA L TB (theo gt) và OM L TB (tính chất của 
tiếp tuyến), suy 
ra CA/OM (vì 
cùng vuông góc 
với TR). 

Tứ giác 
ABDC có CA/DB 
(cùng vuông góc 
với TB) là hình 
thang. Lại có 
OD = OC (bán H.70 
kính) OM/CA 
(chứng mình trên), suy ra OM là đường trung bình của 


=XI|+X;‡T—XỊNs 
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hình thang. Vậy MA = MB. 


b) Ta có D, =M, (so le trong), M = Ũ, (AODM cân), 


mà D, M) (góc nội tiếp và góc do tia tiếp tuyến MT và 


dây MC cùng chắn cung MC), suy ra Ú, = 
Xét hai tam giá vuông BMD và ACM dồng dạng vì có 
góc nhọn D,=M,, ta có: 
BM _ AC 


RA hay BM. AM =AC.BD. 


Từ đó có AC.BD = AM? (vì AM = BM) 

€) ABMD = AHMD vì là hai tam giác vuông có cạnh 
huyền DM chung và D, =Ũ,, suy ra MB = MH. Mà MB = 
MA nên ta có MA = MB = MH. 

Vậy M là tâm đường tròn qua ba điểm A, B, H. 

đ) Gọi 8 là đỉnh hình nón thì diện tích xung quanh của 
hình nón có bán kính đáy MA và đường sinh SA là: 

Sxq = nRÉ = n.MA.SA 

Xét tam giác vuông SMA có SA? = SM? + MA" = 4a” + 
a?= Bai, 


Từ đó SA = a v5. Vậy Sxq = xa.a V5 = ma' VŠ. 


Đề 22 


L Lí thuyết (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai để 
sau: 


Đề 1. a) Nêu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn, 
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viết công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai đó. 
a) Áp dụng: Tìm nghiệm của phương trình x” + 3x - 4= 0. 
Đề 3. a) Chứng minh định lí: "Trong một tứ giác nội 
tiếp, tổng số đo hai góc đối điện nhau bằng hai góc vuông". 
b) Phát biểu định lí đảo của định lí trên. 
TT. Bài toán bắt buộc (B điểm) 
Bài 1. (92 điểm) Cho biểu thức: 


^!ÌÍrE rn)*x 
Ioýa l+va) (I-va l+ýa) 2va 

điều kiện a > 0, a z 1. 

a) Rút gọn biểu thức A; 

b) Tính giá trị của biểu thức A khi a =3+22. 

Bài 2.(2 điểm) Một xe máy đi từ bưu điện Phủ Lí đến 
bưu điện Hà Nội, quãng đường dài 60km. Sau khi xe máy 
đi được 20 phút thì một ô tô cũng đi từ bưu điện Phủ Lí 
đến bưu điện Hà Nội (hai xe đi trên cùng một dường). Tính 


vận tốc của mỗi xe biết rằng cả hai xe đến nơi cùng một lúc 
và xe ô tô đi nhanh hơn xe mảy mỗi giờ 1ỗkm. 

Bài 3.(4 điểm) Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường 
tròn. Trên đường chéo AC ta lấy một điểm M khác với 
điểm O, đường thắng BM cắt đường tròn O tại N. Đường 
thẳng vuông góc với AC tại M cắt tiếp tuyến tại N của 
đường tròn ở P, 

a) Chứng minh tứ giác OMNP là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh BN song song với OP. 

e) Giả sử cạnh hình vuông đã cho bằng a. Tính BM.BN 
theo a. 
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d) Từ O vẽ Ox vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên 

Ox lấy điểm K, gọi H là trực tâm của tam giác KBC. 
Chứng minh OH vuông góc với mặt phẳng (KCB). 

Thi tốt nghiệp PTCS năm học 1998 - 1999 

Hà Nam 


Lời giải 
1. Li thuyết: Xem SGK 


II. Bài toán 
Bài 1.a) Rút gọn biểu thức 


^:[ hố] J4 JÂ } 1 
loa l+va) (Ioja l+va) 2Vã 
điều kiện a > 0; a # 1 
A -l* a+i-ja lưia-lra, Ì 

la l~a Xã 


=.. 
a 2a 2ja 
He hi 2b cu 
2a 2a 2V4- 
b) Tính giá trị của biểu thức A khi: 


a=3+2v2 =(W2} +22.1+1= W2 +IƑ 
(ng cu 
Ac-3.._- 3. .32-1)_ 32-) 
zjãa 22t 20-1) 2 
Bài 2. Gọi vận tốc của xe máy là xkm/h (x > 0) thì thời 
gian xe đi lừ bưu điện Phủ Lí đến bưu điện Hà Nội là se, 
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Biết rằng ô tô đi nhanh hơn xe máy mỗi giờ là 15km, 
nên vận tốc của ô tô là (x + 15)km/h, do đó thời gian ô tô đi 
60 
h. 
x+l§ 


từ bưu điện Phủ Lí đến bưu điện Hà Nội là 
Vì xe ô tô đi sau xe máy 20 phút hay giờ, mà hai Xe 


lại đến nơi cùng một lúc, nên có hai phương trình: 


60 60 ] 
—= + hay 
X 8w&1H 3 
60 60 1 


3.60 (x + 15) - 3.60x - x& + 15) =0 

180x + 2700 - 180x - x? - 15x = 0 hay 

xỶ + 1ỗx - 3700 =0 

Giải ra được x = 4ð 

Sau khi thử lại, có kết quả: Vận tốc của xe máy, ô tô là 
4ökmửh; 60km/h. 

Bài 3.Hình 71 

a) Ta có PM I1 AC (theo 
gÐ nên OMP =lv. 

Vì NP là tiếp tuyến của 
đường tròn nên ON L PN 
hay ỐNP=lv. 

Ta thấy M và N cùng 
nhìn OP dưới một góc 
vuông nên M, N phải nằm, 
trên đường tròn đường 
kính OP, vậy tứ giác 
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OMNP nội tiếp được đường tròn. 

b) Theo tính chất của hình vuông ta có BD 1 AC, mặt 
khác có MP L AC (theo gt) nên OB//MP. 

Ta có OB = ON (= R) nên AOBN cân suy ra B, =N, 
nhưng Ñ =Ê (góc nội tiếp cùng chắn OM của đường tròn 
ngoại tiếp tứ giác OMNP), đo đó ñ, =P,. Mà B,+M, =1v và 
ñ.+Ó, =lv nên M =6, . Xét hai tam giác BOM và PMO ta 
có BOM = BOM, OM chung, M =Ó, , vậy hai tam giác này 
bằng nhau suy ra OB = MP. 

Tứ giác BOPM có OB//MP, OB = MP, nó là hình bình 
hành, suy ra BM//OP hay BN//OP. 

œ) Hai tam giác vuông BOM và BNP có góc B, chung 


nên chúng đồng dạng, suy ra 


Ta... BM.BN = BD.BO 


BD 


d) Theo hình 72 ta thấy hai tam giác vuông KOC, KOB 
bằng nhau nên KC = KB hay AKBC cân đỉnh K. 

Trong AKBC dựng các đường cao KE, CI chúng cắt nhau 
tại H, ta có EƠ = EB và Ấ, =K; (tính chất tam giác cân). 

Ta có € =& (góc có cạnh tương ứng vuông góc) mà 


: =K nên € =Ẩ. Hai tam giác vuông CHE và KCE có 
Ũ =K 


) ~ 


Â HE _ CE ? đà 
ên đ Ñ ===c—: Nhưng OE I 
nên đồng dạng, suy ra SE RE hưng à 


Xếp) 
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đường trung bình của AABC nên OE = 2AB = BC =CE do - 


Ta thấy hai 
tam giác vuông 
OHE và ROER có 
HE OE A 
Che gi nên 
GE KE 
chúng đồng dạng 
suy ra OHE = KOE, 
mà KOE=lv nên 
OHE=lv suy ra 


OH LKE (0) 
Theo giả thiết 
Ox 1 (ABCD) nên H72 


OK L BC, ta có 
KH 1 BC suy ra BC L1 (OKH), do đó OH L BC (2). Từ (1) và 
(9 có OH ¡ (KBC). 


Đề 23 
A. Lí thuyết (2 điểm). Học sinh chọn một trong hai để sau: 
Đề I. Phát biểu hai quy tắc đổi dấu của phân thức. 
Viết công thức minh họa cho từng quy tắc. 
Áp dụng: Thực hiện các phép tính: + _ 
Đề 2. Phát biểu định lí về góc nội tiếp của một đường 
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tròn. Chứng minh định lí trong trường hợp tâm O nằm 
trên một cạnh của góc. 


B. Bài toán bắt buộc (8 điểm) 
Bài 1.(2,5 điểm). Cho biểu thức: 
"(ên cự) rổ) 

Vx-l x~x/ (|Vx+T xaI 


a) Rút gọn P; 
b) Tìm các giá trị của x để P > 0; 


© Tìm các số m để có các giá trị x thỏa mãn 
PVx =m -4x : 

Bài 2 (2 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Một xe tải và một xe con cùng khởi hành đi từ tỉnh A đến 
tỉnh B. Xe tải đi với vận tốc 40kn/h, xe con đi với vận tốc 
60km/h. Sau khi mỗi xe đi được nửa dường thì: xe con nghỉ 
40 phút rồi chạy tiếp đến B; xe tải trên quãng đường còn 
lại đã tăng vận tốc thêm 10km/h nhưng vẫn đến B chậm 
hơn xe con nửa giờ. Hãy tính quãng đường AB. 

Bài 3. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) và một điểm A 
nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, ACvà 
cát tuyến AMN với đường tròn (B, €, M, N thuộc đường 
tròn và AM < AN). Gọi E là giao điểm thứ hai của đường 
thẳng CE với đường tròn. 

a) Chứng minh bốn điểm A, O, E, C cùng nằm trên một 
đường tròn; 

b) Chứng minh góc AOC bằng góc BIC: 

c©) Chứng minh BI/MN; 
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d) Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác 
AIN lớn nhất. 
Hà Nội, năm học 1999 - 2000 


Lời giải 
A. Lí thuyết. Xem SGK 
B. Bài tập bắt buộc 
Bài 1. a) Rút gọn: 
Ẳx Kn 1 2 Ì 
= = la .. 
= 
điên 
(x-1J+}) JW)— 
ọ V+I L 
b) P> 0 tức là Ẩ=Ì „0, Do vx >0 nên P> 0 khi x -1>0 


(vớix>0,x# 1) 


hay x> 1. 

e) Do x phải thỏa mãn P.4 =m-x nên 
x—I ủ&: 

, x—m~⁄x hay x-l-m+xx =0. 
vx 


Ta phải giải phương trình bậc hai x+Vx-m-1=0(). 


Muốn cho phương trình có nghiệm dương thì a và c phải 
trái dấu (để có 2 nghiệm khác dấu) mà a = 1 nên c = -m - 1<0 
hay m > -1. Ngoài ra m # 1 vì khi m = 1 thì phương trình 
(*) sẽ có nghiệm x = 1 trái với điều kiện x z 1. 

Bài 2.Gọi quãng đường AB là xkm (x > 0). 
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"Thời gian xe tải đi quãng đường AB là nà “ n (giỏ) 


Thời gian xe con đi quãng đường AB là 6i 
Theo đề bài ta có phương trình: "ý `. 


Giải phương trình được x = 200, thoả mãn điều kiện 
bài toán 

Vậy quãng 
đường AB dài 200 
km. 

Bài 3. Hình 73. 

a) Nối OE ta có 
OE 1 MN. lại có 
OC 1L AC (theo g0), 
suy ra tứ giác 
ACOE nội tiếp được 
đường tròn. 

b) AABO = AACO (cc.e) suy ra AOB=AOCdo đó 
BÓC =2AOE (1). 


Lại eó sđ BỌC = sử BMC (2) và sử BTC = 2.sd BMC G3). 


Từ (1), (9) và (3) suy ra AOC = BIC 

—9 Do tứ giác ACOE nội tiếp - (câu a) nên 
AEC =- AOC (cùng chắn cung AC), mà AOC =BIC (câu b), 
nên AEC = BÍC chiếm vị trí góc đồng vị, do đó B1/MN. 

đ) Nhận thấy hai tam giác AIN và ABN có diện tích 
bằng nhau vì có đáy AN chung và đường cao bằng nhau 
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(khoảng cách giữa hai đường thẳng BI và MN song song 
theo câu e), suy ra 8a¿¡y lớn nhất khi 8:„¡y lớn nhất. 

Sex lớn nhất khi ba điểm B, O, N thẳng hàng. Do đó 
nối BO và kéo dài cất (O) tại N'. Nối AN' cất (O) tại M'. 
Vậy AM'N'là vị trí của cát tuyến AMN phải tìm. 


Đề 24 


L Lí thuyết (2 điểm) Thí sinh chợn một trong hai câu 
sau đây: 

1) Phát biểu và chứng minh định lí Viét (hệ thức Viết) 
phần thuận. 

Áp dụng: Cho phương trình x” - 2x + m +1=0 

a) Định m để phương trình có nghiệm 

b) Gọi xị, x; là hai nghiệm (nếu có) của phương trình. 
Tính AÁ (xị + x;)? + 3x¡x; theo m. 

2) Phát biểu tính chất thuận và đảo của tiếp tuyến tại 
một điểm thuộc đường tròn. 

Áp dụng: Cho đường tròn (O; R) có tâm là O. Từ điểm 
À ở ngoài đường tròn (O) cách tâm O một khoảng bằng 2R, 
ta kẻ một tiếp tuyếm với đường tròn (O), tiếp tuyến này 
tiếp xúc với (O) tại M. Tính AM theo R. 

1I. Bài toán bắt buộc (8 điển) 

Bài 1 (1, 5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương 


trình sau: 


a) 3x'+ õx”-7=0 
2y=~ 
Ð 3x+2y =-~2 
5x+4y 


Bài 2 (9 điểm). Cho hàm số y = R có đề thị (P) 


a) Vẽ đồ thị (P) và đường thẳng (D): y = -x - 1 trên 
cùng một hệ trục toạ độ. 

b) Tìm toạ độ giao điểm I của (P) và (D). 

Bài 3 (1 điểm). Tính (rút gọn): 
aNa-1 aja+l 
a~ va s: a+ K“ 

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội 
tiếp trong đường tròn (O; R). Hai đường cao BE và CF của 


A= (a>0,az1) 


tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. 
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được 
b) Hai đường thẳng BE và CF cắt đường tròn (O) lần lượt 
tại P và Q. Chứng minh BPQ= ñcÓ, suy ra BE song song 
với PQ. 
e) Chứng minh OA vuông góc với EF. 
d) Cho BC = RV3. Tính bán kính dường tròn ngoại 
tiếp tam giác AEF theo R. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
năm học 1999 - 2000 


bở 
ớt 
c 


Lời giải 


I. Lí thuyết. Xem SGK 
HH. Bài toán bắt buộc 
Bài l. a) Đặt x” = y > Ú, phương trình trùng phương đã 


cho trở thành 2y” + 5y - 7 = 0. 


7 c 
A= 35 + 56 = 81 = 9”. Từ đó vị =1,y¿„= #5 dua) 


Ta có x” = y = 1, vậy xị = 1; x¿ = -1. 
3x+2y 6x+4y 
_ 
b) |§x+4y=l X 


Thay x= - vào 3x + 2y =-3 


13 1 
9y =-9 ‹ 3x = —=6=: 
được 3y=-2-3x 5 6> 
Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x = -5, y =6.) 


Bài 2.a) Lập bảng một số giá trị của x và y: 


dI te. ID... 
4 lên 


Y -1 0 
Ề h -# ai HH 
y |..]4 |1 |6 |1 
Đề thị (P) và đường thẳng (D) như ở hình vẽ 
b) Hoành độ giao điểm 1 là nghiệm của phương trình 


\N: : : ; 
q3 x1 hay XỔ = -4x ‹ 4= xỞ + 4= 4= 0 = Ôc + 2 = 0 


mà nghiệm là x; = x¿ = -3. Từ đó có v = 1. 


tỡ 
œ 
ˆ 


hs 


~ 


Vậy I(-2; 1). 
Bài 3 
aVa~l_ awa-l 
„Sở và > a+ ri 
(ýa-!)(a+ a +1) (va +1)(a - va +1) 
đc) — điên) 
_a+va +lva -a~l Say 
KG: 

Bài 4.Hình 74. 

a) BE L AC, CF L AB (heo gt) nên BEC <CFB= 1v. 
Như vậy là F và E cùng nhìn BC dưới một góc vuông nên F 
và B phải nằm trên dường tròn đường kính BƠ (theo quỹ 
tích cung chứa góc), vậy tứ giác BFEC nội tiếp được. 


A= (a>0.a#l) 
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b) Ta có BPQ=BCQ 
(cùng chấn cung BQ của 
đường tròn Ó), mặt khác có 
FEB=BCQ(cùng chắn cung 
BF của đường tròn đường 
kính BC), suy ra 3PC 


chiếm vị trí góc đồng vị nên 
EF /P@. 

€) Hai tam giác vuông 
BEA và CFA có góc nhọn A chung suy ra EBA = FCA do đó 
AP = AQhay A là điểm chính giữa của cung QP. 

Đường kính OA đi qua điểm chính giữa của cung QP 
nên OA L QP. „ 

QP// EF, OA 1L QP = OA 1 BF. 

d) Vẽ đường kính AOK, dễ dàng chứng minh được 
BHCK là hình bình hành, do đó đường chéo HK đi qua 
trung điểm I của đường chéo BC. 

Nối OI ta có OI L BC, do BC = R V3 nên BOC= 120° và 


ØBẺ =ÓCồ = 309, suy ra Ol[= * 


Tứ giác AFHE có tổng hai góc đối bằng 3v nên nội tiếp 
đường tròn đường kính AH, đường tròn này cũng là đường 
tròn ngoại tiếp tam giác AFE. 

Ta có OI// AH vì cùng vuông góc với BƠ, nên OI là 
đường trung bình của AAHK nên OI = “hay AH=20I1 


253 


=3-— =R. Vậy bán kính đường trong ngoại tiếp AAEF 


tu|Z2 


bằng ẠH = 


tị 


Đề 25 


1. Lí thuyết (2 điểm) Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. 1) Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn số và 
viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai đó. 

9) Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau: 

2x?-7x+3=0. 

Đề 2. 1) Phát biểu định nghĩa về đường thẳng song 
song với mặt phẳng. 

2) Cho tứ diện SABC. Gọi I, K lần lượt là trung điểm 
của 9B, SC. Chứng minh đường thẳng IK song song với 
mặt phẳng (ABC) 

II. Bài toán bắt buộc (8 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm) 

1) Rút gọn A = 320 -—2/45 +45 

2) Chứng minh x + q@~DẺ = ti A2 : 

3) Giải hệ phương trình Ti th 

3x¬-y=2 
Bài 2 (1,5 điểm) Cho hai hàm số y = x" (P) và y = 3x - 2 (d) 
1) Vẽ (P) và (đ) trên cùng mặt phẳng toạ độ. 


9) Tìm toa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính 

3) Lập phương trình đường thẳng (d') song song với (d) 
và (d9 cắt (P) tại M có hoành độ là -1. 

Bài 3 (1,5 điểm). Một nhóm học sinh được giao nhiệm 
vụ trồng 80 cây thông non. Nhưng khi thực hiện nhóm ấy 
được tăng cường thêm 4 bạn, do đó mỗi bạn trồng ít hơn 1 
cây so với dự định. Hỏi lúc đầu nhóm có bao nhiêu học 
sinh? Biết rằng số cây mỗi bạn trồng như nhau. 

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn 
(AB < AO). vẽ đường cao AH và từ H hạ HK, HM lần lượt 
vuông góc với AB, AC. Gọi J là giao điểm của AH và MK. 

1) Chứng minh tứ giác AMHK nội tiếp một đường tròn 

9) Chứng minh hệ thứ JA. JH = JK.JM. 

3) Từ C kẻ Ủx vuông góc với AC và Ởx cắt AH kéo dài 
tại D. Vẽ HI, HN lần lượt vuông góc với BD, DC. Chứng 
minh HKM=HCN 

4) Chứng minh bốn điểm M, N, I, K cùng nằm trên một 
đường tròn. 

Lâm Đồng, năm học 1999 - 2000 


Lời giải 
L. Lí thuyết. Xem SGK 
1I. Bài toán bắt buộc 
Bài 1.1) Rút gọn A = 320-245 +45 
=3 /4.5-269.5 +4 J5 =3.2/5 -2.3.J5 +4/Š =4 J5. 
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2) Nếu x> 1 thì \(x—=DÈ=x- 1 
Nếu x< 1 thì J(x—Ð” =1 -x, do đó 


với x> 1 


với x< 1 


Giải hệ phương trình 
la +y=3 


2x+y=3=y=3-2x=3-91=3-9=1 
Nghiệm của hệ là (x = 1; y = 1) 


Bài 2 
1) Lập bảng một số giá trị của x và y 
_& ĐA. 
M4 3 1 
x›/| 3) s0 02217 [501151 5ố |, 
xk.]+l3tgitial 
YA 
y=x 


Tg e2 em 
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3) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của 
phương trình x” = 3x - 3= 0 hay x” - 3x + 2= 0. 

"“.= na xe =1, 

Vậy toa độ giao điểm là (2; 4); (1; 1). 

3) Vì hai đường thẳng song song có hệ số góc a' = a và 
b' #b nên phương trình đường thẳng (d') song song với (d) 


có dạng y = 3x+b'. 


Hai đồ thị này cắt nhau tại M có hoành độ là -1 nên: 

(1U ?=3C1j+b'=b'=4, 

Vậy phương trình đường thẳng (d') song song với (d) và 
(d') cắt (P) tại M có hoành độ là -1 là y= 3x + 4. 

Bài 3.Gọi x là số học sinh có lúc đầu của nhóm ( 


nguyên dương) thì lúc đầu mỗi bạn được giao trồng TỦ hy, 
X 


Nhưng khi thực hiện có thêm 4 bạn nữa nên số học 
sinh tham gia trồng cây là (x + 4) bạn, do đó mỗi bạn đã 


trồng được “. 
x+4 


Theo đầu bài có phương trình: 
S5. 00, e = 1 hay xỶ+ 4x - 320=0. 
x x+4 
Giải ra được x = 16, thoả mãn điều kiện bài toán. 
Vậy số học sinh tham gia trồng câu lúc đầu là 16em. 
Bài 4.Hình 75. 
1) HK L AB, HM | AC \C (theo 20 g1) nên AKH=AMH = 1v. 
Tứ giác AMHK có AKH+AMH = 2v, nên nội tiếp được 


đường tròn đường kính AH. 
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3 JAM=JKH(eùng 
chắn cung HM của 
đường tròn đường kính 
AH), AIM=KIH(góc đối 


đỉnh) 
Vậy AJAM + AJKM 
JA 1M 
: a —=h 
(g.g) suy ra TK “TK hay 
đJA.JH=JK.JM. 


3) Ta có Cx L AC 
(theo gt) nên C,+C; = 


1v, mặt khác trong tam 


giác vuông AHC ta có 
A,+ÉŒ,= lV, suy ra 
A)=€ Nhưng Á;=K, 
(chứng minh trên) nên K -& hay HKM= ứCN. 


LÀ Tứ giác HMCN nội tiếp được đường tròn nên 
G= M; (cùng chắn cung HN}, nhưng & =) (góc có cạnh 


tương ứng vuông góc), do đó M = Ñ q). 
Tứ giáđ HNDI cũng nội tiếp được đường tròn nên 
lì = ñ (9) (cùng chắn cung DN). Từ (1) và (2) có M, SĨ: ¿ 
Biết l§ #b = 1v (vì HI L BD) nên M, +Í= =1v (3). 
Chứng minh tương tự như trên có M, +Í) =1v (4). 
Từ —) và (4) ta nhận thấy tứ giác IKMN có 
KÑ+KMNÑ= 2v nên nó nội tiếp được, suy ra bốn điểm M, 


N,I, K cùng nằm trên một đường tròn. 


258 


Đề 26 


1. Lí thuyết (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai để 
sau để làm 

Đề 1. Phát biểu và viết công thức của hệ thức Viét 

Áp dụng: Tính nhẩm nghiệm của phương trình sau: 

x”-8x= 7= 4x- 8. 

Đề 2. Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ 


giữa số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn với số đo 


các cung bị chắn giữa hai cạnh của góc đó. 

II. Bài toán (8 điểm) 

Bài 1 (2 điểm) h 

tafEdl<et ae li va S82 

va+vb b-a}](|va+vb a+b+2vab 

với điều kiện a >0,b >0, a #0. 

a) Rút gọn biểu thức 

b) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 3 + 242, 
b=3.9/2 


: ai š % Ạ 2. jÐ.ớ ở 
©) Tìm giá trị của a và b trong trường hợp pÝthìA= đ„ 


Bài 9 (2 điểm) 

Cho phương trình bậc 2 ẩn x: 
x”-2(2k+1)x+2k-4=0(1) 

a) Giải phương trình với k = 1 

b) Gọi xị, x; là nghiệm của (1). Chứng mình biểu thức; 
A=x;(1-x; + x¿(1- x,) không phụ thuộc vào giá trị 


2ã9 


của k. 

Bài 3 (4 điểm). Cho tam giác ABC vuông ở A và một 
điểm D nằm giữa A và B. Đường tròn đường kính BD cát 
BC tại E. Các đường thẳng CD, AE lần lượt cất đường tròn 
tại điểm thứ hai F, G. 

a) Chứng minh rằng ADEC, AFBC là tứ giác nội tiếp 

b) Chứng minh AC song song với FG, 

e) Chứng minh các đường thẳng AC, DE, BE đồng quy 

d) Từ A vẽ đoạn AP = a, vuông góc với mặt phẳng 
(ABC). Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (PBC) biết 
AB =AC =b. 

Hà Nam, nằm học 1999 - 2000. 


Lời giải 
E Li thuyết. Xem SGK 
ÃI. Bài toán 
Bài 1a) Với a > 0, b >0, a z b, biểu thức A rút gọn 
và (và +vJb} 
a(b-a) ' 
b) Tính giá trị của Á khi: . 


a=3-22=(V2+IŸ, b=3-22= (V2-1} 
nộ (42+1)(42+1I+2-1Ÿ 
_ (a+2/2)3-2ý2-3-2⁄2) 


bằng: A = 
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› 3 


A_Wê+VB)' dà(da+vVm)_ dà(atse} 
a(b~a) a(4a-a) a.3a 
va.9a ` đa, 


ñý test na Di sen hay a - 3a = 0 


a 


do đó và (vã -3) = 0. 
Vì a>0nên Và #0, do đó Và -3=0=a=9. 
b=4a=4.9= 36. 
Vậy vớiÊ =2 và A = 1 thì a =9 và b= 36. 
Bài 3.a) Với k = 1, có phương trình xŸ - 6x-2=0 
A'=9+2=11;x¿=3+ v11;x¿=3- VN. 
b) Á = XI - x¿) † x; (1Ÿ X)) = Xụ - XS: £X; Ÿ XS: 

=xXị + X; - 2XIX;. 


Theo hệ thức Viết có Š = xị + x; = 305 92k + 1) và 
a 
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=4k+2- 4k+8= 10. 

Vậy biểu thức A không phụ vào giá trị của k. 

Bài 8.Hình 76. 

a) Ta có BED= 1v (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
do đó DEC = 1v, DAC= 1v (theo gt), vậy tứ giác ADEC nội 
tiếp đường tròn đường kính BD. 


1.76 


Ta có BFC= 1v (góc nội tiếp chắn nửa dường tròn 
đường kính BD) 

Vì BEC =BAC = 1v nên F và A cùng nhìn BC đưới một 
góc vuông nên F và Á phải nằm trên đường tròn đường 
kính BC (theo quỹ tích cung chứa góc), vậy tứ giác AFBC 
nội tiếp được. 

b) € =É, 
kính DC), €, =B, (cùng chắn cung AF của dường tròn 
đường kính BC), 8 3 (cùng chấn cung FD của đường 


E; (cùng chắn cung AD của đường tròn đường 
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, hay DF=DG 
tức là D là điểm chính giữa của cung FG. Đường kính BD 


tròn đường kính BD). Từ đó suy ra E 


đi qua điểm chính giữa của cũng FG nên BD ¡ FG mà BD 
4 ÁC (øt) do đó AO EG. 

e) Kéo đài BF và CA, chúng cắt nhau tại S. Trong 
ASB€ có hai đường cao BA và CF cắt nhau tại D nên DS 
phải là dường cao thứ ba tức là D8 L BC. Mặt khác ta lại 
có DE ¡ BC (vì DEC= 1v). Biết rằng từ điểm D ngoài BC 
chỉ dựng được một và chỉ một đường vuông góc với BC nên 
Đ8 =DF hay ED đi qua 8. Vậy AC, DE, BF đồng quy tại 8. 

đ) Hình vẽ 77. 

Gọi M là trung 
điểm của BC thì AM 
là trung tuyến ứng 
với cạnh huyền BC 
của tam giác vuông 
cân ABC, nên 


ẻ H77 € 
Vì PA vuông góc 


với mặt phẳng (ABC) nên PA L AM. Trong tam giác vuông 
PAM hạ AH L PM thì AH chính là khoảng cách từ A đến 
mặt phẳng (PBC). 
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông PAM, ta có: 
1 l ] 1 I 1 


TT ST su) SIM TU 7 
AH_ AP. AM AH' a (#] 
D 


268 


- Từ đó suy ra: 


E. Lý thuyết (2 điểm). Chọn một trong hai câu sau đây: 

1) Định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số 

Ấp dụng: Viết công thức nghiệm tổng quát của phương 
trình: 3x + y = 1. 

2) Chứng minh định lí: "Trong một đường tròn, nếu 
đường kính vuông góc với một dây cung thì chia dây cung ấy 
thành hai phần bằng nhau". 

II. Các bài toán bắt buộc (8 điểm) 

Bài 1 (1 điểm). Giải các hệ phương trình: 

Mỹ Ea ˆ JAENSÀẾ” 

3x-2y=~2 2x+y=-l 

Bài 2 (điểm). Môt khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 
gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích bằng 432m?. Tính chu vị 
của khu vườn ấy. 

Bài 3 (1,5 điểm). Vẽ đỗ thị hàm số y = -x? (P) và đường 
thẳng (D): y = x - 2 trên cùng một hệ trục toạ độ. Xác định 
toạ độ các giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán. 

Bài 4 (1 điểm). Tính đút gọn) các biểu thức sau: 


264 


ĐA= (|2~V3} + (I-/3} 
b) B= (5+2V6 + 5-26. 


Bài 5 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc 
nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE 


của tam giác ABC cát nhau tại H. 

a) Chứng minh các tứ giác ACDE và BEHD là các tứ giác 
nội tiếp được. 

b) Đường thẳng AD cắt đường trong (O) tại K khác A. 
Chứng minh HD = KD. 

e) Gợi M là trung điểm của đoạn BC. Đường thẳng OM: 
cát cũng nhỏ BC tại N. Chứng minh BCN =CAN. 

d) Đường thẳng AN lần lượt cắt các đường thẳng BH và 
CH tại I và J. Chứng minh tam giác HIJ là một tam giác 
cân. 


Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2000 - 2001 
+Tời giải 


1. Lý thuyết - Xem SGK 
1L Bài toán 
Bài 1. Giải các hệ phương trình: 

2x-y=l 4x-2y=2 
a) Ầ© 

3x-2y =—2 3x—~2y=-~2 

x=4 

Từ 2x-y=1=y=2x-1=2.4-1=7 
Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x = 4; y = 7) 


b [AM C Hiệp H 


2x+y=-l 4x+2y=-2 
-x=2 
x=-2 


Từ 3x + 2y =0 = 2y =8 = y= cỔ 


=>V= Tản 


Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x= -9; y = 3) 

Bài 2. Gọi chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là xn 
(x> o), thì chiều dài của khu vườn là 3xm. 

Theo đầu bài có phương trình: 

3x,x=432 

= 3#” = 432 © x”= 144 = 12? 

=x= 12; 3x = 3.12 = 36. 

x = 12 thoả mãn điều kiện bài toán. 

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là: 

(x + 3x).2 = (12 + 36).2 = 96 (m) 

Bài 4 


a)A= SN Si lÀ . W) 
3+3 -1= 


b)B= V5+2/6 R 
=V3+2J3A/2+2+ 3-23. 2+2 


=V3+J2+v3-J2 =23. 


Bài ố. Hình 78 

a) Vì AD và CE là hai đường cao của tam giác ABC nên 
ADC - AEC = 1v. Như vậy là D và E cùng nhìn AC dưới một góc 
vuông nên D và E phải nằm trên dưỡng tron đường kính AC (theo 
quỹ tích cung chứa góc), do đó bốn điểm A, C, D, E cùng nằm trên 
một dưỡng tròn, vậy tứ giác ACDE nội tiếp được. 

heo giá thiết suy ra 

HEB=HDBE 1v. do đó có 
HEB+HDB = 1v, vậy tử giác 
BEHD nội tiếp được. 

b) Ta có A,=B, Gốc có cạnh 
A, =B, óc 
nội tiếp cùng chắn CK ), suy ra 
B, 
HBK. Tam giác HBK có BD vừa là 
đường cao, vừa là phân giác nên ABHK cân. Trong tam giác cân 
BHR thì đường cao BD cũng là trung tuyến nên DH = DK. 

e Vì M là trung điểm của BC nên OM 1 BC đheo tính 
chất đối xứng của đường tròn) suy ra NB=NC Œ) 

sử BỀN =4 


tương ứng vuông góc), 


B. hay BD là tia phân giác của 


sdNB, sử CAN => sđNC,, vậy BCN =CAN. 


d) Cho đường cao BH cắt AC tại F, cắt đường tròn (O) tại 
9. Ta có B, =C; (vì cùng phụ với BÁC) suy ra AS= AQ 2). 
1 


sẻ HH =- sẻ (AS+NB), sẻ HHI=sđ (AQ+NC), dựa vào 


(1) và (2) có HH = HÀI do đó AHIJ cân đỉnh A. 


267 


Đề 28 


A. Lý thuyết (2 điểm). Chọn một trong hai đề sau: 
Đề I. Thế nào là phép khử mẫu của biểu thức lấy căn. 
Viết công thức tổng quát. 


Áp dụng: Hãy tính 


Đề 3. Phát biểu và chứng minh định lí góc có đỉnh ở 
bên trong đường tròn. 

B. Bài tập bắt buộc (8 điểm) 

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức: 

f=ERn 5° SỊL M Sen 

Ms(Wx-2) Mx-2J\ x Jx-2 
a) Rút gọn P 
b) Tính giá trị của P biết x=6- 9 V5 


e) Tìm các giá trị của n để có x thoả mãn 


(Jx+Ð]P>x+n. 


Bài 2. (2 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương 
trình 


Một ca nô chạy trên sông trong 8 giờ, xuôi đồng 81 km, 
và ngược dòng 105km. Một lần khác cũng trên dòng sông 
đó, ca nô này chạy trong 4 giờ, xuôi dòng 54km và ngược 
đồng 42km. Hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và vận tốc khi 
ngược dòng của ca nô, biết vận tốc dòng nước và vận tốc 
riêng của ca nô không đổi. 

Bài 3 (3.5 điểm). Cho đường tròn (O) đường kính AB = 
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2R, dây MẪN vuông góc với AB tại I sao cho IA < IB. Trên 
đoạn MI lấy điểm E (E #M và E #D). Tia AE cắt đương 
tròn tại điểm thứ bai là R. 

a) Chứng mình tứ giác [ERB nội tiếp được trong đường 
trôn. 

b) Chứng minh các tam giác AME, AKM đồng dạng và 
AM*= AE.AR. 

©) Chứng minh AE.AK + BI.BA = 4R”. 

d) Xác định vị trí điểm I sao cho chu vi tam giác MIO 
đạt giá trị lớn nhất. 

Hà Nội, năm học 2000 - 2001 


Tời giải 

A- Lý thuyết. Xem SGK 
- Bài toán 
Bài 1. a) Rút gọn P 
"“... cự | 

Mx(dx-2) x-2]' 
- ýx-4+3/x .[Vx+2)(Vx~2)- Vx 

Ýx(dx~2)' Ýx(ýx~2) 
ĐK:x>0,x#4 

Ajx-4— -4 


#3] Xã) 
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b) Tính giá trị của P biết: 
x=6-8v5= (J5) -2J5.1+1= (J5~1} 
P=1-Jx=1- V5 +1=8- V5. 


c) Tìm các giá trị của n để có x thoả mãn bất đẳng thĩc: 


(dxX+1)P>Vx+n @ 
Ta có (4x+tl(t-Jx)>vVx+n 
1-x>Ỷx+n 


x+wx<1-n 


Do x> 0 nên suy ra 1-n>0=>n< 1. 

Vậy khi n < 1 thì có x thoả.mãn bất đẳng thức (*) 

Bài 2. Gọi vận tốc ca nô khi đi xuôi dòng là xkm/h và vận 
tốc ca nô khi đi ngược dòng là y km/h (x > y >0) 


Nếu xuôi dòng 81km thì thời gian xuôi dòng là ụ và 
x 


ngược dòng 105 km thì thời gian ngược dòng là cm Theo 
% 


đầu bài có phương trình (1): 


— q@) 
x.y 


¿ Sơ gi HT „ 34 
Nếu xuôi dòng 54 km thì thời gian xuôi dòng là —h và 
Xx 


ni 42 
ngược dòng 42 km thì thời gian ngược dòng là —h. Theo 
kì 


đầu bài có phương trình (2): 


370 


Š. ti 
22 z4 @) 
Xy 


Vậy có hệ phương trình: 


LẬP ts 
|8 105 œ®) 
Pàp 

— (2) 


Giải Bệ phương trình được x = 27, y = 21, thoả mãn điều 
kiện bài toán. 

Vậy vận tôc ca nô xuôi dòng là 27 km/h 

Và vận tốc ca nô ngược dòng là 31 km/h. 

Bài 3. Hình 79 

a) Vì MN L AB nên EIB = 1v, AKB = 1v (góc nội tiếp 
chắn nửa đường tròn). Tứ giác IEKB có ÉIB+ EKB = 3v nên 
nội tiếp được đường tròn. 

bị Vì MN + AB nên AM=AN. Ta có AME= AKM (góc 
nội tiếp chắn hai cung bằng nhau). 

Hai tam giác AME và 
AKM có ó_ góc Á, chung và 
AME= AKM, nên chúng đồng << 
dạng, suy ra AM?= AE.AK (1) JNĂ 
- ©) Ta có AMB = 1v (góc nội AI 
tiếp chắn nửa đường tròn). 
Trong tam giác vuông AMB có 


đường cao MI, theo hệ thức N 
lượng trong tam giác vuông có 

Lo H79 
MB” = BIBA 3) 
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Cộng (1) và (2) vế với vế có: 

MA?” + MB” = AE.AK + BI.BA (3) 

Trong tam giác vuông AMB, theo định lí Pitago có: 

MA? + MB? = AE” = @R)” = 4R”(4) 

Từ (3) và (4) có AE. AK + BLBA = 1R'. 

d) Chu vi của tam giác MIO là MÔ + MI + IO. 

Biết MO là bán kính đường tròn đã cho nên chu vi tam 
giác MIO lớn nhất khi và chỉ khi (MI + IO) lớn nhất. 

Ta có (MI + IO) < 2(MI? + 1O”) = 2R°. 

Vậy chu vi tam giác MIO lớn nhất khi 


3 3 # 
1O =MI = VI, tức viHí điểm 1 rên OA PHất cách: 


O một đoạn bàng S2, 
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